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ATGT An toàn giao thông 

ATTP An toàn thực phẩm 

B  

BOD Biological Oxygen Demand: Nhu cầu oxy sinh học 
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BYT Bộ Y tế 

C  

COD Chemical Oxygen Demand: Nhu cầu oxy hóa học 

CTNH Chất thải nguy hại 

CTR Chất thải rắn 

CTTT Chất thải thông thường 

Đ  

ĐTM Báo cáo đánh giá tác động môi trường 
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N  
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NT Nước thải 
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Printed Circuit Board (bảng mạch in) 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

của Dự án “Nhà máy Bellwether Electronics (Việt Nam)”  

 

Chủ dự án: Công ty TNHH BellWether Electronics (Việt Nam)                                                                   Trang 6 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thương mại và giải pháp kỹ thuật I-Green 

Q  

QCVN Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

QĐ Quyết định 
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TÓM TẮT TIẾN TRÌNH ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN 

Công ty TNHH BellWether Electronics (Việt Nam) được thành lập theo giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên, mã số doanh nghiệp 

0901148971 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên, đăng ký lần đầu ngày 

26/10/2023,. Đây là đơn vị thuộc sở hữu của BELLWETHER ELECRONICS CORP. 

được thành lập từ năm 2007 và có trụ sở chính tại Đài Loan, Trung Quốc. Dự án “Nhà 

máy Bellwether Electronics (Việt Nam)” được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã 

số dự án: 9831261256 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên cấp, chứng 

nhận lần đầu ngày 17 tháng 10 năm 2023. 

Dự án “Nhà máy BellWether Electronics (Việt Nam)” của Công ty TNHH 

BellWether Electronics (Việt Nam) đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt 

báo cáo ĐTM số 3117/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 9 năm 2024 với tổng quy mô công 

suất sản phẩm là 88.000.200 sản phẩm/năm tương đương 880 tấn sản phẩm. Hiện tại 

dự án đã hoàn thành xây dựng các công trình trên diện tích đất 23.133 m2 đáp ứng nhu 

cầu sản xuất các sản phẩm.   

Tuy nhiên, hiện nay do ảnh hưởng của nhu cầu thị trường, công ty chưa có nhiều 

hợp đồng các sản phẩm khuôn. Do đó, công ty chưa đầu tư xây dựng và lắp đặt dây chuyền 

thiết bị để sản xuất khuôn so Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Bộ Tài 

nguyên và Môi trường phê duyệt số 3117/QĐ-BTNMT ngày 27/09/2024 Dự án “Nhà 

máy Bellwether Electronics (Việt Nam)”. Vì vậy tại giai đoạn này, chủ dự án đề xuất cấp 

giấy phép môi trường với quy mô, công suất 88.000.000 sản phẩm/năm tương đương 730 

tấn/năm, cụ thể: 

+ Đầu nối và các linh kiện điện tử khác: 25 triệu sản phẩm/năm (tương đương 120 

tấn/năm);  

+ Vỏ, nắp: 5 triệu sản phẩm/năm (tương đương 10 tấn/năm);  

+ Dây cáp và dây điện: 8 triệu sản phẩm/năm (tương đương 500 tấn/năm) 

+ Thiết bị đầu cuối, vỏ bọc, các bộ phận và phụ kiện của xe đạp: 50 triệu sản phẩm/năm 

(tương đương 100 tấn/năm) 

+ Cho thuê nhà xưởng 6.611 m2 

Phần quy mô, công suất sản phẩm Khuôn: 200 sản phẩm/năm dự án sẽ tiếp tục 

thực hiện theo đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt 

và đề xuất cấp phép cho giai đoạn sau theo đúng quy định. 

Quy mô sản xuất của dự án hiện tại so với quy mô công suất đã được phê duyệt 

theo báo cáo ĐTM như sau: 
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Bảng 1. Công suất dự án tại giai đoạn cấp phép hiện tại so với Quyết định phê duyệt ĐTM 

STT 

Sản phẩm 

Công suất (sản phẩm/năm) 

Công suất đạt 100% theo 

phê duyệt ĐTM số 

3117/QĐ-BTNMT ngày 

27/09/2024 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

Công suất tại giai đoạn cấp 

phép hiện tại 

 
Sản 

phẩm/năm 

Quy đổi 

tấn/năm 

Sản 

phẩm/năm 

Quy đổi 

tấn/năm 

1 

Đầu nối và các 

linh kiện điện 

tử khác 

25.000.000 120 25.000.000 120 

2 Vỏ, nắp 5.000.000 10 5.000.000 10 

3 
Dây cáp và 

dây điện 
8.000.000 500 8.000.000 500 

4 Khuôn 200 150 0 0 

5 

Thiết bị đầu 

cuối, vỏ bọc, 

các bộ phận và 

phụ kiện của 

xe đạp 

50.000.000 100 50.000.000 100 

Tổng 88.000.200 880 88.000.000 730 

6 
Cho thuê nhà 

xưởng 
6.611 m2  6.611 m2  

 Theo quy định tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP, ngày 6/1/2025 của Chính phủ 

ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ quy định về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14. Dự án “Nhà máy BellWether Electronics (Việt Nam)” thuộc số thứ tự 10, 

cột 5 và số thứ tự 17, cột 4, phụ lục II (sản xuất sản phẩm linh kiện điện tử có công đoạn 

mạ kim loại (Đầu nối và các linh kiện điện tử khác) là 25.000.000 sản phẩm/năm 

<50.000.000 sản phẩm/năm và sản phẩm kim loại có công đoạn mạ (Thiết bị đầu cuối, 

vỏ bọc, các bộ phận và phụ kiện của xe đạp )100 tấn/năm <1.000 tấn/năm) và số thứ tự 

1, phụ lục IV. Căn cứ theo khoản 1 Điều 39 và khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ Môi trường 

2020, dự án thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng 

Yên. 
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- Phạm vi báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường: Chủ dự án đề xuất cấp giấy 

phép môi trường của dự án “Nhà máy BellWether Electronics (Việt Nam)”. 
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 CHƯƠNG I  

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 1.1. Tên chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Bellwether Electronics (Việt Nam)  

- Địa chỉ văn phòng: Lô CN06.1, Khu công nghiệp số 05, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, 

tỉnh Hưng Yên. 

- Người đại diện theo pháp luật của Chủ dự án đầu tư: 

  Họ và tên: Bà HSU, JUI-YING          Sinh ngày: 24/08/1969 

  Chức vụ: Tổng giám đốc                                 Quốc tịch: Trung Quốc (Đài Loan) 

- Người được ủy quyền: Ông HSU, HUNG SHENG 

  Sinh ngày: 18/05/1995               

  Chức vụ: Chủ quản hành chính nhân sự          Quốc tịch: Trung Quốc (Đài Loan) 

-Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài 

-Số giấy tờ pháp lý cá nhân:  353330609               Ngày cấp: 05/02/2020 

- Nơi cấp: Bộ ngoại giao Đài Loan, Trung Quốc 

-Điện thoại : 0342176446 ;            E-mail : bwhq-finance@bellwether-corp.com 

- Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư mã số dự án 9831261256, chứng nhận lần đầu ngày 17 

tháng 10 năm 2023. 

- Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên mã số doanh 

nghiệp 0901148971, đăng kí lần đầu ngày 26 tháng 10 năm 2023. 

 1.2.  Tên dự án đầu tư: Nhà máy Bellwether Electronics (Việt Nam)  

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Lô CN06.1, Khu công nghiệp số 05, xã Quảng Lãng, 

huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. 

- Giấy chứng phép xây dựng của dự án được Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng 

Yên cấp số 74/GPXD ngày 12 tháng 11 năm 2025 và số 03/GPXD ngày 13 tháng 01 năm 

2025. 

- Cơ quan cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của dự án: Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hưng Yên. 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: số 

3117/QĐ-BTNMT ngày 27/09/2024 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường. 

- Quy mô của dự án đầu tư theo quy định tại Điều 25 Nghị định này:  

 + Quy mô của dự án được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 
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công: Tổng vốn đầu tư của dự án là 10.000.000 USD, tương đương 240.000.000.000 

NVD. Theo quy định tại khoản 2  Điều 10 Luật Đầu tư công số 19/2019/QH14 dự án có 

vốn nhóm B. 

 + Quy mô diện tích sử dụng đất, đất có mặt nước của dự án: Tổng diện tích sử 

dụng đất của dự án là 23.133 m2, tương đương 2,3133 ha (< 50 ha). Theo quy định tại 

khoản 1 Điều 25 Nghị định 08/2022/NĐ-CP dự án có quy mô nhỏ. 

 - Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Dự án “NHÀ MÁY BELLWETHER 

ELECTRONICS (VIỆT NAM)” sản xuất sản phẩm linh kiện điện tử, có công đoạn mạ 

niken với công suất khoảng 100 tấn sản phẩm mạ/năm cho sản phẩm kim loại và sản phẩm 

linh kiện điện tử có công đoạn mạ là 25.000.000 sản phẩm/năm. Do đó, dự án thuộc danh 

mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định 

tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 05/2025/NĐ-CP. 

 - Phân nhóm dự án đầu tư: “NHÀ MÁY BELLWETHER ELECTRONICS (VIỆT 

NAM)” thuộc số thứ tự 10, cột 5 và số 17 cột IV phụ lục II và số thứ tự 1, cột I, phụ lục 

IV- Danh mục các dự án đầu tư nhóm II có nguy cơ tác động xấu đến môi trường quy 

định tại khoản 4 điều 28 Luật Bảo vệ môi trường. 

Căn cứ theo quy định khoản 1 Điều 39 và khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ Môi trường 

2020 thì dự án thuộc đối tượng lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường theo mẫu 

phụ lục VIII – Mẫu báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư đã có 

quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM trước khi đi vào vận hành thử 

nghiệm, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên thẩm định, cấp phép. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư: 

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư:  

 Quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án không thay đổi, điều chỉnh so 

với Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 3117/QĐ-BTNMT 

ngày 27/09/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Tại giai đoạn cấp phép hiện tại, Dự án đăng kí sản xuất với công suất khoảng 

80.000.000 sản phẩm/năm như sau: 

+ Đầu nối và các linh kiện điện tử khác: 25 triệu sản phẩm/năm (tương đương 120 

tấn/năm);  

+ Vỏ, nắp: 5 triệu sản phẩm/năm (tương đương 10 tấn/năm);  

+ Dây cáp và dây điện: 8 triệu sản phẩm/năm (tương đương 500 tấn/năm) 

+ Thiết bị đầu cuối, vỏ bọc, các bộ phận và phụ kiện của xe đạp: 50 triệu sản phẩm/năm 

(tương đương 100 tấn/năm) 

+ Cho thuê nhà xưởng 6.611 m2 
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 Tại giai đoạn cấp phép hiện tại, tại dự án chưa thực hiện một số công đoạn như 

mạ; nghiền; các công đoạn cắt, dập của sản phẩm đầu nối; linh kiện điện tử khác và quy 

trình sản xuất khuôn chưa được thực hiện. Đối với các sản phẩm khuôn và các công đoạn 

sản xuất kể trên chưa sản xuất tại giai đoạn này kèm theo các công trình bảo vệ môi trường 

đi theo thì chủ dự án sẽ tiến hành thực hiện việc cấp lại giấy phép môi trường cho các 

mục tiêu và công trình này của dự án theo Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trường số 3117/QĐ-BTNMT ngày 27/09/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường khi dự án đi vào hoạt động trong tương lai. 

Bảng 2. Công suất dự án tại giai đoạn cấp phép hiện tại 

STT Sản phẩm 

Công suất (sản phẩm/năm) 

Công suất tại giai 

đoạn cấp phép hiện 

tại  

Công suất đạt 100% theo 

phê duyệt ĐTM số 

3117/QĐ-BTNMT ngày 

27/09/2024 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

1 
Đầu nối và các linh kiện 

điện tử khác 
25.000.000 25.000.000 

2 Vỏ, nắp 5.000.000 5.000.000 

3 Dây cáp và dây điện 8.000.000 8.000.000 

4 Khuôn 0 200 

5 

Thiết bị đầu cuối, vỏ 

bọc, các bộ phận và phụ 

kiện của xe đạp 

50 50.000.000 

Tổng 80.000.000 88.000.200 

6 Cho thuê nhà xưởng 6.611 m2 6.611 m2 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản 

xuất của dự án đầu tư 
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Bảng 3. Tổng hợp quy trình công nghệ sản xuất dự án tại giai đoạn cấp phép hiện tại 

STT Sản phẩm 
Quy trình công nghệ sản xuất theo Quyết định phê duyệt 

ĐTM số trường số 3117/QĐ-BTNMT ngày 27/09/2024 

Quy trình công nghệ sản xuất tại giai đoạn 

cấp phép hiện tại 
Ghi chú 

1 Vỏ, nắp 

Nguyên liệu (hạt nhựa) → Sấy khô (bằng máy sấy, ở nhiệt độ 

khoảng 80℃-150℃; trong thời gian sấy từ 04 đến 06 giờ) → 

Ép phun tạo hình (bằng máy ép phun, nhiệt độ gia nhiệt 

khoảng 200°C ~ 320°C) → Làm nguội, tách khuôn (làm 

nguội bằng nước, sử dụng tuần hoàn) → Kiểm tra ngoại quan 

→ Máy xử lý góc cạnh → Thành phẩm. 

Nguyên liệu (hạt nhựa) → Sấy khô (bằng 

máy sấy, ở nhiệt độ khoảng 80℃-150℃; 

trong thời gian sấy từ 04 đến 06 giờ) → Ép 

phun tạo hình (bằng máy ép phun, nhiệt độ 

gia nhiệt khoảng 200°C ~ 320°C) → Làm 

nguội, tách khuôn (làm nguội bằng nước, sử 

dụng tuần hoàn) → Kiểm tra ngoại quan → 

Máy xử lý góc cạnh → Thành phẩm. 

Không thay đổi so với 

ĐTM. Tại giai đoạn cấp 

phép hiện tại chủ dự án 

không thực hiện nghiền 

nhựa lỗi để tái sử dụng. 

Sản phẩm nhựa lỗi phát 

sinh tại dự án được thu 

gom, chuyển giao cho 

đơn vị xử lý 

2 

Vỏ bọc, các bộ 

phận và phụ kiện 

của xe đạp 

Nguyên liệu (bột thép không gỉ 316L Feedstock) → Ép phun 

tạo hình (bằng máy ép phun, nhiệt độ gia nhiệt khoảng 

1375°C - 1400°C) → Thiêu kết (bằng máy thiêu kết sử dụng 

điện ở nhiệt độ khoảng 1230°C - 1280°C và môi trường chân 

không để làm tăng độ cứng sản phẩm và loại bỏ các chất kết 

dính trong sản phẩm) → Làm nguội, tách khuôn (làm nguội 

bằng nước, sử dụng tuần hoàn) → Đánh bóng (bằng giấy 

nhám) → Kiểm tra (bằng máy để đo độ cong, vênh, độ cứng 

và hình thức của sản phẩm) và đóng gói 

Nguyên liệu (bột thép không gỉ 316L 

Feedstock) → Ép phun tạo hình (bằng máy 

ép phun, nhiệt độ gia nhiệt khoảng 1375°C - 

1400°C) → Thiêu kết (bằng máy thiêu kết sử 

dụng điện ở nhiệt độ khoảng 1230°C - 

1280°C và môi trường chân không để làm 

tăng độ cứng sản phẩm và loại bỏ các chất 

kết dính trong sản phẩm) → Làm nguội, tách 

khuôn (làm nguội bằng nước, sử dụng tuần 

hoàn) → Đánh bóng (bằng giấy nhám) → 

Kiểm tra (bằng máy để đo độ cong, vênh, độ 

cứng và hình thức của sản phẩm) và đóng gói 

Không thay đổi so với 

ĐTM 

3 
Dây cáp và dây 

điện 

Nguyên liệu (dây điện) → Cắt dây → Bóc vỏ dây → Hàn, 

dập đầu dây vào đầu nối → Lắp ráp → Khắc lazer/Dán nhãn 

→ Kiểm tra (bằng máy kiểm tra để kiểm tra chức năng và 

đặc tính cơ học của sản phẩm) → Thành phẩm. 

Nguyên liệu (dây điện) → Cắt dây → Bóc 

vỏ dây → Hàn, dập đầu dây vào đầu nối → 

Lắp ráp → Khắc lazer/Dán nhãn → Kiểm tra 

(bằng máy kiểm tra để kiểm tra chức năng và 

đặc tính cơ học của sản phẩm) → Thành 

phẩm. 

Không thay đổi so với 

ĐTM 

4 Thiết bị đầu cuối 

+ Nguyên liệu (đồng kim loại) → Máy cắt → Dập, tạo hình 

→ Kiểm tra ngoại quan → Mạ (*) → Thành phẩm. 

+ (*) Quy trình mạ: Vật cần mạ → Tẩy dầu mỡ (chất tẩy rửa 

gốc nước EC-200) → Rửa bằng nước (02 lần) → Tẩy gỉ, cặn 

bẩn (lần 1) (axit H2SO4) → Rửa bằng nước → Tẩy gỉ, cặn 

+ Nguyên liệu (đồng kim loại) → Máy cắt 

→ Dập, tạo hình → Kiểm tra ngoại quan → 

Mạ (thuê ngoài) → Thành phẩm. 

 

Không thay đổi so với 

ĐTM. Tại giai đoạn cấp 

phép hiện tại, dự án 

không thực hiện công 

đoạn mạ, các sản phẩm 
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bẩn (lần 2) (axit HCl) → Rửa bằng nước (02 lần) → Mạ 

Niken (Ni(NH2SO3)2, NiCl2, H3BO3)→ Rửa bằng nước 

(02 lần) → Mạ vàng (KAu(CN)2, FB7000) → Rửa bằng 

nước (02 lần) → Bể bịt kín (chất bịt kín) → Rửa bằng nước 

(02 lần) → Rửa bằng nước nóng (nhiệt độ nước khoảng 40°) 

→ Hong khô. 

cần mạ sẽ được thuê đơn 

vị ngoài xử lý. 

5 

Đầu nối và các 

linh kiện điện tử 

khác 

Nguyên liệu (đồng kim loại) → Máy cắt → Dập, tạo hình → 

Kiểm tra ngoại quan → Mạ (*) → Lắp ráp (thiết bị đầu cuối, 

vỏ/nắp nhựa) → Kiểm tra (bằng máy kiểm tra để kiểm tra 

chức năng và đặc tính cơ học của sản phẩm) → Thành phẩm. 

Nguyên liệu (phụ kiện đồng) → Lắp ráp 

(thiết bị đầu cuối, vỏ/nắp nhựa) → Kiểm tra 

(bằng máy kiểm tra để kiểm tra chức năng và 

đặc tính cơ học của sản phẩm) → Thành 

phẩm. 

Không thay đổi so với 

ĐTM. Tại giai đoan cấp 

phép hiện tại, chủ dự án 

không thực hiện các 

công đoạn Máy cắt → 

Dập, tạo hình → Kiểm 

tra ngoại quan → Mạ (*) 

mà chỉ nhập phụ kiện 

đồng về để đưa vào quy 

trình sản xuất lắp ráp. 

6 Khuôn 

Nguyên liệu (đồng hợp kim, thép hợp kim) → Máy phay → 

Máy mài → Cắt dây → Phóng điện (bằng máy phóng điện 

để tạo lỗ trên khuôn) → Lắp ráp → Kiểm tra (bằng máy để 

đo độ cong, vênh, độ cứng và hình thức của sản phẩm) → 

Thành phẩm. 

Chưa thực hiện  

Ghi chú: Tại giai đoạn cấp phép hiện tại, tại dự án chưa thực hiện một số công đoạn như mạ; nghiền; các công đoạn cắt, dập của sản phẩm đầu nối; linh kiện điện 

tử khác và quy trình sản xuất khuôn chưa được thực hiện. Đối với các sản phẩm khuôn và các công đoạn sản xuất kể trên chưa sản xuất tại giai đoạn này kèm theo 

các công trình bảo vệ môi trường đi theo thì chủ dự án sẽ tiến hành thực hiện việc cấp lại giấy phép môi trường cho các mục tiêu và công trình này của dự án theo 

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 3117/QĐ-BTNMT ngày 27/09/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường khi dự án đi vào hoạt động 

trong tương lai. 
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1.3.2.1. Công nghệ sản xuất tại giai đoạn cấp phép hiện tại. 

1) Quy trình sản xuất sản xuất vỏ/nắp  

 Quy trình công nghệ sản xuất vỏ nắp nhựa theo hình như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình  1. Quy trình sản xuất vỏ/nắp nhựa kèm dòng thải 

Thuyết minh quy trình: 

1) Sấy khô: Nguyên liệu là hạt nhựa được sấy khô trong máy sấy (làm nóng bằng điện) trước 

khi ép phun, thời gian sấy từ 4 đến 6 giờ, nhiệt độ sấy khoảng 80℃-150℃; Do sấy ở nhiệt độ 

thấp, nên quá trình này không phát sinh khí thải, chỉ phát sinh mùi nhựa và tiếng ồn. Máy sấy 

được thiết kế kín, các hạt nhựa sau khi được sấy nóng cùng với hơi nóng, hơi hữu cơ sẽ được 

được dẫn theo đường ống dẫn vào máy ép phun nhựa. Mục đích chính của quá trình sấy là 

làm khô hạt nhựa để làm cho sản phẩm thành hình ổn định hơn và giảm lỗi như xuất hiện 

bong bón. 

2) Ép phun: Sau khi sấy, nguyên liệu được đưa vào máy ép phun để gia nhiệt. Nhiệt độ gia 

nhiệt được đặt ở 200 ~ 270°C, các hạt nhựa sau khi được làm mềm bởi nhiệt, hạt nhựa được 

làm nóng chảy sẽ được bơm vào khuôn mẫu thông qua máy ép phun để tạo thành hình sản 

phẩm.  

Sản phẩm 

lỗi 

Hạt nhựa  

Ép phun tạo hình 

  

Bụi, hơi VOCs: 

C
21

H
20

Br
8
O

2
; Axit 

adipic; 1,6-

diaminohexane 

Làm nguội, tách khuôn 

Máy xử lý góc cạnh 

  

Máy 

nghiền 

Bụi, CTR, tiếng 

ồn 

Kiểm tra 

  

Sấy khô 

Nước Nước tuần hoàn 

Bavia thải 

Tiếng ồn, mùi nhựa 

  

Thành phẩm 

  

Sản phẩm lỗi 

Tại giai đoạn cấp 

phép hiện tại không 

thực hiện công đoạn 

này 
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Hình ảnh minh họa về máy sấy hạt nhựa và máy ép phun nhựa 

3) Làm nguội, tách khuôn: Sản phẩm sau khi quá trình ép phun được làm nguội bằng nước để 

tránh làm biến dạng sản phẩm. Các quá trình cấp nhiệt nung chảy nhựa, đùn, ép khuôn, để 

nguội và tách khuôn đều được thực hiện theo dây chuyền khép kín liên tục trong máy ép nhựa. 

Nước làm mát theo hệ thống đường ống dẫn (kênh dẫn) về hệ thống làm lạnh nước để giảm 

nhiệt độ và tuần hoàn tái sử dụng liên tục trong quy trình ép nhựa, không thải ra ngoài môi 

trường. Lượng nước làm mát sử dụng khoảng 5 m3, lượng nước bổ sung do bị thất thoát từ 

quá trình bay hơi, hao hụt khoảng 0,03 m3/tháng. Sản phẩm sau khi làm nguội được tách khỏi 

khuôn và chuyển tới công đoạn tiếp theo. 

4) Kiểm tra, nghiền: Sản phẩm sau khi được tách khuôn sẽ được đưa tới công đoạn kiểm tra 

sản phẩm. Các sản phẩm đạt tiêu chuẩn sẽ chuyển tới các công đoạn tiếp theo.  

Đối với các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn (chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ khoảng 5%) được 

chuyển tới máy nghiền để nghiền nhỏ, sau khi nghiền sẽ được chuyển tới công đoạn ép phun tạo 

hình để tái sản xuất.  

Tuy nhiên tại giai đoạn cấp phép hiện tại, dự án không thực hiện công đoạn nghiền để tái 

sử dụng, các sản phẩm lỗi được thu gom và chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý. 

Trong tương lai khi dự án thực hiện sản xuất đạt 100% theo Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường đã được phê duyệt, chủ dự án sẽ tiền hành nghiền để tái sử dụng. Và sẽ xin cấp phép 

lại theo đúng quy định.   

5) Máy xử lý góc cạnh: Sau quá trình kiểm tra, đối với các sản phẩm có các gờ, cạnh bavia 

thừa sẽ được đưa tới máy xử lý cạnh, tại đây, máy xử lý góc cạnh sẽ sử dụng lưỡi dao tự động 

để cắt bỏ bavia thừa xung quanh sản phẩm. 

6) Thành phẩm : Các sản phẩm đạt tiêu chuẩn sẽ được nhập kho và được sử dụng làm nguyên 

liệu đầu vào cho dây chuyền sản xuất thiết bị đầu nối tại Nhà máy. 
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2) Quy trình sản xuất vỏ bọc, các bộ phận và phụ kiện của xe đạp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình  2. Quy trình sản xuất các bộ phận, linh kiện xe đạp và kèm dòng thải 

✓ Thuyết minh quy trình|: 

Quy trình sản xuất được chia thành các bước như sau: 

- Thiết kế và vẽ bản vẽ khuôn. 

- Nguyên liệu là Thép không rỉ 316L Feedstock (Thành phần chính của 316L 

Feedstock là bột thép không gỉ 316L, một loại thép không gỉ Austenit với hàm lượng 

carbon thấp được kết hợp với chất kết dính) được đưa vào máy ép phun MIM sẽ đúc 

thành các hình dạng sản phẩm như thiết kế. Nguyên lý của ép phun kim loại MIM về cơ 

bản giống như ép phun nhựa, dưới tác động của nhiệt độ trên 500℃, nguyên liệu bị nóng 

chảy sẽ được chảy vào khuôn ép để tạo thành các các sản phẩm như thiết kế.  

- Sau quá trình ép phun, linh kiện sẽ được đưa tới máy thiêu kết: Tại đây xảy ra quá trình 

loại bỏ các chất kết dính và thiêu kết làm tăng độ cứng sản phẩm. Sau quá trình ép phun, sản 

phẩm thu được có chứa chất kết dính và kim loại, nhưng sản phẩm cuối cùng của quá trình ép 

kim loại chỉ cần kim loại nên cần loại bỏ các chất kết dính. Trong quá trình thiêu kết ở nhiệt 

độ cao khoảng > 120°C và chân không để làm bay hơi chất kết dính. Sau quá trình thiêu kết, 

sản phẩm thu được đảm bảo được độ khít của sản phẩm cũng như độ bền và tính chất cơ học 

cần thiết. 

Nguyên liệu  

Ép phun tạo hình 

Thiêu kết  

Đánh bóng 

Kiểm tra và đóng gói 

Làm nguội, tách khuôn  

Khí thải 

Fomaldehyt; Anđehit; 

Aceton; Vinyl acetate; 

Ethylene 

Tiếng ồn, giấy 

nhám thải 

Nước  Nước tuần hoàn 

Giấy nhám  
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Hình ảnh minh họa về máy ép phun và lò thiêu kết tẩy sáp 

- Làm nguội, tách khuôn: Sản phẩm sau khi tạo hình được làm mát để tránh làm biến 

dạng sản phẩm. Hệ thống máy móc và đường ống làm nguội sản phẩm hoàn toàn tự động và 

khép kín, không thất thoát nước ra bên ngoài. Nước làm mát theo hệ thống đường ống đưa 

về hệ thống làm lạnh nước để giảm nhiệt độ và tuần hoàn tái sử dụng liên tục trong quy 

trình ép phun. Lượng nước làm mát sử dụng khoảng 5 m3, lượng nước bổ sung do bị thất 

thoát từ quá trình bay hơi, hao hụt khoảng 0,03 m3/tháng. Sản phẩm sau khi làm nguội được 

tách khỏi khuôn và chuyển tới công đoạn tiếp theo. 

- Sản phẩm hoàn thiện sau khi thiêu kết sẽ trải qua quá trình đánh bóng. Công đoạn 

đánh bóng bằng các tấm giấy nhám được thực hiện theo phương pháp thủ công. Quá trình 

này sẽ làm phát sinh tiếng ồn. 

- Kiểm tra kiểm soát chất lượng: Kiểm tra từng chức năng và hình thức của sản phẩm theo 

yêu cầu đảm bảo chất lượng. 
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3) Quy trình lắp ráp dây điện, dây cáp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình  3. Quy trình lắp ráp dây điện, dây cáp kèm dòng thải 

✓ Thuyết minh quy trình|: 

- Cắt dây: Dây điện được nhập về nhà máy sẽ được cắt theo chiều dài định sẵn thông 

qua máy cắt chuyên dụng. 

- Bóc dây: Dây điện sau khi được cắt sẽ được bóc tuốt phần vỏ nhựa để lộ phần ruột 

dẫn.  

- Hàn, dập đầu dây vào thiết bị đầu nối: Nối đầu dây bị bóc vào thiết bị đầu nối thông 

qua mối hàn, hoặc máy dập. Tại công đoạn này, Dự án sử dụng công nghệ hàn thiếc để hàn 

kết nối, quá trình hàn sẽ làm phát sinh khí thải, máy dập gây ra tiếng ồn. Khí thải từ quá trình 

hàn thiếc sẽ được xử lý bởi thiết bị xử lý khí thải tại chỗ (thông tin chi tiết về hệ thống xử lý 

khí hàn được trình bày tại chương 3 của báo cáo). 

- Lắp ráp: Sau đó, tiến hành nhấn các dây điện vào vỏ nhựa thành một sản phẩm hoàn 

Cắt dây 

Bóc dây 

Hàn, dập đầu dây vào đầu nối 

Lắp ráp 

Hoàn thiện=>Đóng gói 

Khắc lazer/ Dán nhãn 

Kiểm tra 

Vật liệu dây điện 

Vụn vỏ dây 

điện 

Lõi băng cuốn 

thải 

Vỏ hộp mực in 

thải 

Khí thải: Nhựa 

thông; 2-Propan; 

Hơi thiếc 

tiếng ồn 

Đầu nối, thiếc 

hàn, chất trợ 

hàn 

Băng cuốn dây 

điện, Vỏ nhựa 

Sản phẩm lỗi 

Mực in, nhãn 

giấy 

Đầu mẩu dây 

điện 
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chỉnh. Sau đó, để cố định dây điện và cách điện cho sản phẩm, thực hiện cuốn băng keo đỏ 

bên ngoài sản phẩm. Sử dụng băng cuốn dây bằng nhựa PE cuốn dây điện để cách điện. Trong 

quá trình lắp ráp để cố định dây điện, Dự án sử dụng băng keo đỏ để cố định dây điện. 

 

Hình ảnh minh họa về băng keo dán đỏ dùng cố định dây điện 

- Khắc lazer/ Dán nhãn:  

+ Đối với một số loại sản phẩm sẽ sử dụng máy khắc laser để đánh dấu mã sản phẩm 

(LOG và mã QR) trên linh kiện bằng tia laser.  

+ Đối với các sản phẩm không thực hiện quá trình khắc lazer thì sẽ tiến hành dán nhãn 

sản phẩm bẳng nhãn giấy. Nhãn giấy trắng được Công ty nhập từ các đơn vị cung cấp về Nhà 

máy, sau đó sẽ tiến hành in các thông tin sản phẩm lên nhãn giấy thông qua máy in.  

- Kiểm tra chất lượng: Sản phẩm được đưa vào máy kiểm tra để kiểm tra chức năng 

và đặc tính cơ học. Sản phẩm lỗi sẽ chuyển đến khu vực sản phẩm lỗi để gia công lại hoặc 

loại bỏ. Các sản phẩm đạt yêu cầu được đưa sang công đoạn hoàn thiện sản phẩm. 

- Đóng gói, nhập kho: Các sản phẩm sau khi hoàn thiện được đóng gói nhập kho, chờ 

xuất hàng. 
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4) Quy trình sản xuất thiết bị đầu cuối 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình  4. Quy trình sản xuất thiết bị đầu cuối 

❖ Thuyết mình quy trình: 

1) Cắt: Kim loại là các cuộn đồng kim loại được đưa vào máy cắt để cắt theo các kích 

thước đã thiết kế. Quá trình cắt kim loại sẽ làm phát sinh tiếng ồn, mạt kim loại và đầu mẩu 

kim loại. 

2) Dập, tạo hình: Sau đó kim loại được đưa vào máy dập để tạo hình như đã thiết kế. 

Quá trình dập tạo hình sản phẩm sẽ phát sinh tiếng ồn nhỏ, mạt kim loại, đầu mẩu kim loại. 

Phía dưới máy dập có bố trí thiết bị hút mạt kim loại, khi đầy sẽ được đưa về kho chứa chất 

thải rắn tạm thời của Nhà máy. 

3) Kiểm tra: Kim loại được dập theo các hình như đã thiết kế sẽ được đưa đến công 

đoạn kiểm tra sản phẩm. Các sản phẩm bị lỗi sẽ thải bỏ. 

4) Mạ điện: Tại giai đoạn cấp phép hiện tại, dự án không thực hiện công đoạn mạ điện, 

các sản phẩm cần mạ điện sẽ được thuê bên ngoài xử lý.  

5) Nhập kho: Sản phẩm sau khi mạ điện bên ngoài sẽ được chuyển về dự án tiến hành 

kiểm tra thủ công, sản phẩm đủ tiêu chuẩn được đưa vào kho và được sử dụng làm nguyên 

liệu đầu vào cho dây chuyền sản xuất thiết bị đầu nối, sản phẩm không đủ tiêu chuẩn được 

thu gom vào kho chứa chất thải rắn của nhà máy.  

5)  Quy trình sản xuất đầu nối, linh kiện điện tử khác 

Theo phê duyệt ĐTM số 3117/QĐ-BTNMT ngày 27/09/2024 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường thì đối với sản phẩm đầu nối và linh kiện điện tử thì quy trình sản xuất như sau: 

Cắt 

Dập, tạo hình 

Kiểm tra 

Mạ 

Nhập kho 

Kim loại 

Tiếng ồn, mạt kim loại, đầu 

mẩu kim loại 

CTR 

Tiếng ồn, mạt kim loại, 

đầu mẩu kim loại 

Tại giai đoạn cấp phép hiện 

tại không thực hiện công 

đoạn này. Dự án sẽ thuê 

ngoài 
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Nguyên liệu (đồng kim loại) → Máy cắt → Dập, tạo hình → Kiểm tra ngoại quan → 

Mạ  → Lắp ráp (thiết bị đầu cuối, vỏ/nắp nhựa) → Kiểm tra (bằng máy kiểm tra để kiểm tra 

chức năng và đặc tính cơ học của sản phẩm) → Thành phẩm. 

Tuy nhiên tại giai đoạn cấp phép hiện tại dự án chỉ thực hiện sản xuất từ công đoạn lắp 

ráp, kiểm tra đến thành phẩm nhằm tập trung kiểm soát chất lượng sản phẩm cuối cùng và tối 

ưu chi phí đầu tư cho thiết bị chuyên dụng. Nguyên liệu đầu vào là thành phẩm phụ kiện chi 

tiết đồng. Các công đoạn như cắt, dập, mạ chưa được thực hiện tại giai đoạn cấp phép hiện 

tại. Việc này giúp chủ dự án linh hoạt trong sản xuất. Bên cạnh đó các quy trình như lắp ráp, 

kiểm tra và hoàn thiện sản phẩm chủ dự án thực hiện đúng theo báo cáo ĐTM đã được Bộ 

Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. Quy trình sản xuất sản phẩm đầu nối và linh kiện điện 

tử tại giai đoạn cấp phép hiện tại như sau: 

Bán thành phẩm đầu nối và linh kiện điện tử khác  → Lắp ráp (thiết bị đầu cuối, vỏ/nắp 

nhựa) → Kiểm tra (bằng máy kiểm tra để kiểm tra chức năng và đặc tính cơ học của sản 

phẩm) → Thành phẩm. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hình  5. Quy trình sản xuất đầu nối, linh kiện điện tử khác kèm dòng thải 

Thuyết minh quy trình: 

* LẮP RÁP: Lắp ráp linh kiện kim loại với các phụ kiện: Vỏ/nắp nhựa; thiết bị đầu cuối 

được sản xuất tại các dây chuyền khác tại nhà máy sẽ được chuyển về để lắp ráp vào nhau 

cùng với phụ kiện kim loại. Tùy vào các loại sản phẩm là thiết bị đầu nối hay linh kiện điện 

tử để lắp ráp cho phù hợp. Để lắp ráp các chi tiết vào với nhau, Dự án sẽ sử dụng máy các 

máy hàn sử dụng thiếc hàn để hàn kết nối các chi tiết. Khí thải phát sinh từ quá trình hàn sẽ 

được thu gom vào thiết bị xử lý khí thải di động kết nối trực tiếp với máy hàn. 

Kiểm tra: Sau quá trình lắp ráp, sản phẩm sẽ đưa tới khu vực kiểm tra sản phẩm, các sản phẩm 

lỗi sẽ được đưa tới khu vực sửa chữa, các sản phẩm đạt yêu cầu sẽ tiến hành lưu kho. Sản 

phẩm đầu nối sẽ được sử dụng làm nguyên liệu đầu vào trong dây chuyền sản xuất dây cáp 

của Nhà máy. 

  

Thành phẩm  

  

Nguyên liệu  

Lắp ráp  

Kiểm tra 

Khí hàn: Nhựa thông; 

2-Propan; Hơi thiếc  
Thiết bị đầu cuối, vỏ 

nắp, Thiếc hàn, chất 

trợ hàn 

Sản phẩm lỗi  
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6) Kiểm tra chất lượng sản phẩm bằng máy IR 

Tại mỗi lô sản phẩm sẽ tiến hành lấy đại diện 01 vài sản phẩm ngẫu nhiên để thực 

nghiệm bằng lò IR.  

Mục đích của lò IR để kiểm tra, thí nghiệm sản phẩm về độ phẳng, diện tích cong vênh, 

độ phồng của các bộ phận sản phẩm nhựa; kiểm tra mối hàn thiếc của các sản phẩm thiết bị 

đầu cuối. Tại đây, sản phẩm được đi qua vùng có nhiệt độ cao bằng tia hồng ngoại của lò IR, 

khi đó, do tác động của nhiệt độ, các sản phẩm nhựa có thể phát sinh hơi VOC hoặc hơi thiếc 

hàn. 

7) Cho thuê nhà xưởng  

Dự kiến khu vực cho thuê nhà xưởng trong phần diện tích trống tại tầng 2 và tầng 3 

của nhà xưởng 3 tầng của Dự án để thực hiện sản xuất với các đơn vị thuê lại nhà xưởng có 

ngành nghề dự kiến bao gồm: sản xuất linh kiện điện tử; làm kho chứa hàng; các ngành nghề 

sản xuất sạch. Về quy trình công nghệ sản xuất chi tiết đơn vị thuê lại nhà xưởng sẽ được thể 

hiện chi tiết trong bản báo cáo ĐTM hoặc bản hồ sơ cấp phép môi trường của đơn vị thuê nhà 

xưởng. 

+ Nước thải sinh hoạt phát sinh của phần nhà xưởng cho thuê được thu gom vào đường 

ống thu gom nước thải chung của Nhà máy dẫn về trạm XLNT sinh hoạt của Nhà máy để xử 

lý trước khi thoát ra hệ thống thu nước thải của KCN số 05. 

+ Nước thải sản xuất phát sinh của phần nhà xưởng cho thuê sẽ do bên đơn vị thuê nhà 

xưởng tự chịu trách nhiệm thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối của KCN số 05 trước khi 

đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của Dự án. 

+ Đối với các loại chất thải rắn thông thường, chất thải rắn sinh hoạt, CTNH sẽ do bên 

đơn vị thuê nhà xưởng tự thu gom, xử lý theo đúng quy định. 

+ Đối với các loại khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất, sẽ do bên đơn vị thuê nhà 

xưởng tự lắp đặt các hệ thống xử lý bụi, khí thải đạt tiêu chuẩn trước khi xả ra ngoài môi 

trường. 

1.3.2.2. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

Công nghệ sản xuất của dự án là công nghệ hiện đại, khép kín và bán tự động hóa do 

BELLWETHER ELECTRONIC CORP nắm bản quyền với các đặc điểm nổi bật như sau: 

- Tối đa hóa tính năng tự động hóa và sử dụng hệ thống điều khiển điện tử, kiểm tra điện 

tử để tăng cường tính chính xác trong quá trình sản xuất, bảo đảm chất lượng của sản 

phẩm. 

- Sử dụng hợp lý nguyên vật liệu, nhân lực và năng lượng, tiết kiệm tài nguyên. 

- Chất lượng sản phẩm ổn định trong suốt quá trình sản xuất. 

- Có thể thay đổi chất lượng và chủng loại sản phẩm một cách dễ dàng. 

- Đảm bảo an toàn đối với người lao động và môi trường. 
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Dây chuyền công nghệ của dự án là công nghệ phòng sạch hiện đại, tiên tiến được áp 

dụng phổ biến tại Trung Quốc (Đài Loan) và hiện đang được sử dụng chính tại nhà máy của 

nhà đầu tư BELLWETHER ELECTRONIC CORP tại Trung Quốc. Các máy móc, thiết bị 

được sử dụng có tính chính xác cao, sạch, hiện đại và an toàn cho người lao động. 

Đối với từng sản phẩm, các công đoạn sản xuất tự động hóa cao và sản phẩm sẽ trải qua 

từng công đoạn, đáp ứng được yêu cầu mới được chuyển tiếp xuống công đoạn tiếp theo. Việc 

sản xuất sẽ được thực hiện bằng máy chuyên dụng để tăng độ chính xác và chất lượng sản 

phẩm và sẽ được đầu tư thêm để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. 

Quy trình sản xuất của dự án được tổ chức một cách chặt chẽ theo một quy trình khép 

kín, phòng sạch, đảm bảo quá trình sản xuất được thực hiện một cách đồng bộ, giảm thiểu chi 

phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động của nhân công, đồng thời đảm bảo chất lượng sản 

phẩm đầu ra. 

Việc lựa chọn máy móc, thiết bị phù hợp với mục tiêu của dự án và khả năng của Công 

ty, đảm bảo được tính tiên tiến, hiện đại so với thị trường và không lạc hậu trong thời gian 

còn khấu hao là điều hết sức quan trọng. Qua kinh nghiệm đối với nhà máy tại Trung Quốc 

và tham khảo từ nhiều dự án tương tự, Chủ dự án đã lựa chọn các dây chuyền thiết bị nhập 

khẩu đồng bộ, đáp ứng tiêu chuẩn được sản xuất tại Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, 

Singapore, Mỹ... 

Mục tiêu đầu tư của Công ty TNHH Bell Wether Electronics Việt Nam) là sản xuất, 

các sản phẩm như vỏ, nắp; dây điện và dây cáp; đầu nối và các linh kiện điện tử khác với công 

suất giai đoạn cấp phép hiện tại là 88.000.000 sản phẩm/năm và sẽ tiếp tục mở rộng phát triển 

trong tương lai. Vì thế yêu cầu trong sản xuất cần sự khéo léo và tỉ mỉ của con người kết hợp 

với máy móc kĩ thuật hiện đại.
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 Bảng 4. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ giai đoạn sản xuất của dự án tại giai đoạn cấp phép hiện tại 

TT Tên thiết bị Số lượng 

theo ĐTM 

đã được phê 

duyệt 

Số lượng thực 

tế tại giai 

đoạn cấp 

phép hiện tại 

Nước sản 

xuất 

Công suất Tình trạng 

thiết bị 

Chức năng trong sản xuất 

A TẦNG 1 

I Thiết bị, máy móc sản xuất 

1  Máy cắt dây Sodick 2 0 Nhật 24 KVA Mới 100% Cắt dây 

2  Máy cắt dây (khuôn) 1 0 Nhật 24 KVA Mới 100% Cắt dây 

3  Máy bắn lỗ tia lửa điện 1 0 Đài Loan 24 KVA Mới 100% Gia công chi tiết khuôn 

4  Máy bắn điện Sodick 2 0 Nhật 24 KVA Mới 100% Gia công chi tiết khuôn 

5  Máy phóng điện CNC (khuôn) 2 0 Đài Loan 24 KVA Mới 100% Gia công chi tiết khuôn 

6  Máy mài 15 0 Đài Loan 24 KVA Mới 100% Mài bề mặt sản phẩm 

7  Máy dập Gu An (160T) (khép kín) 4 0 Trung Quốc 24 KVA Mới 100% Dập tạo hình 

8  Máy đột dập 60T (khép kín) 13 0 Trung Quốc 24 KVA Mới 100% Dập tạo hình 

9  Máy nạp nguyên liệu cho máy dập 13 0 Trung Quốc 0,5 KW Mới 100% Nạp nguyên liệu cho máy dập 

10  Máy hút phế liệu từ máy dập 17 0 Trung Quốc 1,5 KW Mới 100% Hút phế liệu từ máy dập 

11  Máy ép phun (khép kín) 19 19 Nhật Bản 4,8 KW Mới 100% Ép phun tạo hình 

12  Máy ép phun MIM (khép kín) 2 2 Nhật Bản 12,6 KW Mới 100% Ép phun tạo hình 

13  Máy ép phun dọc (khép kín) 3 3 Đài Loan 10 KVA Mới 100% Ép phun tạo hình 

14  Máy thiêu kết MIM (khép kín) 1 1 Đài Loan  Mới 100% Loại bỏ áp và thiêu kết 

15  Robot gắp nhựa 21 21 Nhật Bản 5 KVA Mới 100% Gắp nhựa 

16  Máy điều khiển nhiệt độ khuôn 25 25 Đài Loan 

 

9 KVA Mới 100% Kiểm soát nhiệt độ khuôn 
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17  Máy đo nhiệt độ nước 2 2 Trung Quốc 20 KVA Mới 100% Nhiệt độ khuôn 

18  Máy hút ẩm 12 12 Nhật Bản 8,5 KVA Mới 100% Làm khô hạt nhựa 

19  Máy sấy (khép kín) 3 3 Đài Loan 4,8 KVA Mới 100% Làm khô hạt nhựa 

20  Máy giám sát khuôn 21 21 Trung Quốc 0,2 KVA Mới 100% Giám sát khuôn 

21  Máy trộn màu con lăn (khép kín) 1 1 Trung Quốc 2 KVA Mới 100% Trộn liệu 

22  Máy trộn dọc (khép kín) 2 2 Trung Quốc 3 KVA Mới 100% Trộn liệu 

23  Máy sàng rung 1 1 Trung Quốc 3 KVA Mới 100% Loại sản phẩm lỗi 

24  Máy xử lý góc cạnh 1 1 Trung Quốc 4,5 KVA Mới 100% Hoàn thiện sản phẩm nhựa 

25  Máy mài tiếng ồn thấp 1 1 Trung Quốc 5 KVA Mới 100% Hoàn thiện sản phẩm 

26  Máy nghiền tốc độ thấp (khép kín) 2 0 Trung Quốc 3 KVA Mới 100% Làm vụn sản phẩm lỗi 

II Thiết bị phòng thí nghiệm 

1  Điện trở tiếp xúc ở mức độ thấp 1 1 Trung Quốc 0.22 KVA Mới 100%  

2  Máy đo mức cách điện 1 1 Trung Quốc 0.3 KVA Mới 100% 

3  Điện áp chịu đựng 1 1 Trung Quốc 0.3 KVA Mới 100% 

4  Kiểm tra độ tăng nhiệt độ 1 1 Trung Quốc 3.2 KVA Mới 100% 

5  Kiểm tra tần số cao 1 1 Malaysia 1.5 KVA Mới 100% 

6  Kiểm tra lớp mạ 1 0 Đức 0.12 KVA Mới 100% 

7  Phân tích các chất gây hại 1 1 Trung Quốc 0.1 KVA Mới 100% 

8  Lực chèn và lực rút 1 1 Trung Quốc 0.2 KVA Mới 100% 

9  Lực giữ 1 1 Trung Quốc 0.2 KVA Mới 100% 

10  Lực bình thường 1 1 Trung Quốc 0.2 KVA Mới 100% 
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11  Kiểm tra mức độ phá hủy 1 1 Trung Quốc 1.5 KVA Mới 100% 

12  Kiểm tra độ bền 1 1 Trung Quốc 0.2 KVA Mới 100% 

13  Kiểm tra mức độ đứt gãy 1 1 Trung Quốc 1.5 KVA Mới 100% 

14  Sốc cơ khí 1 1 Trung Quốc 2 KVA Mới 100% 

15  Kiểm tra chấn động 1 1 Trung Quốc 30 KVA Mới 100% 

16  Thử nghiệm thả rơi 1 1 Trung Quốc 0.37 KVA Mới 100% 

17  Thử nghiệm phun muối 1 1 Trung Quốc 2 KVA Mới 100% 

18  Độ ẩm trạng thái ổn định 1 1 Trung Quốc 6 KVA Mới 100% 

19  Chu kỳ nhiệt độ - độ ẩm (chống ẩm) 1 1 Trung Quốc 6 KVA Mới 100% 

20  Chu kỳ nhiệt độ (Sốc nhiệt) 1 1 Trung Quốc 45 KVA Mới 100% 

21  Tuổi thọ nhiệt độ 1 1 Trung Quốc 6 KVA Mới 100% 

22  Thử nghiệm lão hóa hơi nước 1 1 Trung Quốc 2 KVA Mới 100% 

23  Thử nghiệm hàn thiếc 1 1 Trung Quốc 0.2 KVA Mới 100% 

24  Phân tích mặt cắt 1 1 Trung Quốc 0.3 KVA Mới 100% 

25  Phân tích lệch màu 1 1 Trung Quốc 0.5 KVA Mới 100% 

26  Kiểm tra độ dẫn điện của vật liệu đồng 1 1 Trung Quốc 0.5 KVA Mới 100% 

27  Lò IR chịu nhiệt hàn (hồng ngoại) (khép 

kín) 

1 1 Nhật Bản 50KW Mới 100% 

28  Thử nghiệm chống nước IPX7 1 1 Đài Loan 1 KVA Mới 100%  

B TẦNG 2 

1  Máy dập đầu cốt tự động hai đầu + 

Kiểm tra áp suất + CCD 

14 14 Trung Quốc 2 KW Mới 100% Dập đầu cốt tự động hai đầu + 

Kiểm tra áp suất + CCD 

2  Máy dập đầu cốt tự động một đầu + 

Kiểm tra áp suất 

4 4 Trung Quốc 2.5 KW Mới 100% Dập đầu cốt tự động một đầu + 

Kiểm tra áp suất 
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3  Máy cắt dây 4 4 Trung Quốc 0.5 KW Mới 100% Cắt dây 

4  Máy cắt tuốt dây và dập đầu cốt liên 

hoàn (3T) 

4 4 Trung Quốc 1.1 KW Mới 100% Cắt tuốt dây và dập đầu cốt 

5  Máy bóc và hoàn thiện Servo 2T + Kiểm 

tra áp suất 

2 2 Trung Quốc 0.75 KW Mới 100% Bóc và hoàn thiện Servo 2T + 

Kiểm tra áp suất 

6  Máy uốn đầu cuối 5 5 Trung Quốc 1.1 KW Mới 100% Uốn đầu cuối Servo 3T 

7  Máy cắt băng 3 3 Trung Quốc 0.5 KW Mới 100% Cắt băng 

8  Máy cắt đường ống 3 3 Trung Quốc 0.85 KW Mới 100% Cắt đường ống mạng 

9  Máy dán nhãn tự động (loại cuộn) 5 5 Trung Quốc 1 KW Mới 100% Dán nhãn sản phẩm 

10  Máy dán nhãn tự động (loại dán thẳng) 5 5 Trung Quốc 1 KW Mới 100% Dán nhãn sản phẩm 

11  Máy kiểm tra điện 6380 256 điểm 24 24 Trung Quốc 0.2 KW Mới 100% Kiểm tra sản phẩm 

12  Máy kiểm tra điện 8681 256 điểm 24 24 Trung Quốc 0.2 KW Mới 100% Kiểm tra sản phẩm 

13  Máy kiểm tra lực chèn và rút toàn tự 

động 

1 1 Trung Quốc 0.5 KW Mới 100% Kiểm tra sản phẩm 

14  Máy phân tích mặt cắt thiết bị đầu cuối 

toàn tự động 

1 1 Trung Quốc 1 KW Mới 100% Kiểm tra sản phẩm 

15  Kính hiển vi 2.5D 4 4 Trung Quốc 1 KW Mới 100% Kiểm tra sản phẩm 

16  Máy kiểm tra độ rung dây 2 2 Trung Quốc 1 KW Mới 100% Kiểm tra sản phẩm 

17  Máy laser C02 24 24 Trung Quốc 1.5 KW Mới 100% Khắc chữ lên sản phẩm 

18  Máy laser Yag 12 12 Trung Quốc 1 KW Mới 100% Khắc chữ lên sản phẩm 

19  Máy di chuyển lớp phủ 24 24 Trung Quốc 0.5 KW Mới 100% Kiểm tra sản phẩm 

20  Máy di chuyển nội bộ 24 24 Trung Quốc 0.5 KW Mới 100% Kiểm tra sản phẩm 

21  Máy rung dây 12 12 Trung Quốc 0.5 KW Mới 100% Kiểm tra sản phẩm 

22  Máy cắt nhựa 24 24 Trung Quốc 0.5 KW Mới 100% Cắt nhựa 
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23  Máy HB 48 48 Trung Quốc 2 KW Mới 100% Đo độ cứng 

24  Máy tạo hình nhựa dọc 12 12 Trung Quốc 3 KW Mới 100% Tạo hình sản phẩm nhựa 

25  Máy kiểm tra tần số cao 6 6 Trung Quốc 0.6 KW Mới 100% Kiểm tra sản phẩm 

26  Máy chuyển đổi tần số cao 6 6 Trung Quốc 0.5 KW Mới 100% Chuyển đổi tần số cao 

27  Máy đóng gói chân không 3 3 Trung Quốc 2.2 KW Mới 100% Đóng gói 

28  Máy hàn 4 4 Trung Quốc 6 KW Mới 100% Hàn kết nối 

29  Dây chuyền lắp ráp 28 28 Trung Quốc 5 KW Mới 100% Lắp ráp sản phẩm 

C TẦNG 3 

1  Máy kết nối tự động 44 44 Trung Quốc 2 KW Mới 100% Kết nối tự động 

2  Máy laser 5 5 Trung Quốc 1 KW Mới 100% Khắc chữ lên sản phẩm 

3  Máy kiểm tra điện 11 11 Trung Quốc 0.2 KW Mới 100% Kiểm tra sản phẩm 

4  Máy đóng gói thủ công 11 11 Trung Quốc 0.05 KW Mới 100% Đóng gói 

5  Máy đóng gói chân không 3 3 Trung Quốc 2.2 KW Mới 100% Đóng gói 

6  Dây chuyền mạ 4 0 Trung Quốc 66 KVA Mới 100% Mạ điện 

D MÁY MÓC, THIÊ KHÁC       

1  Máy phát điện dự phòng 1 1 Trung Quốc - Mới 100% Dự phòng phát điện 
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Toàn bộ máy móc, thiết bị của Dự án mới 100% được nhập khẩu từ Mỹ, Nhật Bản, 

Singapore, Trung Quốc và Đài Loan. Công ty cam kết tất cả các máy móc, thiết bị sử dụng 

cho hoạt động sản xuất của dự án không thuộc danh mục cấm sử dụng ở Việt Nam theo quy 

định hiện hành. 

1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án không thay đổi, điều chỉnh và 

được thực hiện theo đúng Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 

3117/QĐ-BTNMT ngày 27/09/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Tại giai đoạn cấp phép hiện tại, Dự án đăng kí sản xuất với công suất khoảng 

88.000.000 sản phẩm/năm. Phần công suất còn lại không sản xuất tại giai đoạn này sẽ được 

cấp phép đúng theo Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 3117/QĐ-

BTNMT ngày 27/09/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường khi dự án đi vào hoạt động trong 

tương lai. 

Bảng 5. Công suất dự án tại giai đoạn cấp phép hiện tại 

STT Sản phẩm 

Công suất (sản phẩm/năm) 

Công suất đạt 100% theo 

phê duyệt ĐTM số 

3117/QĐ-BTNMT ngày 

27/09/2024 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

Công suất tại giai đoạn cấp 

phép hiện tại  

1 

Đầu nối và các 

linh kiện điện tử 

khác 

25.000.000 25.000.000 

2 Vỏ, nắp 5.000.000 5.000.000 

3 
Dây cáp và dây 

điện 
8.000.000 8.000.000 

4 Khuôn 200 0 

5 

Thiết bị đầu cuối, 

vỏ bọc, các bộ 

phận và phụ kiện 

của xe đạp 

50.000.000 50 

Tổng 88.000.200 88.000.000 

6 
Cho thuê nhà 

xưởng 
6.611 m2 

6.611 m2 

 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

của Dự án “Nhà máy Bellwether Electronics (Việt Nam)”  

 

Chủ dự án: Công ty TNHH BellWether Electronics (Việt Nam)                                                                   Trang 34 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thương mại và giải pháp kỹ thuật I-Green 

Bảng 6. Hình ảnh sản phẩm tại giai đoạn cấp phép hiện tại 

Dây cáp và dây điện 

 

Dây cáp tốc độ cao 

 

Đầu nối (connector) 

 

Vỏ/Nắp 

 

Linh kiện điện tử 

 

Nguồn: Công ty TNHH Bellwether Electronics (Việt Nam) 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật kiệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện, nước của dự án đầu tư 

1.4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất của dự án. 

Ở giai đoạn cấp phép hiện tại, nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sản xuất 

của Dự án trong một năm sản xuất ổn định như sau: 
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Bảng 7. Nhu cầu sử dụng nguyên, vật liệu, hóa chất của dự án trong giai đoạn cấp phép hiện tại 

TT 
Tên nguyên, vật 

liệu 
Thành phần 

Công đoạn sử 

dụng 

Khối lượng sử dụng tại giai 

đoạn cấp phép hiện tại  

Khối lượng sử dụng khi 

công suất đạt 100% thiết 

kế theo ĐTM 

Xuất xứ 

I. Nguyên liệu để sản xuất dây điện, dây cáp 

1 1 Dây điện - - 424,94 424,94 Trung Quốc 

2 2 
Băng cuốn dây 

bằng nhựa PE 
- 

Băng quấn dây 

điện 
49,92 49,92 Trung Quốc 

3 3 Nhãn giấy - Ghi nhãn 24,96 24,96 Trung Quốc 

4  Đầu nối - - 38,4 38,4 

Sản phẩm 

của nhà 

máy 

II. Nguyên liệu sản xuất vỏ, nắp 

1 
Hạt nhựa tổng 

hợp 

- Hạt nhựa PA (N-H-

C=O)n: 60% 

- Sợi thủy tinh: SiO2: 30% 

- Phụ gia (Carbon black, 

TiO2 (chỉ dành cho sản 

phẩm có màu), chất chống 

cháy TBBA-bis-(2,3-

dibromopropyl ete CTHH: 

C21H20Br8O2):10% 

Ép phun nhựa 10 10 
Nhật Bản, 

Đức 

III. Nguyên liệu sản xuất khuôn 

1 Thép hợp kim  Chế tác khuôn 0 92 
Nhật Bản, 

Đức 

2 Đồng hợp kim - Chế tác khuôn 0 61 
Nhật Bản, 

Đức 
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IV. Nguyên liệu sản xuất các bộ phận phần cứng (thiết bị đầu cuối, vỏ và các phụ kiện xe đạp) 

1  Đồng (cuộn) - 
Thiết bị đầu 

cuối 
40,1 40,1 Trung Quốc 

2  
 Thép không gỉ 

SUS 316L 

- Polyoxymethylenes 

(POM) có 

CTHH (CH2O)n: 8%. 

- Bột polyetylen HDPE: 

1%. 

- EVA (Etylen-vinyl 

acetat): 1% 

- Carbon: <0.03 

- Crom: 18 – 20% 

- Niken: 10 – 14% 

- Mangan: < 2 

- Silic: <1 

- Sắt: 57 – 64% 

Bộ phận phần 

cứng 
61 61 Trung Quốc 

3  
Giấy nhám (KT: 

210 x 297 mm/tờ) 
- 

Dùng đánh 

bóng bề mặt 

sản phẩm 

26880 tờ/ngày tương đương 

2,688 tấn/năm 

26880 tờ/ngày tương 

đương 2,688 tấn/năm 
Trung Quốc 

IV. Nguyên liệu sản xuất đầu nối và linh kiện điện tử 

1 Đồng - 

Phụ kiện cho 

sản phẩm đầu 

nối và linh 

kiện điện tử 

0 62 Trung Quốc 

2 Các vỏ nắp, thiết bị đầu cuối 

Vỏ nắp là sản 

phẩm của nhà 

máy. Đầu nối 

là sản phẩm 

60 60 Trung Quốc 

https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwinyerf6tCHAxVtsVYBHeEQM8UQFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Fvi.wikipedia.org%2Fwiki%2FEthylen-vinyl_acetat&usg=AOvVaw1cu3uPlzSYkiFQpRq4e93H&opi=89978449
https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwinyerf6tCHAxVtsVYBHeEQM8UQFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Fvi.wikipedia.org%2Fwiki%2FEthylen-vinyl_acetat&usg=AOvVaw1cu3uPlzSYkiFQpRq4e93H&opi=89978449


BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

của Dự án “Nhà máy Bellwether Electronics (Việt Nam)”  

 

Chủ dự án: Công ty TNHH BellWether Electronics (Việt Nam)                                                                   Trang 37 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thương mại và giải pháp kỹ thuật I-Green 

được nhập từ 

bên ngoài.  

3 Phụ kiện đồng 

Được nhập từ 

bên ngoài sau 

đó đưa vào 

công đoạn lắp 

ráp thành 

phẩm. 

62 0 Trung Quốc 

IV Khuôn sản xuất  
Nhập bên 

ngoài 
0,75 0 Trung Quốc 

Nguồn: Công ty TNHH Bellwether Electronics (Việt Nam) 

Bảng 8. Danh mục khối lượng hóa chất sử dụng tại giai đoạn cấp phép hiện tại  

TT Tên hóa chất 
Thành phần, công thức 

hóa học 

Công đoạn sử 

dụng 

Mục đích sử 

dụng 

Khối lượng sử 

dụng tại giai đoạn 

cấp phép hiện tại 

Khối lượng sử 

dụng đạt 100% 

công suất thiết kế 

theo ĐTM 

Xuất xứ 

1  
Thiếc hàn không 

chì 

Sn 99,3 %,  

Cu 0,7%,  

Ag < 0,01% 

Ni < 0,1% 

Sản xuất dây 

điện, dây cáp;  

Sản xuất đầu nối, 

linh kiện điện tử 

Hàn, kết nối 

các chi tiết 

368,9 368,9 

Trung 

Quốc 

2  Chất trợ hàn 

- Nhựa thông (CTHH: 

C19H29COOH): 1,5 – 2% 

- Chất kích hoạt: 1,2 – 

1,6% 

- Chất làm ẩm: 0,8-1,5% 

- Chất chống oxy hóa: 0.1-

0.3% 

- Chất tạo bọt: 0.1-0.2% 

6,2 6,2 
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- Chất chống bay hơi: 1.5-

2.5% 

- 2-Propanol: 90 – 92,1% 

3  
Băng keo dán 

(keo TF-988-5 
- 

Sản xuất dây 

điện, dây cáp 

Cố định dây 

điện 
24.800 24.800 

4  

Dầu phóng điện 

(Lượng cấp ban 

đầu 1,2 kg/ngày) 

- Hydrocacbon: 95% 

- Phụ gia chống mài mòn, 

phụ gia chống oxi hóa: 5% 

Sản xuất khuôn 
Loại bỏ vật 

liệu dẫn điện 
0 38,4 

Trung 

Quốc 

5  
Chất tẩy dầu EC-

200 

- Kali hydroxit KOH: 10 – 

30% 

- Borax pentahydrate có 

công thức 

Na2B4O7·5H2O:10- 20%  

- Ethylene glycol có công 

thức: C₂H₆O₂: 7 – 13%. 

- Axit Boric (H3BO3): 7 – 

13%.  

Mạ điện 
Làm sạch và 

tẩy dầu mỡ 
0 19.200 kg/năm 

Trung 

Quốc 

6  Axit sunfuaric  H2SO4 Mạ điện 
Làm sạch gỉ 

kim loại 
0 3.840 lit/năm 

Trung 

Quốc 

7  Axit clohdric HCl Mạ điện 
Làm sạch gỉ 

kim loại 
0 9.600 lit/năm 

Trung 

Quốc 

8  Axit boric H3BO3 Mạ điện Chất trợ mạ 0 
16.128 

kg/năm 

Trung 

Quốc 

9  Niken sunfamate Ni(NH2SO3)2 Mạ điện Dung dịch mạ 0 4800 lít/năm 
Trung 

Quốc 

10  Niken clorua NiCl2 Mạ điện Dung dịch mạ 0 56 kg/năm 
Trung 

Quốc 

11  Kali Vàng xyanua Kau(CN)2 Mạ điện Dung dịch mạ  0 2,8 kg/năm 
Trung 

Quốc 

https://www.merckmillipore.com/intl/en/product/2-propanol,mda_chem-100993
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Công ty cam kết tất cả nguyên vật liệu, hóa chất sử dụng cho hoạt động của dự án không thuộc danh mục cấm sử dụng ở Việt Nam 

theo quy định hiện hành. 

12  Dầu gốc FB 7000 

- Axit nitrilotriacetic có 

công thức N(CH₂CO₂H)₃: 

2,5 – 10%. 

- Cobalt sulphate 

heptahydrate có công thức 

CoSO4.7H2O : ≤ 2,5%. 

Mạ điện Chất trợ mạ 0 880  lít/năm 
Trung 

Quốc 

13  

Chất bịt kín vàng 

gốc nước BDX-

CT306 

- Chất tạo màng chính:  

5-10% 

- Chất tạo màng phụ trợ: 8-

12% 

- Chất làm đầy lỗ: 8-12% 

- Dung môi đồng: 30-40% 

- Chất phân tán: 15-25% 

Mạ điện Dung dịch mạ 0 
160 

lít/năm 

Trung 

Quốc 
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1.4.2. Nhu cầu sử dụng điện năng, nước sạch của dự án 

1.4.2.1.Nguồn cấp và nhu cầu sử dụng điện năng  

❖ Nguồn cấp điện và nhu cầu sử dụng điện 

Nguồn điện công ty sử dụng được lấy từ mạng lưới cung cấp điện của KCN thông qua 

tuyến dây trung thế 22kV đặt ngầm dưới các tuyến đường giao thông trong KCN. Dự án đầu 

nối vào hệ thống cấp điện của KCN số 05 tại cột điện C22-5.5 thuộc phạm vi tuyến đường 

nội bộ D2. Dự án đã bố trí 01 trạm điện có công suất 1.300KVA.  

Nguồn điện sử dụng trong công ty khi đi vào hoạt động chủ yếu phục vụ các mục đích 

sau: 

- Phục vụ cho hoạt động của các máy móc vận hành dây chuyền sản xuất; 

- Phục vụ cho nhu cầu của cán bộ, công nhân viên, chiếu sáng xung quanh. 

Theo Kế hoạch sử dụng điện của Công ty TNHH Bellwether Electronics (Việt Nam) 

thì nhu cầu sử dụng điện năng trung bình giai đoạn cấp phép hiện tại của dự án là khoảng 

1.540.000 KW/năm.   

1.4.2.2. Nguồn cung cấp và nhu cầu sử dụng nước sạch  

❖ Nguồn cấp nước sạch 

  Hệ thống cấp nước cho dự án: Nước cấp cho Dự án hoạt động là nguồn nước cấp của 

Nhà máy nước sạch Ngọc Tuấn thông qua hệ thống cấp nước chạy dọc theo các tuyến đường 

của KCN số 05. Dự án đấu nối vào hệ thống cấp nước sạch nằm trên phạm vi tuyến đường 

D2 của KCN số 05. 

 Đối với nước cấp cho các công đoạn trong sản xuất có yêu cầu chất lượng nước cấp 

cần phải tinh khiết, do đó, Công ty sẽ hợp đồng với các đơn vị cấp nước tinh khiết để phục 

vụ nước cho quá trình sản xuất tại Nhà máy.  

❖ Nhu cầu sử dụng nước sạch 

Dự kiến, khi đi vào hoạt động sản xuất ổn định ở giai đoạn cấp phép hiện tại, công suất 

sản xuất đạt 88.000.000 sản phẩm/năm thì nhu cầu sử dụng nước sạch của Dự án được ước 

tính như sau:  

- Nước cấp cho sản xuất: 

+ Nước cấp cho hoạt động làm mát sau ép phun nhựa: 5 m3/lần cấp 

+ Nước cấp cho hoạt động làm mát sau ép phun kim loại: 5 m3/lần cấp 

- Dự kiến nhu cầu lao động phục vụ sản xuất của Dự án khi Dự án đi vào hoạt động 

giai đoạn cấp phép hiện tại là khoảng 450 người. Nước cấp cho sinh hoạt dự kiến cấp cho 2 

nguồn: 
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+ Nước cấp cho hoạt động nấu ăn cho chuyên gia (hoạt động diễn ra không thường 

xuyên): khoảng 25 lít/người/ngày và khoảng 20 người thì nhu cầu sử dụng nước tương đương: 

500 lít/ngày tương đương 0,5 m3/ngày, được lấy trực tiếp từ đường ống nước sạch của KCN 

số 05. 

+ Nước cấp cho hoạt động vệ sinh: khoảng 45 lít/người/ngày với khoảng 450 người 

thì nhu cầu sử dụng nước tương đương 20.250 lít/ngày tương đương 20,25 m3/ngày, được lấy 

trực tiếp từ đường ống nước sạch của KCN số 05. 

-Hoạt động sinh hoạt của công nhân thuê nhà xưởng: với diện tích dự kiến cho thuê 

nhà xưởng tối đa khoảng 6.611 m2, với dự tính trung bình khoảng 35 m2 nhà xưởng/người thì 

số lượng công nhân viên tại nhà xưởng cho thuê khoảng 190 người. Với định mức khoảng 45 

lít/người/ngày thì nhu cầu sử dụng nước tương đương 8.550 lít/ngày tương đương 8,55 

m3/ngày. 

Nước cấp cho rửa đường nội bộ và nước cấp cho tưới cây, rửa đường 

- Theo quy định tại mục 2.10.2 của QCVN 01:2021/BXD thì định mức sử dụng nước 

tưới cây khoảng 3 lít/m2 và nước rửa đường khoảng 0,4 lít/m2. Nhu cầu sử dụng nước tưới 

cây, rửa đường của dự án như sau: 

Qtưới cây = 3 lít/m2 x 5.705,3 x 10-3 = 17,12 m3/ngày 

Q rửa đường = 0,4 lít/m2 x 7.066,49 m2 x 10-3 = 2,83 m3/ngày 

Như vậy, khi dự án đi vào hoạt động sản xuất ổn định, đạt 100% công suất thiết kế thì 

nhu cầu sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt, sản xuất, tưới cây, rửa đường của dự án 

là:  

Bảng 9. Nhu cầu sử dụng nước sạch của dự án tại giai đoạn cấp phép hiện tại 

STT 
Mục đích sử 

dụng 

Quy mô 

sử dụng 

Định mức 

sử dụng 

Nhu cầu 

sử dụng 

nước 

(m3/ngày) 

Nước thải 

phát sinh 

(m3/ngày) 

Ghi chú 

Phương 

án thu 

gom, xử 

lý 

I Nước sinh hoạt       

- 

Nước cấp cho 

sinh hoạt của 

công nhân viên 

450 

người 

45 lít/người 

(*) 
20,25 20,25 

 

Thu gom, 

xử lý tại 

HTXLNT 

sinh hoạt 
- 

Nước cấp cho 

nấu ăn cho 

chuyên gia 

20 

người 
25 lít/người 0,5 0,5 
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- 

Nước cấp của 

hoạt động cho 

thuê nhà xưởng  

190 

người  

45 lít/người 

(*) 
8,55 8,55 

 

II Nước sản xuất       

- 

Nước làm mát 

công đoạn làm 

mát sau ép 

phun nhựa 

- - 
5 m3/lần 

cấp 
0 

Nước sử 

dụng 

tuần 

hoàn, 

nước bổ 

sung do 

hao hụt 

0,03 

m3/tháng 

- 

- 

Nước làm mát 

công đoạn làm 

mát sau ép 

phun kim loại 

- - 
5 m3/lần 

cấp 
0 

Nước sử 

dụng 

tuần 

hoàn, 

nước bổ 

sung do 

hao hụt 

0,03 

m3/tháng 

 

III 
Nước cấp tưới 

cây xanh 

5.705,3 

m2 

3 (**) 

lít/m2/ngày  
17,12 - 

 
- 

IV 

Nước cấp tưới 

bụi sân đường 

nội bộ 

7.066,49 

m2 

0,4 (**) 

lít/m2/ngày  
2,83 

-  

 

Tổng cộng lượng nước sử dụng 

lớn nhất (m3) 

 
64,25 29,3 

 
 

Ghi chú: 

- (**): Căn cứ QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng. 

- (*) TCVN 13606:2023: Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – yêu cầu thiết kế. 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư 
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1.5.1. Vị trí thực hiện dự án 

Dự án nằm trong KCN số 05 đã được quy hoạch hoàn chỉnh đảm bảo khoảng cách an 

toàn tới khu dân cư xung quanh. Xung quanh khu vực Dự án chủ yếu là các lô đất trống cho 

thuê trong KCN, không có các yếu tố nhạy cảm về môi trường: khu dân cư, khu bảo tồn, di 

tích lịch sử, văn hóa,... 

Khoảng cách của Dự án đến các đối tượng xung quanh được thể hiện như sau: 

- Khoảng cách từ dự án đến khu dân cư gần nhất là khu dân cư thôn Ngô Xá, xã Quảng 

Lãng khoảng 200m về phía Đông Bắc dự án. 

- Khoảng cách từ Dự án đến khu dân cư Bình Hồ, xã Quảng Lãng khoảng 440m về 

phía Đông Nam dự án. 

- Khoảng cách từ Dự án đến trạm XLNT tập trung của KCN số 05 khoảng 170m về 

phía Đông dự án. 

- Khoảng cách từ Dự án đến khu nghĩa trang trong KCN số 05 khoảng 380m về phía 

Nam dự án. 

- Khoảng cách gần nhất từ Dự án đến đường cao tốc Hưng Yên – Thái Bình khoảng 

520m về phía Tây dự án. 

Sơ đồ hình vẽ thể hiện mối quan hệ giữa Dự án và các đối tượng xung quanh thể hiện 

qua hình sau: 
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Hình  6. Khoảng cách đến các đối tượng xung quanh 

 

Hình  7. Vị trí thực hiện dự án trong khu công nghiệp số 05 

Ranh giới khu vực nhà xưởng thực hiện dự án theo các mốc tọa độ VN2000 như sau: 

Bảng 10. Tọa độ VN 2000 các điểm góc khống chế của khu đất thực hiện Dự án 
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 Vị trí 
Tọa độ (Kinh tuyến trục 105o30’ múi chiếu 3o) 

X (m) Y (m) 

G1 2302074,949 557905,961 

G2 2302079,119 557892,448 

G3 2302231,194 557812,096 

G4 2302290,758 557924,828 

G5 2302129,841 558009,851 

1.5.2. Các hạng mục công trình của dự án 

Dự án: “Nhà máy Bellwether Electronics (Việt Nam)” được thực hiện trên tổng diện 

tích khoảng 23.133 m2 tại CN 06.1, KCN số 05, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng 

Yên. Tại giai đoạn cấp phép hiện tại, dự án đã hoàn thiện xây dựng các công trình nhà xưởng, 

văn phòng và các công trình phụ trợ trên toàn bộ diện tích thực hiện dự án.  

Quy mô các công trình của Dự án tại giai đoạn cấp phép hiện tại như sau: 

Bảng 11. Các hạng mục, công trình của Dự án  

 Hạng mục 

Diện tích xây dựng (m2) 

Theo ĐTM đã 

được phê duyệt 

Thực tế 

xây dựng 
Tình trạng 

I Hạng mục công trình chính 

1  Nhà xưởng A 6.615 6.636 

Đã hoàn thành xây dựng, tăng 

21 m2 so với Quyết định phê 

duyệt ĐTM được cấp 

2  Văn phòng 1.206 1.206 

Đã hoàn thành xây dựng, không 

thay đổi so với Quyết định phê 

duyệt ĐTM được cấp 

II Hạng mục công trình phụ trợ 

3  
Nhà bảo vệ + cổng 

chính 
62 96 

Đã hoàn thành xây dựng, tăng 

34 m2 so với Quyết định phê 

duyệt ĐTM được cấp 

4  Nhà để xe + nhà ăn 1.508 1.508 

5  Kho hóa chất 90 90 
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6  Trạm bơm 90 90 

Đã hoàn thành xây dựng, không 

thay đổi so với Quyết định phê 

duyệt ĐTM được cấp 

7  
Bể PCCC (xây 

ngầm) 
252 252 

8  
Khu vực đặt bồn 

nước sinh hoạt 
72 72 

9  Trạm điện 162 162 

10  Bãi xe 4 bánh  - - 

11  
Nhà điều hành bể xử 

lý nước thải 
51,5 51,5 

12  
Cảnh quan, công 

viên 
199 199 

13  Cầu nối 1 27 27 

14  Câu nối 2 35 35 

15  Cầu nối 3 48,3 48,3 

16  
Bể thu nước mưa 

(xây ngầm) 
67,85 67,85 

17  Mái nối 472,5 472,5 

18  Chòi nghỉ 50,41 50,41 

III Hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

19  

01 hệ thống XLNT 

sinh hoạt công suất 

35 m3/ngày đêm  

- - 

Đã hoàn thành xây dựng, lắp 

đặt; không thay đổi so với 

Quyết định phê duyệt ĐTM 

được cấp 
20  

01 hệ thống xử lý khí 

thải từ quá trình ép 

phun nhựa, ép phun 

MIM, lò thiêu kết, lò 

IR công suất 30.000 

m3/h 
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21  

Khu vực nhà rác 

(chia làm 03 kho: 01 

kho chứa chất thải 

sinh hoạt 10 m2; 01 

kho chứa chất thải 

công nghiệp thông 

thường 50 m2; 01 

kho chứa chất thải 

nguy hại 30 m2) 

90 90 

22  

04 thiết bị xử lý khí 

thải (hấp phụ than 

hoạt tính) tại công 

đoạn hàn.  Công suất 

330 m3/h/thiết bị 

  

Đã hoàn thành, lắp đặt; nâng 

công suất thiết bị lên 330 m3/h 

so với Quyết định phê duyệt 

ĐTM được cấp (báo cáo ĐTM 

phê duyệt 04 thiết bị với công 

suất 240 m3/h/thiết bị) 

23  

01 hệ thống XLNT 

sản xuất công suất 52  

m3/ngày đêm 

  

Chưa lắp đặt. Do tại giai đoạn 

cấp phép hiện tại dự án không 

phát sinh nước thải sản xuất  

24  

01 hệ thống xử lý khí 

thải từ dây chuyền 

mạ công suất 15.000 

m3/h 

  

Chưa lắp đặt. Do tại giai đoạn 

cấp phép hiện tại dự án chưa 

thực hiện các công đoạn mạ  

25  

01 hệ thống xử lý khí 

thải từ công đoạn 

phay, mài trong dây 

chuyền sản xuất 

khuôn công suất 

20.000 m3/h 

  

Chưa lắp đặt. Do tại giai đoạn 

cấp phép hiện tại dự án chưa 

thực hiện sản xuất khuôn 

26  

01 thiết bị xử lý bụi 

tích hợp tại công 

đoạn nghiền sản 

phẩm nhựa lỗi Công 

suất 300 m3/h 

  

Chưa lắp đặt. Do tại giai đoạn 

cấp phép hiện tại dự án chưa 

thực hiện công đoạn nghiền sản 

phẩm nhựa lỗi 

A 
Diện tích xây dựng 

công trình 

 
10.361,21  

B 
Diện tích giao 

thông 

 
7.066,49  
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Nguồn: Theo Giấy phép xây dựng số 74/GPXD ngày 12/11/2024 và Giấy phép xây dựng số 03/GPXD ngày 

13/01/2025 do Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng yên cấp. 

 

C 
Diện tích đất cây 

xanh 

 
5.705,3  

 Tổng diện tích  23.133  
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Hình 1. Sơ đồ bố trí các hạng mục công trình giai đoạn cấp phép hiện tại của dự án 

1.5.3. Vốn đầu tư 

Tổng vốn đầu tư để thực hiện Dự án là 240.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm bốn 

mươi tỷ đồng), tương đương 10.000.000 USD (Bằng chữ: Mười triệu) đô la Mỹ) (tỷ giá quy 

đổi ngoại tệ 1 USD = 24.000 VND). Trong đó: 

- Vốn góp để thực hiện Dự án là: 81.600.000.000 đồng, tương đương 3.400.000 USD, 

chiếm tỷ lệ 34% tổng vốn đầu tư. 

- Vốn huy động: 158.400.000.000 đồng, tương đương 6.600.000 USD. 

- Tổng kinh phí đầu tư cho các công trình BVMT tại Nhà máy dự kiến: 5.500.000.000 

VNĐ.  

1.5.4. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Tổng số cán bộ, công nhân viên dự kiến tại giai đoạn cấp phép hiện tại của Dự án khoảng 

450 người, bao gồm 50 người nước ngoài và 400 người Việt Nam.  

  Công ty thực hiện chế độ làm việc như sau: 2 ca/ngày (8 giờ/ca); 26 ngày/tháng (312 

ngày/năm); Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết). 

Công ty tuyển dụng lao động làm việc tại Dự án về độ tuổi, trình độ chuyên môn nghiệp 

vụ; việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.  

Các công nhân sẽ được cung cấp một suất cơm cho ca làm việc, Công ty sử dụng suất 

ăn công nghiệp, không tổ chức nấu ăn tại nhà máy cho công nhân, không tổ chức lưu trú tại 

nhà máy. 

Công ty cam kết thực hiện nghiêm túc quy định về việc sử dụng lao động là người 

nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam theo đúng quy định tại Nghị định số 1/2016/NĐ-CP 

ngày 03/02/2016 của Chính phủ; Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của 

Bộ Lao động Thương binh và xã hội. 

 Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty như sau:  

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức lao động của dự án 

Bộ phận 

hành chính 

nhân sự 

 

Bộ phận 

tài chính 

 

Bộ phận 

nguyên vật 

liệu 

 

Bộ phận 

chất lượng 

môi trường, 

an toàn 

 

Giám đốc 

Bộ phận sản xuất 

 

Bộ phận 

Kỹ thuật 

 

Bộ phận 

sản xuất 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU 

TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1 Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường  

Dự án “Nhà máy BellWether Electronics (Việt Nam)” đã được Bộ Tài nguyên và Môi 

trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 3117/QĐ-BTNMT 

ngày 27/09/2024 và không thay đổi. Do đó, chủ dự án không phải thực hiện đánh giá lại. 

2.2 Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường  

Dự án “Nhà máy BellWether Electronics (Việt Nam)” đã được Bộ Tài nguyên và Môi 

trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 3117/QĐ-BTNMT 

ngày 27/09/2024 và không thay đổi. Do đó, chủ dự án không phải thực hiện đánh giá lại. 
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CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường đã được phê duyệt tại Quyết định 3117/QĐ-

BTNMT ngày 27/09/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đến nay dự án đã cơ bản hoàn 

thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ đáp ứng tốt nhu cầu xử lý chất thải cho giai đoạn 

cấp phép hiện tại của Dự án. Cụ thể như sau: 

Bảng 12. Tổng hợp hiện trạng thực hiện các công trình bảo vệ môi trường của dự án tại giai đoạn 

cấp phép hiện tại 

STT Công trình 
Quy mô/ 

công suất 
Hiện trạng Ghi chú 

I Công trình đã hoàn thành xây dựng, lắp đặt 

I.1 

Hệ thống thu 

gom, thoát nước 

mưa 

- 

Đã hoàn thành xây dựng theo đúng 

báo cáo ĐTM đã được phê duyệt. 

Đảm bảo đáp ứng phục vụ giai đoạn 

cấp phép hiện tại và khi dự án đi vào 

hoạt động đạt 100% công suất cấp 

phép theo ĐTM. 

 

I.2 
Công trình xử lý 

nước thải 
  

 

1 

Hệ thống xử lý 

nước thải sinh 

hoạt 

35 m3/ngày đêm 

Hoàn thành xây dựng, lắp đặt theo 

đúng báo cáo ĐTM đã được phê 

duyệt 

 

I.3 Công trình xử lý khí thải  

1 

01 hệ thống xử 

lý khí thải từ quá 

trình ép phun 

nhựa, ép phun 

MIM, lò thiêu 

kết, lò IR  

Công suất 30.000 

m3/h 

Hoàn thành xây dựng, lắp đặt theo 

đúng báo cáo ĐTM đã được phê 

duyệt 

 

2 

04 thiết bị xử lý 

khí thải (hấp phụ 

than hoạt tính) 

Công suất 330 

m3/h/thiết bị 

Đã hoàn thành, lắp đặt; nâng công 

suất thiết bị lên 330 m3/h so với 

Quyết định phê duyệt ĐTM được 
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tại công đoạn 

hàn.   

cấp (báo cáo ĐTM phê duyệt 04 

thiết bị với công suất 240 

m3/h/thiết bị) 

I.4 Công trình lưu giữ, thu gom chất thải rắn, chất thải nguy hại 

1 
01 kho chứa chất 

thải sinh hoạt 
Diện tích 10 m2 

Hoàn thành xây dựng theo đúng báo 

cáo ĐTM đã được phê duyệt 
 

2 

01 kho chứa chất 

thải công nghiệp 

thông thường 

Diện tích 50 m2 
Hoàn thành xây dựng theo đúng báo 

cáo ĐTM đã được phê duyệt 
 

3 
01 kho chứa chất 

thải nguy hại 
Diện tích 30 m2 

Hoàn thành xây dựng theo đúng báo 

cáo ĐTM đã được phê duyệt 
 

II Công trình chưa xây dựng, lắp đặt 

II.1 Công trình xử lý nước thải 

1 

Công trình xử lý 

nước thải sản 

xuất 

Công suất 52 

m3/ngày đêm 

Hoàn thành xây dựng hệ thống bể 

chứa nước thải, chưa lắp đặt máy 

móc thiết bị 

Do tại giai 

đoạn cấp phép 

hiện tại dự án 

không phát 

sinh nước thải 

sản xuất 

II.2 Công trình xử lý khí thải  

1 

01 hệ thống xử 

lý khí thải từ dây 

chuyền mạ 

công suất 15.000 

m3/h 
Chưa lắp đặt 

Do tại giai 

đoạn cấp phép 

hiện tại dự án 

chưa thực hiện 

các công đoạn 

mạ  

2 

01 hệ thống xử 

lý khí thải từ 

công đoạn phay, 

mài trong dây 

chuyền sản xuất 

khuôn 

công suất 20.000 

m3/h 
Chưa lắp đặt 

Do tại giai 

đoạn cấp phép 

hiện tại dự án 

chưa thực hiện 

sản xuất khuôn 
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3 

01 thiết bị xử lý 

bụi tích hợp tại 

công đoạn 

nghiền sản phẩm 

nhựa lỗi  

Công suất 300 

m3/h 
Chưa lắp đặt 

Do tại giai 

đoạn cấp phép 

hiện tại dự án 

chưa thực hiện 

công đoạn 

nghiền sản 

phẩm nhựa lỗi 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa  

Dự án đã xây dựng hoàn thiện hệ thống thu gom, thoát nước mưa để phục vụ cho toàn 

bộ dự án khi đạt 100% công suất theo đúng Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi 

trường số 3117/QĐ-BTNMT ngày 27/09/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Hệ thống thoát nước mưa bao gồm: hệ thống thoát nước trên mái nhà và hệ thống thoát 

nước trên bề mặt sân, đường giao thông.  

➢   Đối với nước mưa từ mái nhà xưởng, nhà văn phòng của Dự án được thu gom 

bằng hệ thống ống thoát nước riêng được nối từ mái nhà xưởng xuống dưới đất. Sau 

đó, được đưa vào hệ thống hệ thống thoát nước mưa của Dự án. 

➢   Nước chảy tràn trên bề mặt sân cũng được thu gom vào hệ thống thoát nước 

mưa của Dự án. 

Nước sau đó được nhập vào hệ thống thu gom, nước mưa của KCN. 

Sơ đồ mạng lưới thu gom, thoát nước mưa của Dự án như sau: 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.  Sơ đồ thoát nước mưa chảy tràn 

+ Hệ thống thu gom và thoát nước mưa của Dự án được xây dựng riêng biệt với hệ thống thu 

gom và thoát nước thải. 

+ Nước mưa chảy tràn trong khu vực Dự án phụ thuộc vào lượng mưa trong năm. Nước mưa 

chảy tràn sẽ cuốn theo các tạp chất rơi vãi trên mái nhà xưởng và chảy tràn có mức độ ô 

Nước mưa chảy tràn Nước mưa trên mái 

Hệ thống thu gom nước mưa chung của KCN 

Hệ thống thoát nước mưa của Dự án 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

của Dự án “Nhà máy Bellwether Electronics (Việt Nam)”  

 

Chủ dự án: Công ty TNHH BellWether Electronics (Việt Nam)                                                                   Trang 54 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thương mại và giải pháp kỹ thuật I-Green 

nhiễm thấp. Vì vậy nước mưa chảy tràn sẽ được thu gom qua hệ thống rãnh thoát nước, hố 

ga có lưới chắn rác trước khi đấu nối ra hệ thống thu gom nước mưa của KCN.  

+ Nước mưa từ mái nhà văn phòng sẽ được thu gom bằng máng xối và sử dụng ống nhựa 

PVC D250 để đưa xuống đất và dẫn vào các hố ga thu gom nước mưa chạy dọc đường nội 

bộ của nhà máy. 

+ Nước mưa từ mái và trên trục đường nội bộ của Dự án được thu gom bằng hệ thống cống 

BTCT thu gom nước mưa và hệ thống cống thoát nước mưa có kích thước D400 – D800 

được bố trí trên các trục đường giao thông của Dự án. Dọc theo hệ thống thoát nước mưa 

có bố trí các hố gas lắng cặn, trên mặt các hố ga có bố trí nắp đạy chắn rác. Nước mưa 

được thu gom bằng 02 lưu vực, dẫn về 02 cửa xả nước mưa, đấu nối vào hệ thống thoát 

nước mưa của KCN trên trục đường N3 và đường D2 (vị trí được thể hiện trong bản vẽ 

thoát nước mưa). 

+ Vị trí đấu nối nước mưa số 1 thuộc phạm vi trên tuyến đường D2, đấu nối bằng cống D800 

vào hố ga B5.14 thoát nước mưa của KCN: Tọa độ hố gas đấu nối: X(m): 2302133,18; 

Y(m): 557859,96. 

+ Vị trí đấu nối nước mưa số 2 thuộc phạm vi trên tuyến đường N3, đấu nối bằng cống D600 

vào hố ga A5.10 thoát nước mưa của KCN: Tọa độ: X(m): 2302116,97; Y(m): 557991,69. 

Bảng 13. Khối lượng hệ thống thu gom, thoát nước mưa đã hoàn thành của dự án 

STT Hạng mục công trình 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

1 Ống thoát nước mưa PVC D250 M 46 

2 Cống thoát nước BTCT D400 M 465,5 

3 Cống thoát nước BTCT D600 M 264,5 

4 Cống thoát nước BTCT D800 M 36 

5 Hố gas  Cái 56 

6 
Hố ga đấu nối vào hệ thống thu gom nước mưa của dự án vào hệ thống 

thu gom nước mưa chung của Khu công nghiệp số 05 
Điểm 02 
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Hình 4. Vị trí các điểm đấu nối thoát mưa của Dự án với KCN 

Để hạn chế và phòng ngừa các tác động tiêu cực có thể xảy ra, Chủ dự án thực hiện 

các biện pháp như sau: 

+ Định kỳ 3 tháng/lần sẽ kiểm tra, nạo vét hệ thống dẫn nước mưa, kiểm tra phát hiện 

hỏng hóc để sửa chữa kịp thời.  

+ Đảm bảo duy trì các tuyến hành lang an toàn cho hệ thống thoát nước mưa. Không để 

các loại rác thải, chất thải lỏng độc hại xâm nhập vào đường thoát nước. 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

- Hệ thống thu gom, thoát nước thải của dự án được thiết kế theo nguyên tắc tự chảy. 

- Hệ thống thu gom nước thải được thiết kế tách biệt hoàn toàn với hệ thống thu gom, 

thoát nước mưa. 

- Tại giai đoạn cấp phép hiện tại, dự án không phát sinh nước thải sản xuất. 

- Vị trí đấu nối nước thải nằm trên phạm vi tuyến đường nội bộ N3 của KCN số 05, đấu 

nối bằng ống HDPE D200 vào hố ga G6.4 thoát nước thải của KCN số 05, tọa độ X(m): 

2302115,91; Y(m): 557986,26. 

- Phương thức xả nước thải: Tự chảy. 
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Hình  8. Vị trí đấu nối thoát nước thải của dự án và khu công nghiệp số 05 

➢ Công trình thu gom nước thải 

- Quy trình thu gom, xử lý nước thải như sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5. Sơ đồ thu gom, xử lý nước thải giai đoạn cấp phép hiện tại của dự án 

Bảng 14. Tổng hợp nguồn nước thải phát sinh trong giai đoạn cấp phép hiện tại của Dự án 

TT Nguồn thải  

Lượng nước 

thải 

(m3/ngày đêm) 

Phương án thu gom,  

xử lý 

1 Nước thải sinh hoạt   

Nước thải sinh hoạt  

Xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 

và bể tách mỡ 

Hệ thống XLNT sinh hoạt công 

suất 35 m
3
/ngđ 

Xử lý đạt tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN 

số 05 

Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN 

Nước thải từ hệ thống làm mát  

Tuần hoàn tái sử dụng, không 

xả thải ra ngoài môi tường 
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1.1 Nước thải sinh hoạt nấu ăn 0,5 
Xử lý sơ bộ qua 04 bể tự 

hoại và 01 bể tách mỡ. Sau 

đó dẫn về hệ thống 

XLNTSH công suất 35 

m3/ngày đêm của dự án. 
1.2 Nước thải từ hoạt động vệ sinh 28,8 

Tổng nước thải sinh hoạt phát sinh 29,3  

2 Nước thải từ hệ thống làm mát 10,0 

 Thu gom, tuần hoàn, sử 

dụng, không thải ra ngoài 

môi trường. 

Nguồn: Công ty TNHH BellWether Electronics (Việt Nam) 

❖ Đối với nước thải sinh hoạt 

+ Nước thải bồn cầu, xí tiểu được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn, sau đó đấu nối vào 

hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt của Dự án. 

+ Nước thải nhà ăn được xử lý sơ bộ bằng bể tách dầu mỡ, sau đó đấu nối vào hệ thống 

thu gom nước thải sinh hoạt sinh hoạt của Dự án. 

+ Nước thải rửa tay, chân được thu gom đấu nối trực tiếp vào hệ thống thu gom nước 

thải sinh hoạt của Dự án. 

+ Toàn bộ nước thải sinh hoạt được thu gom về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

công suất thiết kế 35 m3/ngày đêm của Dự án.  

+ Nước thải sinh hoạt từ quá trình hoạt động của nhân viên Nhà máy sẽ xử lý sơ bộ bằng 

bể tự hoại 3 ngăn và bể tách mỡ được thu gom bằng hệ thống đường ống nhựa D90 – 

D200 dẫn về trạm XLNT sinh hoạt công suất 35 m3/ngày để xử lý đạt tiêu chuẩn cho 

phép đấu nối của KCN số 05. Nước thải sau xử lý sẽ chảy vào đường thoát nước chung 

của nhà máy dẫn về hố ga đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom của KCN. 

❖ Đối với nước thải sản xuất: Tại giai đoạn cấp phép hiện tại dự án không phát sinh nước 

thải sản xuất. 

❖ Đối Với nước thải từ hệ thống làm mát tuần hoàn: chủ yếu là nước sạch không 

chứa thành phần ô nhiễm, nên sẽ được tận dụng tuần hoàn để tiếp tục đưa về hệ 

thống làm mát để tái sử dụng, không thải ra ngoài môi trường. 

 Hiện tại, dự án đã hoàn thành xây dựng hệ thống đường ống thu gom nước thải sinh 

hoạt và nước thải sản xuất theo đúng Quyết định phê duyệt ĐTM đảm bảo phục vụ giai 

đoạn cấp phép hiện tại và tiếp tục sử dụng hệ thống này trong tương lai khi dự án hoạt 

động đạt 100% công suất thiết kế. Khối lượng hệ thống đường ống thu gom nước thải 

sinh hoạt và nước thải sản xuất cụ thể như sau:  

Bảng 15. Khối lượng hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất đã hoàn thành giai 

đoạn cấp phép hiện tại của dự án  
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STT Hạng mục công trình Đơn vị Khối lượng 

1 Ống HDPE Ф 90 m 59 

2 Ống HDPE Ф 110 m 167 

3 Ống HDPE Ф 140 m 122 

4 Ống HDPE Ф 200 m 210 

5 Ống HDPE Ф 200*7,7 m 56 

6 Hố gas  Cái 18 

7 
Hố ga đấu nối vào hệ thống thoát nước thải 

chung của khu công nghiệp số 05 
Điểm 1 

b) Công trình thoát nước thải 

Nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án sau xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn tiếp nhận của KCN 

số 05 được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN số 05 sau đó dẫn về trạm xử lý 

nước thải tập trung của KCN số 05. 

c) Điểm xả nước thải sau xử lý 

- Tọa độ điểm xả nước thải theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 1070, múi chiếu 3o: 

X =2351130.7; Y =465344.6 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: hệ thống thu gom nước thải chung của KCN số 05 sau 

đó dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của KCN để tiếp tục xử lý.  

- Dự án “Nhà máy BellWether Electronics (Việt Nam)”  đã được chấp thuận đấu nối nước 

thải sau xử lý tại Văn bản số 136 ngày 05/12/2023 Chấp thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật và thiết 

kế tổng mặt bằng xây dựng giữa Công ty Cổ phần đầu tư KCN Yên Mỹ và Công ty TNHH 

BellWether Electronics (Việt Nam).  
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Hình 6. Mặt bằng vị trí các công trình xử lý nước thải và điểm đấu nối thoát nước thải của Dự án 

3.1.3. Công trình xử lý nước thải đã hoàn thành xây dựng 

a) Bể tự hoại 3 ngăn 

Giai đoạn cấp phép hiện tại , chủ dự án đã lắp đặt 04 bể tự hoại 3 ngăn, tổng thể tích 

khoảng 58,8 m3 theo đúng Báo cáo ĐTM đã được phê duyệt để xử lý sơ bộ nước thải bồn bệt, 

xí tiểu tại các khu vệ sinh của Dự án.  

Kết cấu: Bể composite có cấu tạo 3 ngăn. 

Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn như sau: 

 

Hình 7. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

Nguyên lý hoạt động 

Nước thải từ các khu vệ sinh của Dự án được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn. 

Tại đây bể thực hiện đồng thời hai chức năng: lắng và phân hủy cặn lắng. Bể cho phép 
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tăng thời gian lưu bùn, nhờ vậy hiệu suất xử lý tăng trong khi lượng bùn cần xử lý lại 

giảm.  

Các ngăn cuối cùng là ngăn lọc kỵ khí, có tác dụng làm sạch bổ sung nước thải, nhờ 

các vi sinh vật kỵ khí gắn bám trên bề mặt các hạt của lớp vật liệu lọc và ngăn cặn lơ lửng 

trôi ra theo nước.  

Cặn lắng ở trong bể dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân 

huỷ, một phần tạo thành các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan. Nước thải 

sau khi qua ngăn lắng sẽ tiếp tục qua ngăn lọc sinh học trước khi chảy vào hệ thống thoát 

nước chung của Dự án. Do thời gian nước lưu lại trong bể lớn nên hiệu quả lắng khá tốt.  

Nước thải sau khi chảy ra khỏi bể tự hoại được dẫn về hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt của Dự án. 

Định kỳ bổ sung chế phẩm sinh học 3 tháng/lần và nạo vét 1 năm/lần để tăng hiệu quả 

xử lý nước thải tại bể tự hoại. Phần bùn lắng trong bể tự hoại sẽ ký hợp đồng với đơn vị có 

chức năng thu gom và xử lý theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.  

Bảng 16. Khối lượng bể tự hoại đã hoàn thành của Dự án 

STT Vị trí xây dựng Số lượng (bể) Kích thước  Thể tích Kết cấu 

1 Nhà xưởng  02 4,6m x 2,4m x 1,6m 35,2 m3/bể 

Bể được 

xây dựng 

bằng BTCT 

2 
Nhà xe 2 bánh và 

nhà ăn 
01 4,6m x 2,4m x 1,6m 17,6 m3/bể 

3 Nhà bảo vệ 1 01 2,7m x 1,6m x 1,4m 6 m3/bể 

Tổng thể tích 04  58,8 m3 

Nguồn: Công ty TNHH BellWether Electronics (Việt Nam). 

Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải đầu vào – đầu ra của bể tự hoại: Theo nghiên cứu 

về hiệu quả xử lý (Kết quả nghiên cứu của PGS.TS Nguyễn Việt Anh cùng các cộng sự ở 

Viện KH và KT Môi trường – Đại học Xây Dựng Hà Nội) các thành phần ô nhiễm có trong 

nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại có thể xử lý được khoảng 70-75% các thành phần chất ô 

nhiễm: Chất hữu cơ (BOD5, COD),TSS, Amoni, Tổng Nitơ (N) có trong nước thải, do đó, 

căn cứ trên nồng độ đầu vào nước thải sinh hoạt, ta có thể ước tính được nồng độ nước thải 

đầu vào – đầu ra của HTXLNT sinh hoạt được thể hiện trong bảng sau:  
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Bảng 17. Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại 

Chất ô nhiễm BOD5 COD TSS Amoni 

Tổng 

Nitơ 

(N) 

Dầu 

mỡ 

Coliform 

(MPN/100ml) 

Nồng độ 

nước thải 

đầu vào 

(mg/l) 

Min 983.92 1574.28 1530.55 52.48 131.19 65.59 

106 - 109 
Max 

1180.71 2230.23 3170.42 104.95 262.38 218.65 

Hiệu quả xử lý 

của bể tự hoại 
70% 70% 70% 70% 70% 70% - 

Nồng độ 

nước thải 

đầu ra bể 

tự hoại 

Min 295.18 472.28 459.17 15.74 39.36 19.68 

106 - 109 
Max 354.21 669.07 951.13 31.49 78.71 65.60 

Tiêu chuẩn tiếp 

nhận nước thải 

của KCN số 05 

200 400 200 30 45 10 5000 

b) Bể tách dầu mỡ 

 Nước thải nhà ăn của Dự án được thu gom xử lý sơ bộ bằng bể tách dầu mỡ. Nguyên 

lý hoạt động của bể tách dầu mỡ khá đơn giản. Khối lượng riêng của dầu mỡ sẽ nhỏ hơn nước, 

vì thế dầu mỡ sẽ nổi lên trên.  

 

Hình 8. Nguyên lý hoạt động của bể tách dầu mỡ 

 Dự án đã lắp đặt 01 bể tách dầu mỡ composite 2 ngăn có thể tích 17,6 m3, kích thước 

(dài x rộng x sâu): 4,6m x 2,4m x 1,6m. 

 – Ngăn thứ 1: Lọc rác và mỡ có kích thước lớn 

Tại đây, rác thải và dầu mỡ có kích thước lớn được giữ lại giỏ lọc. Ngăn thứ 1 ngoài 

chức năng thu rác, còn có chức năng điều hòa dòng chảy, tránh gây tắc nghẽn đường ống. 

– Ngăn thứ 2: Bẫy mỡ 

Thực hiện chức năng tách dầu mỡ. Tại đây được thiết kế vách để hướng dòng tách mỡ 

và nước thành 2 phần riêng biệt. Do lưu lượng đã được ổn định nhờ ngăn thứ nhất. Ngăn thứ 
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2 này được thiết kế để hạn chế sự xáo trộn của dòng nước, qua đó mỡ nổi lên bề mặt của ngăn, 

nước thải tiếp tục chảy theo đường ống thoát ra hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt của dự 

án rồi dẫn về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của dự án với công suất 35 m3/ngày đêm. 

Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ bởi bể tự hoại và bể tách mỡ sẽ được dẫn về hệ 

thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 35 m3/ngày đêm. Nước thải sau khi xử lý đảm bảo 

đạt tiêu chuẩn tiếp nhận của KCN số 05. Nước thải sau xử lý được nhập vào đường ống thoát 

nước chung cùng về hố ga của dự án và cuối cùng được đấu nối vào hệ thống thu gom nước 

thải chung của KCN. 

c) Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 35 m3/ngày đêm 

Dự án đã xây dựng 01 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 35 m3/ngày đêm 

để phục vụ hoạt động của giai đoạn cấp phép hiện tại và cho toàn bộ dự án khi đạt 100% công 

suất theo đúng như Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường số 3117/QĐ-

BTBNMT ngày 27 tháng 09 năm 2024 Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

+  Chức năng của công trình: Xử lý nước thải sinh hoạt của Dự án. 

+ Quy mô công suất: 35 m3/ngày đêm 

+ Chế độ vận hành: Liên tục. 

+ Quy chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn tiếp nhận của KCN số 05. 

+ Công nghệ xử lý: Công nghệ A-O 

+ Quy trình công nghệ: 
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Hình 9.  Quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt của Dự án 

 

Hình  9. Hình ảnh các bể xử lý nước thải của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

Đầu nối vào KCN  

Bể chứa bùn 

Tiêu chuẩn xả thải: Tiêu chuẩn 

đấu nối KCN 

Hóa chất khử trùng 

Nước thải sinh hoạt (WC) 

Bể sinh học hiếu khí 

Bể sinh học thiếu khí (Anoxic) 

Bể lắng sinh học 

Bể điều hòa 

Bể thu gom 

Bể khử trùng  

Cấp khí 

Bể tách dầu mỡ 

Bùn dư  

Nước bể bùn 

Bể tự hoại 

Nước thải nhà ăn, bếp Nguồn nước thải sinh hoạt khác 
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• Thuyết minh công nghệ: 

Bể thu gom: Nước thải sinh hoạt từ các khu vực phát sinh (nước sau bể tự hoại, nước 

rửa tay chân, rửa sàn, nước thải nhà ăn sau bể tách dầu mỡ…) được thu gom về bể thu gom 

Tại bể thu gom bố trí song chắn rác để loại bị các cặn rác có kích thước lớn tránh gây 

ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của các thiết bị trong hệ thống. Sau đó nước thải bơm sang 

bể điều hòa.  

Bể điều hòa: Bể điều hòa có nhiệm vụ hòa trộn nồng độ và điều hòa lưu lượng nước 

thải trước khi đưa vào cụm bể xử lý sinh học, đảm bảo tính ổn định của hệ thống. Trong bể 

điều hòa có tiến hành sục khí để hòa trộn đều nước thải và tránh tình trạng cặn lắng xảy ra. 

Ngoài ra, việc cung cấp oxy vào nước thải còn nhằm giảm mùi hôi thối của nước thải.  

Nước từ bể điều hòa được bơm sang cụm bể xử lý sinh học A-O, được điều khiển tự 

động bằng cảm biến mức nước. 

Cụm bể xử lý sinh học thiếu khí và hiếu khí A-O 

Các thành phần ô nhiễm chính trong nước thải như các chất hữu cơ (BOD5) và chất 

dinh dưỡng (N, P) được xử lý chủ yếu tại cụm bể xử lý sinh học thiếu khí (anoxic) và hiếu 

khí (oxic). Các quá trình phân hủy chất ô nhiễm trong công nghệ A-O diễn ra như sau: 

• Quá trình khử Nitơ (Denitrification) 

Ở bể thiếu khí xảy ra quá trình khử Nitơ. Quá trình khử Nitơ được thực hiện bởi các 

chủng vi sinh vật dị dưỡng sử dụng Nitrate làm chất nhận điện tử trong điều kiện thiếu khí có 

mặt chất hữu cơ. Quá trình khử Nitơ bao gồm nhiều giai đoạn chuyển hóa Nitrate thành khí 

N2 thông qua các chất trung gian: 

NO3
−⟶ NO2

−⟶ N2O⟶ N2 

Quá trình khử Nitơ được thực hiện bởi nhiều chủng vi khuẩn với những khả năng khác 

nhau. Một số chủng vi khuẩn có thể thực hiện tất cả các giai đoạn chuyển hóa Nitrate thành 

khí N2 trong khi một số khác chỉ có thể chuyển Nitrate thành Nitrite.  

Một phần chất hữu cơ đồng thời bị oxy hóa trong quá trình khử khử Nitơ, ví dụ như 

Acid ACE- Vntic với vai trò nguồn Carbon: 
 

0,2NO2
− + H+ + 0,125CH3COO

−⟶ 0,1N2 + 0,225H2O + 0,125CO2 + 0,125HCO3
− 

Tại bể thiếu khí, máy khuấy chìm được lắp đặt nhằm đảm bảo sự đảo trộn đồng đều giữa 

nước thải và bùn hoạt tính.  

Chất hữu cơ (mật rỉ đường hoặc Methanol) được bổ sung vào bể thiếu khí thông qua 

bơm định lượng nhằm cân bằng tỉ lệ C:N để đảm bảo tỉ lệ dinh dưỡng phù hợp cho hệ vi sinh 

vật phát triển tốt nhất. 
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• Quá trình Nitrate hóa (Nitrification) 

Ở bể hiếu khí xảy ra quá trình oxy hóa các hợp chất hữu cơ và quá trình Nitrate hóa. 

Phương trình oxy hóa các hợp chất hữu cơ: 

Chất hữu 𝑐ơ + Oxy
Aerobic heterotrophs
→               CO2 + H2O + ∆H 

Quá trình Nitrate hóa chuyển hóa Ammonia thành Nitrate. Về ý nghĩa thì đây là bước 

đầu tiên để khử Nitơ trong nước thải. Quá trình Nitrate hóa gồm 2 giai đoạn được thực hiện 

bởi các vi khuẩn tự dưỡng N trong điều kiện hiếu khí. Cụ thể: 

+ Ammonia bị oxy hóa thành Nitrite bởi chủng vi khuẩn Nitrosomonas 

NH4
+ + 1,5O2

Nitrosomonas
→          2H+ + H2O + NO2

− 

+ Nitrite bị oxy hóa thành Nitrate bởi chủng vi khuẩn Nitrobacter 

NO2
− + 0,5O2

Nitrobacter
→        NO3

− 

Bể hiếu khí: có hệ thống đĩa phân phối bọt khí tinh với chức năng vừa cung cấp oxy 

cho vi sinh vật hiếu khí, vừa đảo trộn hiệu quả nước thải và bùn hoạt tính. 

Bể lắng 

Tại bể lắng, dưới tác dụng của trọng lực, cặn lắng nặng sẽ rơi xuống đáy bể, được bơm 

bùn tuần hoàn một phần về bể thiếu khí, phần còn lại được đưa về bể chứa bùn. Nước sạch 

được thu ở trên và dẫn sang bể khử trùng. 

Bùn 1 phần được bơm tuần hoàn về bể sinh học thiếu khí, phần bùn dư được bơm về 

bể chứa bùn. 

Bể khử trùng 

Tại bể khử trùng, dưới tác dụng dung dịch NaOCl, các vi sinh vật trong nước được tiêu 

diệt triệt để, ngăn chặn các nguy cơ gây bệnh của chủng vi sinh E coli. Nước sau xử lý tại bể 

khử trùng đạt các tiêu chuẩn tiếp nhận của KCN số 05 và được xả ra nguồn tiếp nhận. 

Bể chứa bùn 

Bùn dư sinh ra trong quá trình xử lý sinh học được đưa về bể chứa bùn và được định 

kỳ được thuê đơn vị đến hút, vận chuyển, xử lý, không lưu chứa bùn thải tại kho chứa chất 

thải của nhà máy. 

Hệ thống điều khiển tự động: Hệ thống điều khiển tự động được lập trình trên PLC 

LOGO đảm bảo hệ thống hoạt động tự động chính xác theo quy trình công nghệ cũng như 

các thông số vận hành đã được tối ưu hóa. 

✓ Thông số kỹ thuật: 

Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 35 m3/ngày đêm của Dự án được 

trình bày tại bảng dưới đây: 
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Bảng 18. Thông số kỹ thuật bể xử lý nước thải sinh hoạt 35 m3/ngày đêm 

STT Hạng mục 

Thông số (m) 

Thể tích 

Thể tích 

hữu 

dụng 

(m3) 

Thời gian 

lưu (giờ) 

Kết 

cấu 
Dài Rộng Sâu 

1  
BỂ GOM 

0,6 0,6 2,8 1,0 0,9 0,62 

BTCT 

 

2  BỂ ĐIỀU HÒA 2,8 1,8 2,8 14,1 12,6 8,64 

3  
BỂ THIẾU 

KHÍ  
2,8 1,5 2,8 11,8 10,5 7,20 

4  BỂ HIẾU KHÍ 2,8 1,8 2,8 14,1 12,6 8,64 

5  
BỂ LẮNG 

SINH HỌC 
1,8 1,1 2,8 5,5 4,4 2,99 

6  
BỂ KHỬ 

TRÙNG 
1,48 0,78 2,8 3,2 2,9 1,98 

7  
BỂ CHỨA 

BÙN 
1,48 0,8 2,8 3,3 3,0 2,03 

8  BỂ GOM 0,6 0,6 2,8 1,0 0,9 0,62 

Nguồn: Công ty TNHH BellWether Electronics (Việt Nam) 

Bảng 19. Thông số kỹ thuật thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt 35 m3/ngày đêm 

STT Hạng mục công việc Mô tả Đơn vị Số lượng 

A Thiết bị        

1 
Bể thu gom nước thải sinh 

hoạt 
      

  Song chắn rác  

- Song chắn rác để tách chất thải kích 

thước lớn vào hệ thống xử lý nước 

thải.  

- Vật liệu: thép không gỉ SUS304; 

- Kích thước khe 5 mm.  

Bộ 1 

  Phao định vị và điều khiển  Phao định vị và điều khiển  Bộ 1 

  Bơm chìm nước thải   

- Loại bơm: Bơm chìm 

- Vật liệu: FC + SUS304 

- Lưu lượng: Q= 3.6 m3/h;  

- Cột áp: H= 4.5 mH2O;  

- Công suất: 

0.15kW/1phase/220V/50Hz  

Cái 2 

2 
Bể điều hòa nước thải 

sinh hoạt 
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  Phao định vị và điều khiển  Phao định vị và điều khiển   Bộ 1 

  Bơm chìm nước thải   

- Loại bơm: Bơm chìm 

- Vật liệu: FC + SUS304 

- Lưu lượng: Q= 3.6 m3/h;  

- Cột áp: H= 4.5 mH2O;  

- Công suất: 

0.15kW/1phase/220V/50Hz  

Cái 2 

  Đĩa phân phối khí mịn  

- Lưu lượng:  Q=2-5 m3/h; 

- Kích thước: D=270 mm; 

- Vật liệu: màng EPDM, khung PP;  

 Cái  

  
6 

  
Thiết bị điều chỉnh lưu 

lượng chữ V  

- Kiểu: V-Notch.  

- Phạm vi điều chỉnh: 0 - 1 m3/h.   

- Vật liệu chế tạo: PVC+bọc ngoài 

FRP composite. 

- Thiết kế theo tiêu chuẩn: ASTM 

D5242 (1993)  

- Xuất xứ: I-GREEN - VietNam 

 Cái  

  
1 

3 Bể thiếu khí       

  Máy khuấy chìm  

- Công suất: P= 0.4 kW/380V/3 

phases/50HZ 

- Tốc độ quay động cơ: 1450 

vòng/phút, 

- Tốc độ dòng: 1.8 m3/phút 

- Xuất xứ: Grampus - Đài Loan  

 Cái  

  
1 

  
Thanh dẫn hướng và xích 

kéo  

- Vật liệu: SUS304 

- Thanh dẫn hướng giúp lắp và tháo máy 

khuấy chìm, định hướng dòng chảy  

 Cái  

  
1 

  Bơm định lượng hóa chất 

- Lưu lượng: 0 - 18.3 L/h; 

- Cột áp: H = 0.5 bar; 

- Nguồn điện: 200W/1 pha/220V/ 

50Hz  

 Cái  1 

4 Bể hiếu khí        

  
Máy thổi khí đặt cạn (bao 

gồm phụ kiện)  

- Lưu lượng Q = 1.0 - 1.5 m3/phút; 

- Cột áp H = 3.0 mH2O; 

- Công suất P = 2.2 

kW/50Hz/3phase; 

- Phụ kiện đầy đủ: lọc gió, giảm 

chấn, khớp nối mềm,...   

 Cái  2 

  Đĩa phân phối khí mịn  

- Lưu lượng:  Q=2-5 m3/h; 

- Kích thước: D=270 mm; 

- Vật liệu : màng EPDM, khung PP;  

 Cái  

  
12 

  Bơm chìm nội tuần hoàn   

- Loại bơm: Bơm chìm 

- Vật liệu: FC + SUS304 

- Lưu lượng: Q= 3.6 m3/h;  

- Cột áp: H= 4.5 mH2O;  

- Công suất: 

Cái 2 
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0.15kW/1phase/220V/50Hz  

5 Bể lắng sinh học       

  Ống phân phối trung tâm  

- Hình dạng: thân trụ, miệng loe hình 

côn; 

- Vật liệu: PVC/PP;  

 Cái  1 

  
Vách chắn bọt và máng thu 

nước  

- Kích thước tiết diện ngang điển 

hình: H = 250 mm bao quanh miệng 

bể lắng (hoặc tương đương theo thiết 

kế thi công).; 

- Vật liệu: SUS304. 

- Xuất xứ: Việt Nam; 

Bộ 1 

  Bơm bùn bể lắng  

- Loại bơm: Bơm chìm 

- Vật liệu: FC + SUS304 

- Lưu lượng: Q= 3.6 m3/h;  

- Cột áp: H= 4.5 mH2O;  

- Công suất: 

0.15kW/1phase/220V/50Hz  

Cái 1 

6 Bể khử trùng       

  
Bơm định lượng hóa chất 

NaOCl/   

- Lưu lượng: 0 - 18.3 L/h; 

- Cột áp: H = 0.5 bar; 

- Nguồn điện: 200W/1 pha/220V/ 

50Hz  

 Cái/  

  
1 

7 
Hệ thống pha, cấp hóa 

chất 
      

  Bồn chứa hóa chất  

-Vật liệu: PE; 

- Thể tích: 300 L; 

-Xuất xứ:  Vietnam  

Cái 2 

Nguồn: Công ty TNHH BellWether Electronics (Việt Nam) 

➢ Định mức sử dụng hóa chất và điện năng 

Bảng 20. Định mức sử dụng hóa chất và điện năng của hệ thống XLNTSH 35 m3/ngày đêm 

STT Tên hóa chất 
Định mức hóa chất sử 

dụng 
Mục đích sử dụng 

1 
Đường D-glucose (hoặc mật 

rỉ đường) (dạng lỏng) 
0,35 kg/m3 

Bổ sung nguồn 

carbon cho nước 

thải, cân bằng dinh 

dưỡng 

2 NaOH (dung dịch) 0,006 kg/m3 Điều chỉnh pH 

3 NaOCl 0,001kg/1m3 Khử trùng 

Nguồn: Công ty TNHH BellWether Electronics (Việt Nam) 

Đánh giá hiệu quả xử lý qua các công đoạn của trạm XLNT sinh hoạt của hệ thống: 

Bảng 21. Đánh giá hiệu quả xử lý của HTXLNT sinh hoạt 

Bể thiếu khí Quá trình xử lý 
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CHỈ TIÊU 
ĐẦU VÀO HIỆU SUẤT ĐẦU RA 

 
(mg/l) (%) (mg/l) 

BOD5 350 29% 250,00 
Tổng hợp vật chất và xử 

lý thông số ô nhiễm 

TSS 200 0 200,00  

Amonia 60 10% 54,00 
Tổng hợp vật chất và xử 

lý thông số ô nhiễm 

Nitrat 50 50% 25,00 Khử nitrat 

Tổng Photpho 12 10% 10,80 
Tổng hợp vật chất và xử 

lý thông số ô nhiễm 

Bể hiếu khí  

CHỈ TIÊU 
ĐẦU VÀO HIỆU SUẤT ĐẦU RA 

 
(mg/l) (%) (mg/l) 

BOD5 250 90% 25,00 Tổng hợp tạo tế bào 

TSS 200 0% 200,00  

Amonia 54 93% 4,00 

Tổng hợp vật chất và xử 

lý thông số ô nhiễm / 

Nitrat hóa 

Nitrat 50 0% 50,00  

Tổng Photpho 10,8 25% 8,10 
Tổng hợp vật chất và xử 

lý thông số ô nhiễm 

Lắng sinh học- khử trùng  

CHỈ TIÊU 
ĐẦU VÀO HIỆU SUẤT ĐẦU RA 

 
(mg/l) (%) (mg/l) 

BOD5 25 5% 23,75  

TSS 200 75% 50,00 Quá trình lắng  

Amonia 4 5% 3,80  

Nitrat 25 5% 23,75  

Tổng Photpho 8,1 30% 5,67 Quá trình lắng  

✓ Chương trình đào tạo đối với cán bộ trực tiếp vận hành hệ thống xử lý nước thải 

sinh hoạt 35 m3/ngày đêm. 

Cán bộ vận hành hệ thống sẽ có 1 tháng hoàn thành đào tạo trước khi bắt đầu tham gia 

trực tiếp vào việc vận hành hệ thống xử lý nước thải. Chương trình đào tạo như sau: 
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Đào tạo lý thuyết xử lý nước thải → Đào tạo về quy trình làm việc tại hệ thống xử lý 

nước thải  → Đào tạo về sử dụng thiết bị → Đào tạo về vận hành hệ thống xử lý nước thải → 

Đào tạo về ứng phó rủi ro sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải → Thực hành vận hành hệ 

thống xử lý nước thải → Kiểm tra và đánh giá → Trực tiếp vận hành hệ thống xử lý  nước 

thải. 

✓ Hướng dẫn vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 35m3/ngày đêmđối với 

cán bộ trực tiếp tham gia vận hành. 

Bước 1: Kiểm tra hệ thống 

Khi bắt đầu tất cả các ca, người vận hành phải thông qua các bước sau:  

*       Xem nhật ký.  

*       Hệ thống có bất thường gì xảy ra không?  

*       Kiểm tra tình trạng của bơm nước, bơm hồi lưu, bơm bùn, máy thổi khí. 

*      Đo mức pH trong bể phản ứng hóa lý, duy trì pH  trong bể lớn hơn 11 bằng cách 

chỉnh lưu lượng/ nồng độ dung dịch NaOH.  

*       Kiểm tra bằng trực quan.  

*       Nước thải dẫn vào hệ thống: Màu sắc, mùi vị, độ đục, lượng váng dầu trên bề mặt.  

*      Bể điều hòa.  

- Mức nước trong bể điều hòa: Thấp, trung bình hoặc cao.  

- Tình trạng các bơm nước và bộ đo mực nước trong bể điều hòa.  

- Tình trạng sục khí trong bể điều hòa.  

*      Cụm bể hiếu khí  

- Bể có được khuấy trộn đều không?  

- Mùi: Tanh hay thối.  

- Có bất cứ bọt nào nổi trên bề mặt bể hiếu khí không? Nếu có bọt thì bọt đó màu trắng, 

đen và độ dày của lớp bọt như thế nào.  

*   Bể lắng sinh học  

- Nước trong hay đục? 

- Nhiều bùn nổi trên bề mặt không?  

- Đệm bùn trong bể lắng cao hay thấp? Nếu đệm bùn cao, thì phải kiểm tra để đảm bảo 

bơm bùn làm việc bình thường. Nếu bơm bùn làm việc bình thường thì phải kiểm tra chế độ 

làm việc của bơm bùn và hồi lưu, thiết lập thời gian bơm bùn và bơm hồi lưu cho phù hợp. 
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*      Bể trung gian và bồn lọc áp lực.  

- Tình trạng hoạt động của bơm cạn.  

- Cảm biến mức nước có hoạt động  không?  

- Vị trí của các van khóa trên bồn lọc áp lực có đúng không?  

- Nước trong bể trung gian có nhiều hay ít cặn?  

- Bồn lọc có bị rò rỉ không?  

- Lưu lượng, màu sắc và độ trong của nước sau lọc?  

*     Bể khử trùng.  

- Lượng hóa chất trong bồn hóa chất.  

- Lưu lượng hóa chất khử trùng có đủ không?  

- Tình trạng tiếp xúc giữa nước thải và hóa chất.  

*      Bể bùn.  

- Mức độ đầy của bùn trong bể bùn.  

- Tình trạng  thoát nước nhanh hay chậm?  

Bước 2: Thao tác tủ điều khiển 

1: Bật Atomat tổng để cấp điện cho hệ thống. 

2: Kiểm tra hiệu điện thế trên Vol kế ở các pha, hệ thống chỉ được phép hoạt động 

khi chắc chắn các giá trị đo ứng với từng pha trong khoảng sau: 

o Phase RS/ST/TR ~ 380V 

o Phase: RN/SN/TN  ~ 220V 

3: Bật Atomat của các đối tượng muốn điều khiển. 

4: Điều khiển đối tượng ở chế độ bằng tay hoặc tự động. 

Điều khiển bằng tay  

- Để chuyển về chế độ điều khiển bằng tay, người vận hành thao tác chuyển công tắc 

xoay “Chế độ điều khiển” về vị trí “Man” 

- Ở chế độ điều khiển này, người vận hành thực hiện thao tác điều khiển thiết bị hiện 

trường thông qua công tắc xoay của từng đối tượng điều khiển gắn trên panel. 

Công tắc nhấn có 2 vị trí (ON/OFF) 

- Để điều khiển mở hoặc tắt đối tượng ở chế độ này, người vận hành nhấn công tắc về 

vị trí ON hoặc OFF. 
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Điều khiển thống ở chế độ tự động. 

- Để chuyển về chế độ điều khiển bằng tay, người vận hành thao tác chuyển công tắc 

xoay “Chế độ điều khiển” về vị trí “Auto”. 

Bước 3: Tiến hành thí nghiệm  

- Kiểm tra và ghi lại lưu lượng nước thải của bơm đầu vào 1 lần/tuần thông qua hộp 

định lượng nước thải được xác định bằng thang đo và bảng tra lưu lượng.  

- Đo DO trong Bể hiếu khí  

- pH trong Bể hiếu khí.  

- Làm thí nghiệm các thông số COD, BOD, SS, MLSS….. theo lịch 2 tuần/lần.  

- Tính chỉ số thể tích bùn SVI.  

- Ghi lại thời gian xả bùn.  

- Kiểm tra lượng hóa chất trong bồn hóa chất khử trùng, bổ sung thêm nếu đã hết.  

Bước 4: Ghi chép kết quả và bàn giao.  

Ghi chép lại kết quả quan sát được và kết quả phân tích thí nghiệm. Khi giao ca phải 

bàn giao cho người trực ca sau cụ thể. Đặc biệt, nếu phát hiện bất thường trong ca trực của 

mình thì phải báo cho ca trực sau tiếp tục theo dõi và có biện pháp xử lý. 

Bước 5: Tóm tắt quá trình vận hành trong điều kiện bình thường.  

Tóm tắt quy trình kiểm tra hệ thống trong điều kiện bình thường. 

✓ Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 35 m3/ngày đêm 

Bảo dưỡng và kiểm tra tính an toàn có nghĩa là một loạt các quá trình để tìm ra vấn đề 

ngay khi có thể và tiến hành các biện pháp xử lý để ngăn chặn các vấn đề xảy ra. 

- Bảo dưỡng có nghĩa là các công việc 

+ Thêm dầu 

+ Thay đổi nước và các hóa chất sử dụng  

+ Sửa chữa  

- Kiểm tra tính an toàn có nghĩa là kiểm tra tính bất thường của thiết bị  

• Xác nhận tình trạng thích hợp trong các bể của hệ thống xử lý nước thải. 

• Xác nhận tình trạng thích hợp của các thiết bị  

• Xác nhận tình trạng thông khí trong bể  

• Xác nhận tình trạng thiết bị hồi lưu nước thải. 

• Xác nhận tình trạng thiết bị hồi lưu bùn. 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

của Dự án “Nhà máy Bellwether Electronics (Việt Nam)”  

 

Chủ dự án: Công ty TNHH BellWether Electronics (Việt Nam)                                                                   Trang 73 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thương mại và giải pháp kỹ thuật I-Green 

• Xác nhận tình trạng nước chảy trong đường ống dẫn nước vào và ra khỏi hệ thống xử 

lý nước thải. 

• Xác nhận việc xử lý hoặc phát sinh mùi bất thường.  

• Xác nhận việc sử dụng hệ thống xử lý nước thải. 

 

Hình 10. Hình ảnh hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 35m3/ngày đêm 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

3.2.1 Các nguồn khí thải phát sinh 

 Nguồn số 01: Khí thải phát từ 23 máy phun ép nhựa  

 Nguồn số 02: Khí thải phát sinh từ 01 lò IR 

 Nguồn số 03: Khí thải từ 02 máy ép phun MIM 

 Nguồn số 04: Khí thải từ 01 máy thêu kết MIM 

 Nguồn số 05: Khí thải phát sinh từ 04 máy hàn  

3.2.2. Công trình thu gom bụi khí thải trước khi được xử lý 

 Để thu gom triệt để bụi, khí thải phát sinh, chủ dự án đã đầu tư lắp đặt hệ thống thu 

gom khí thải tại nhà xưởng như sau:  

- Nguồn số 01: Khí thải phát sinh từ 23 máy phun ép nhựa được thu gom bằng hệ thống 

chụp hút kích thước D350 sau đó được đưa về đường ống thu gom say đó đưa về hệ thống xử 

lý khí thải công suất 30.000 m3/h. 
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- Nguồn số 02: Khí thải phát sinh từ 01 lò IR được thu gom bằng các chụp hút có kích 

hước D150 sau đó được đưa về đường ống thu gom say đó đưa về hệ thống xử lý khí thải công 

suất 30.000 m3/h.  

- Nguồn số 03: Khí thải phát sinh từ 02 máy ép phun MIM được thu gom bằng các chụp 

hút có kích hước D350 sau đó được đưa về đường ống thu gom say đó đưa về hệ thống xử lý 

khí thải công suất 30.000 m3/h. 

- Nguồn số 04: Khí thải phát sinh từ 01 máy thêu kết được thu gom bằng các chụp hút 

có kích hước 1,7x1,5m sau đó được đưa về đường ống thu gom say đó đưa về hệ thống xử lý 

khí thải công suất 30.000 m3/h. 

- Nguồn số 05: Khí thải phát sinh từ 04 máy hàn: Được thu gom bằng các thiết bị xử lý 

khói hàn. 

Bảng 22. Khối lượng hệ thống thu gom khí thải dẫn về hệ thống xử lý đã lắp đặt của dự án 

STT Loại ống  Đơn vị Chiều dài  

1 Ống khí ø150mm và phụ kiện tôn mạ kẽm, độ dày 0.58 mm m 35 

2 Ống khí ø200mm và phụ kiện tôn mạ kẽm, độ dày 0.58 mm m 60 

3 Ống khí ø250mm và phụ kiện tôn mạ kẽm, độ dày 0.58 mm m 40 

4 Ống khí ø400mm và phụ kiện tôn mạ kẽm, độ dày 0.58 mm m 63 

5 Ống khí ø500mm và phụ kiện tôn mạ kẽm, độ dày 0.75 mm m 50 

6 Ống khí ø650mm và phụ kiện tôn mạ kẽm, độ dày 0.75 mm m 20 

7 Ống khí ø650mm và phụ kiện tôn mạ kẽm, độ dày 0.75 mm m 180 

8 
Ống khí 1300x500mm và phụ kiện tôn mạ kẽm, độ dày 0.95 

mm 
m 55 

Nguồn: Công ty TNHH BellWether Eclectronics (Việt Nam) 

3.2.3. Công trình xử lý bụi, khí thải đã được lắp đặt 

 Tại giai đoạn cấp phép hiện tại với năng lực sản xuất đạt 88.000.000 sản 

phẩm/năm, để đáp ứng nhu cầu sản xuất chủ dự án thực hiện lắp đặt các hệ thống thu 

gom, xử lý khí thải cụ thể như sau: 

Bảng 23. Tổng hợp các công trình thu gom, xử lý bụi, khí thải của dự án 

STT Công trình 
Công 

suất 

Công nghệ 

xử lý 

Số 

lượng 

hệ 

thống 

Số lượng 

quạt hút/ 

ống thải 

Vị trí 

lắp đặt 
Ghi chú 
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1 

01 hệ thống xử 

lý khí thải từ 

quá trình ép 

phun nhựa, ép 

phun MIM, lò 

thiêu kết, lò IR 

công suất 

30.000 m3/h 

30.000 

m3/h 

Hấp phụ 

than hoạt 

tính 

01 

02 quạt 

hút/01 ống 

thải 

Tầng mái 

nhà xưởng 

Không 

thay đổi 

so với 

ĐTM đã 

được phê 

duyệt 

2 

04 thiết bị xử lý 

khí thải (hấp 

phụ than hoạt 

tính) tại công 

đoạn hàn.  

Công suất 330 

m3/h/thiết bị 

330 

m3/h/ 

thiết bị 

Hấp phụ 

than hoạt 

tính 

01 

01 quạt 

hút/01 ống 

thoát thải 

Đặt trong 

khu vực nhà 

xưởng 

Nâng 

công suất 

từ 240 

m3/h/thiết 

bị lên 

thành 330 

m3/h/thiết 

bị so với 

ĐTM đã 

được phê 

duyệt 

Nguồn: Công ty TNHH Bellwether Electronics (Việt Nam) 

 

Hình 11. Mặt bằng vị trí các công trình xử lý khí thải tại mái nhà xưởng của dự án của dự án 
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a) Hệ thống xử lý khí thải từ quá trình ép phun nhựa, ép phun MIM, lò thiêu kết, 

lò IR. 

Theo Quyết định phê duyệt ĐTM số 3117/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 9 năm 2024 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường thì để thu gom toàn bộ khí thải phát sinh từ khu vực ép phun 

nhựa, ép phun MIM, lò thiêu kết, lò IR. Trong đó khí thải phát sinh cụ thể thu gom về hệ 

thống xử lý công suất 30.000 m3/h. Tại giai đoạn cấp phép hiện tại, dự án lắp đặt hệ thống xử 

lý khi vực khu vực ép phun nhựa, ép phun MIM, lò thiêu kết, lò IR theo đúng Quyết định phê 

duyệt ĐTM như sau: 

Tại giai đoạn cấp phép hiện tại, với công suất sản xuất khoảng 88.000.000 sản 

phẩm/năm. Dự án đã lắp đặt 23 máy ép phun nhựa; 02 máy ép phun MIM; 01 máy thêu kết 

MIM và 01 lò IR, lưu lượng khí thải VOCs khu vực sản xuất trên đến thời điểm hiện tại cụ 

thể: 

Bảng 24. Thống kê các nguồn phát sinh khí thải và tính toán lưu lượng hút khí thải VOCs khu vực 

sản xuất linh kiện điện tử và lò IR tại giai đoạn cấp phép hiện tại 

Nguồn phát sinh 

khí thải  

Số 

lượng 

máy 

Kích thước 

miệng hút /Chụp 

hút 

Tiết diện 

miệng 

hút (m²) 

Vận 

tốc hút 

(m/s) 

Lưu lượng 

khí thải

（m³/h） 

Ghi 

chú 

Máy ép phun nhựa 23 Ø350 0.1 2.3 19.044  

Máy ép phun MIM 2 Ø350 0.1 2.3 1.656  

Máy thiêu kết 

MIM 
1 1,7x1,5m 2,55 0,5 4.590  

Lò IR 1 2x Ø150 0.02 12 1.872  

Tổng lưu lượng phát thải 27.162  

Dự án đã lắp đặt 01 hệ thống xử lý khí thải bằng phương pháp hấp phụ than hoạt tính 

để thu gom và xử lý khí thải phát sinh tại giai đoạn cấp phép hiện tại, thu gom xử lý khí thải 

từ khu vực này công suất 30.000 m3/h và tiến hành vận hành theo phương pháp biến tần để 

thu gom, xử lý khí thải khí thải phát sinh. 
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Hình  10. Sơ đồ thu gom khí thải khu vực máy đúc nhựa; máy ép phun MIM, máy thêu kết MIM 

và lò IR. 

- Chức năng công trình: Xử lý khí thải khu vực máy đúc nhựa; máy ép phun MIM, máy thêu 

kết MIM và lò IR. 

- Công suất: 30.000 m3/h 

- Số lượng: 01 hệ thống đặt tại nhà xưởng sản xuất. 

- Công nghệ xử lý: Hấp phụ than hoạt tính 

- Chế độ vận hành: 16 giờ/ngày hoặc theo thời gian sản xuất  

Quy trình công nghệ xử lý khí thải chung của Dự án như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khí thải phát sinh 

Ống thu khí 

Thiết bị hấp phụ 

Quạt hút 

Ống thoát khí 

Môi trường 

Than hoạt tính Than hoạt tính thải 
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Hình 12. Quy trình công nghệ xử lý khí thải bằng phương pháp hấp phụ than hoạt tính 

Thuyết minh quy trình: 

Khí thải tại các vị trí phát sinh được thu gom vào các ống dẫn khí bởi lực hút từ quạt 

hút về tháp hấp phụ để xử lý. 

Quá trình hấp phụ xảy ra ở đây là hấp phụ vật lý, than hoạt tính có cấu trúc xốp và có 

nhiều mao quản nhỏ, đồng thời chúng có ái lực mạnh với các hợp chất hữu cơ. Vì vậy, các hợp 

chất hữu cơ bay hơi (VOCs) bị hút và giữ trong các mao quản của than hoạt tính. 

Dự án sử dụng loại than hoạt tính dạng hạt rời được đóng sẵn trong các túi lưới. Các 

túi than hoạt tính được xếp thành 2 - 3 lớp đệm đảm bảo sức cản đối với dòng không khí nằm 

trong phạm vi thích hợp để tổn thất áp suất của dòng khí đi qua thiết bị không quá lớn, đồng 

thời đảm bảo thời gian tiếp xúc cần thiết giữa khí và vật liệu hấp phụ. 

Để đảm bảo hiệu suất xử lý của hệ thống, định kì Chủ dự án sẽ lấy mẫu than hoạt tính 

trong tháp hấp phụ mang đi phân tích, đánh giá chất lượng còn lại của than để quyết định thời 

điểm thay than phù hợp với thực tế sử dụng. Độ hấp phụ Iodine ban đầu của than sử dụng là 

khoảng 800 mg/g, sau một thời gian sử dụng kết quả phân tích giảm còn dưới 300 mg/g thì 

sẽ tiến hành thay than. Than hoạt tính thải bỏ được thu gom, xử lý CTNH theo đúng quy định.  

Khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009, cột B và QCVN 20:2009/BTNMT trước khi thải ra 

môi trường tiếp nhận. 

Tại dự án sử dụng loại than hoạt tính dạng viên nén hình trụ với các thông số kỹ thuật 

như sau: 

Bảng 25. Thông số kỹ thuật than hoạt tính dự án sử dụng 

TT Chỉ tiêu 
Phương pháp phân 

tích 
Đơn vị Thông số kỹ thuật 

1 Độ ẩm ASTMD 2867 % <5 

2 Tỷ trọng ASTM D 2854 Kg/m3 400~500 

3 
Kích thước hạt 4~8 

mesh 
ASTMD 2862 % >95 

4 Độ hấp phụ Iodine  ASTM D 4607 mg/g 800 

5 Độ cứng ASTM D 3802 % >92 

 

Các viên than hoạt tính được rải đều hành l ớp đệm dày khoảng 0,2m đảm bảo sức cản 

đối với dòng không khí nằm trong phạm vi thích hợp để tổn thất áp suất của dòng khí đi qua 

thiết bị không quá lớn, đồng thời đảm bảo thời gian tiếp xúc cần thiết giữa khí và vật liệu hấp 

phụ. Lượng than hoạt tính sử dụng là 400 kg/ năm/hệ thống.  

Để đảm bảo hiệu suất xử lý của hệ thống, định kì 6 tháng/lần tiến hành thay than hoạt 

tính. Sau khi thay thế, than hoạt tính thải bỏ được thu gom, xử lý CTNH theo đúng quy định.  
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Quạt hút: mỗi nhà xưởng 02 quạt với tổng công suất 30.000 m3/h 

Ống thoát khí: ống khói cao khoảng 5m; ống hợp kim D1000; ống khói được lắp đặt kiên cố, 

sát tường nhà xưởng đảm bảo an toàn theo quy định, mỗi nhà xưởng 1 ống thoát khí thải.  

Hiệu quả xử lý khí thải của hệ thống đạt khoảng 80 – 85%. Khí thải sau khi xử lý 

đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu 

cơ QCVN  20:2009/BTNMT sẽ theo ống thải thoát ra ngoài môi trường. 

Thông số kỹ thuật các hệ thống xử lý khí thải của Dự án được thể hiện trong bảng 

dưới đây: 

Bảng 26. Thông số kỹ thuật của các hệ thống thu gom, xử lý khí thải sản xuất đã lắp đặt tại dự án 

STT Hạng mục Các thông số 

1 Tủ xử lý khí thải 

- Số lượng: 01 hệ thống 

- Vị trí: Mỗi nhà xưởng đặt 01 tủ xử lý riêng 

- Thông số: 

+ Thiết bị hấp phụ than hoạt tính 

+ Hình thức: Dạng ngang hiệu quả cao 

+ Xử lý lượng không khí 30.000CMH 

+ Chất liệu ：SS400+ Sơn epoxy chống gỉ 

+ Phương pháp thay thế than hoạt tính: nạo trên, xả dưới 

+ Tốc độ khí qua lớp than: ≤ 0.5m/s 

+ Tổn thất áp lực định mức ≦700 Pa  

+ Giá đỡ than hoạt tính là lưới thép mạ kẽm 

+Máy đo chênh lệch áp suất khí (dywer2000) 

+Than hoạt tính: than hoạt tính gốc than 

+ Kích thước hạt: Ø4mm   

+ Giá trị iodine: ≥1000mg / g 

+ Khối lượng than hoạt tính: khoảng 3.47m3 (tương đương 

1350kg) 

2 
Quạt hút (sau thiết 

bị xử lý khí thải) 

- Số lượng: 02 quạt 

- Thông số:  

+Chế độ truyền động: truyền động dây curoa 

+ Lượng gió : 30.000 m3/h 

+ Áp lực : 2500Pa 

+ Công suất 37 KW 3P 380V 50HZ IE4.Động cơ biến tần (Nhãn 

hiệu động cơ: Elektrim) 

+ Chất liệu vỏ ngoài：Q235B; ISO1940 

+ Cân bằng động rôto: cấp 2,5mm / s phù hợp với đặc điểm kỹ 

thuật ISO1940 

Phần đế được trang bị giảm xóc giảm chấn lò xo 
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3 Ống thoát khí 

- Số lượng: 01 ống khói 

- Vị trí: đặt trên mái nhà xưởng 

- Thông số:  

+ Ống thải khí φ900*H6000mm 

+ Chất liệu: Thép mạ kẽm,chiều dày ≥1.0 mm. Thông số kỹ thuật 

tuân thủ quy định địa phương, Thông báo số 10: 2021/BTNMT 

Phụ lục 512，+ Cao 6 m có mái che mưa 

+ Kết cấu đỡ ống khói: hàn tại chỗ, hàn thép vuông/ góc.  

+ Chất liệu: thép mạ kẽm 

+ Sàn làm việc ống khói: Chất liệu: thép mạ kẽm, kích thước sàn: 

2.0×2.2m, cao 3.5m, bao gồm thang và lan can. 

+ Cổng lấy mẫu giám sát: φ100mm × 2 cái 

Nguồn: Công ty TNHH BellWether Electronics (Việt Nam). 
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Hình 13. Hình ảnh hệ thống xử lý khí thải đã lắp đặt tại dự án 

* Hướng dẫn vận hành hệ thống xử lý khí thải bằng pháp hấp thụ than hoạt tính công 

suất 30.000m3/h. 

1. Hướng dẫn bật quạt hút 2 

Quạt hút 2 hoạt động theo chế độ hoạt động của quạt hút 1. Do đó bất kỳ hệ quạt hút 1 

nào bật đều phải bật quạt hút 2 để quạt hút 2 hút khí thải đẩy qua hệ thống xử lý. 

Kiểm tra tủ điện trước khi vận hành: 

- Kiểm tra bỏ tất cả những vật có thể gây ảnh hưởng đến vận hành của tủ điện ( mẩu 

dây vụn, bulong, ê-cu, các dụng cụ ). 

- Tiến hành đo kiểm tra cách điện toàn bộ. 

- Kiểm tra cách điện của mạch điều khiển. 

- Kiểm tra nguồn điện cấp vào trong hệ thống ( Nhận biết bằng cách đo đồng hồ điện 

hoặc đèn báo pha trên mặt tủ ). 

- Không vận hành, đóng cắt điện khi trong tủ có tình trạng ngập nước. 

- Tủ điện phải đặt nới khô ráo, tránh bụi bẩn hoặc nới có hóa chất. 
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Thao tác vận hành: 

Người vận hành thực hiện các thao tác: 

- Chuyển công tắc sang chế độ On để bât quạt khi vận hành hệ thống 

- Điều chỉnh nút SPEED để điều chỉnh tần số hoạt động của quạt để điều chỉnh lưu 

lượng của quạt hút 

- Chuyển công tắc sang chế độ 0 để tắc quạt khi không vận hành hệ thống nữa. 

2. Hướng dẫn thay than 

Kiểm tra thiết bị: 

- Đối với thiết bị hấp phụ than hoạt tính cần kiểm tra độ hấp phụ, bít của than bằng 

cách mở cưa nạp than phía trên đỉnh tháp. Đánh giá lượng bụi bám trên bề mặt túi than 

- Kiểm tra các cửa nạp than, tháo than đã được đóng kín hay chưa: Khi các cửa này 

không được đóng kín sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả xử lý của thiết bị cũng như khả năng hút của 

hệ thống. 

- Kiểm tra các kết nối giữa quạt và tháp, đường ống hút và tháp xem có vị hở 

Quy trình nạp, tháo than hoạt tính  

a. Quy trình nạp than: 

Bước 1: Vận chuyển than lên vị trí thiết bị và đặt trên bạt để các hạt than nhỏ không 

rơi ra ngoài nên trong quá trình nạp than 

Bước 2: Tháo cửa phía bên hông tháp   

Bước 3: Cho than vào tháp: Cho từng túi than vào tháp xếp lộn xộn không cần theo 

hang lối. Xếp đến ¾ chiều cao ngăn chứa than thì đóng cửa hông tháp lại. 

Bước 4: Mở cửa nạp than phía trên đỉnh tháp. Tiếp tục cho than vào đến khí than được 

đầy lên đến miệng cửa than thì dừng lại đóng cửa nạp than để kết thúc quá trình nạp than 

Bước 5: Vệ sinh        

b. Quy trình tháo than: 

Than hoạt tính được thay ra khỏi thiết bị khi hiệu quả hấp phụ của than giảm làm các 

chỉ số ô nhiễm tiệm cận vượt quy chuẩn (Căn cứ vào mùi của khí sau xử lý so theo dõi trong 

khoảng thời gian sử dụng thiết bị và kết quả quan trắc định kỳ khi thấy các chỉ số quan trắc 

tiệm cận ngưỡng cho phép thì phải thay than ngay. Hoặc định kỳ 3-6 tháng thay than 1 lần 

khi kết quả quan trắc vẫn đảm bảo trong ngưỡng cho phép nhưng để đảm bảo các chỉ số xử 

lý ô nhiễm ko vượt ngưỡng cho phép) 

Bước 1: Dùng bạt trải rộng ra khu vực cửa hông tháp than 
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Bước 2: Mở cửa hông tháp than. Tháo từng túi than ra ngoài cho vào các bao hoặc 

khay chứa 

Bước 3: Đưa than về vị trí tập kết của dự án 

Bước 4: Vệ sinh 

✓ Hướng dẫn bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý khí thải bằng phương pháp 

hấp phụ than hoạt tính 30.000m3/h 

1, Bảo dưỡng hàng tuần 

- Kiểm tra các thiết bị điều khiển. 

- Kiểm tra chấn động và tiếng ồn bất thường (xem bảng xử lý các vấn đề bất thường) 

2, Bảo dưỡng hàng tháng 

- Làm thoáng khu vực đặt máy đảm bảo sạch sẽ. 

- Kiểm tra các van, các vị trí kết nối đảm bảo lắp ráp kín. 

3, Bảo dưỡng hàng quý 

- Kiểm tra động cơ. 

- Kiểm tra than hoạt tính, bề lớp than, kiểm tra chất lượng xử lý khí thải (quan trắc định 

kỳ) 

- Kiểm tra và siết tất cả các bu lông, đai ốc… nếu thấy cần thiết. 

- Kiểm tra và vệ sinh các thiết bị. 

- Hướng dẫn bảo trì quạt 

+ Khách hàng cần bố trí nhân lực, thời gian để kiểm tra định kỳ cho quạt phòng 

tránh những hư hỏng có thể xảy ra. Cần xây dựng lịch trình bảo trì cụ thể và thực hiện theo 

đúng lịch trình. Trong quá trình bảo trì định kỳ, cần thực hiện các bước sau:  

+ Kiểm tra điều kiện bôi trơn vòng bi và động cơ, đảm bảo nhiệt độ không tăng 

quá mức cho phép (≤70oC). Cần kiểm tra kỹ chất lượng dầu mỡ bôi trơn và lượng dầu mỡ cần 

phải đủ theo thiết kế ban đầu. 

+ Kiểm tra guồng cánh, vỏ quạt, bulong và ốc vít trên toàn bộ quạt về độ chắc chắn 

và có biện pháp chống trôi lỏng. 

+ Kiểm tra guồng cánh quạt, vỏ quạt có thể bị nứt gãy cánh, bị ăn mòn, bị lỏng bu 

lông may ơ, dây curoa mòn/trùng hoặc hư hỏng khác. Khi thực hiện bất kỳ thao tác nào cho 

quạt, ngắt kết nối cung cấp điện và có biện pháp đảm bảo an toàn. 

+ Khi phát hiện bụi bẩn trên guồng cánh hay trong vỏ, cần xử lý loại bỏ để ngăn ngừa 

mất cân bằng và có thể gây thiệt hại. Nếu quạt rung động hoặc có tiếng kêu bất thường cần 

phải dừng lại để kiểm tra bảo dưỡng.  

- Hướng dẫn bảo trì động cơ 

+ Bảo trì động cơ thường rất đơn giản, chỉ cần tiến hành làm sạch và duy trì bôi trơn 

tốt. Khi bảo trì động cơ cần chú ý: 
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+ Làm sạch bề mặt bên ngoài của động cơ: Loại bỏ bụi và dầu mỡ có ở trên vỏ động 

cơ giúp làm mát động cơ. Chú ý không bao giờ rửa động cơ với vòi phun áp lực cao. 

+ Mỗi loại động cơ sử dụng loại mỡ bôi trơn khác nhau. Vì vậy, khách hàng nên sử 

dụng mỡ bôi trơn với khuyến nghị của nhà sản xuất. Khi động cơ làm việc trong môi trường 

có nhiệt độ cao hơn 40°C (104°F) thì mỡ nên được thay thế sau 2000 h vận hành. Nhiều động 

cơ nhỏ được bôi trơn vĩnh viễn và không cần bôi trơn hơn nữa.  

+ Để động cơ hoạt động tốt cần chú ý đặc biệt đến nguồn điện cung cấp. 

3.2.3. Biện pháp giảm thiểu đối với khí thải, mùi từ các công trình bảo vệ môi trường 

- Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của dự án được quy hoạch ở khu vực riêng biệt 

với khu vực văn phòng, nhà xưởng sản xuất. Các bể gom và bể chứa nước thải trước xử lý 

đều có nắp đậy kín hạn chế tối đa phát sinh mùi, khí thải.  

- Dọc tuyến đường thu gom nước thải và trạm XLNT tiến hành trồng hàng rào cây 

xanh cách ly để giảm thiểu mùi, khí thải phát tán ra xung quanh.  

- Các hố ga thu lắng cặn nước mưa, nước thải đều có nắp đậy kín tránh phát tán mùi 

hôi ra môi trường xung quanh. 

- Đối với chất thải sinh hoạt được thu gom, xử lý trong ngày, tránh tồn đọng chất thải, 

gây mùi khó chịu.  

b) Thiết bị xử lý khí thải (hấp phụ than hoạt tính) tại công đoạn hàn 

Theo Quyết định số 3117/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 9 năm 2024 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), khí thải phát 

sinh từ quá trình hàn tay sẽ được thu gom và xử lý thông qua các thiết bị xử lý khí thải có 

công suất tiêu chuẩn là 240 m³/h cho mỗi thiết bị. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo khả năng thu 

gom triệt để và nâng cao hệ số an toàn trong vận hành, chủ dự án đã lựa chọn lắp đặt thiết bị 

xử lý khí thải với công suất lớn hơn, đạt 330 m³/h cho mỗi thiết bị.  

Chủ Dự án bố trí các thiết bị xử lý khí thải tại chỗ bằng thiết bị xử lý khí thải bằng than 

hoạt tính. 
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Sơ đồ mô phỏng công đoạn hàn và thiết bị xử lý khí thải từ quá trình hàn thiếc 

❖ Nguyên lý công nghệ: 

Khí thải phát sinh tại công đoạn hàn sẽ được thu gom bởi chụp hút của thiết bị xử lý 

dẫn vào đường ống nhờ lực hút của quạt hút, sau đó khí thải được đưa đến thiết lõi than hoạt 

tính tại chỗ của thiết bị xử lý khí thải, tại đây bụi kim loại và khói hàn được giữ lại, khí sau 

khi được lọc sạch sẽ theo đường ống thoát ra ngoài. 

❖ Thông số kỹ thuật của thiết bị 

STT Thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng 

1 
Đầu chụp hút và đường ống 

hút 

Ø 75 
02 

2 Quạt hút 
Lưu lượng 330 m3/giờ; 3000Pa, 

200W 
01 

3 Kích thước thiết bị lọc 

DxRxC: 425mmx250mmx410mm 

Lõi lọc than :03 tấm dạng bông lọc 

G4. 

01 

+ Tần suất thay than hoạt tính: Theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất, định kỳ 06 

tháng thay lõi lọc than hoạt tính 1 lần. Khối lượng lõi lọc: 3kg/1 lần thay/1 thiết bị 

3.2.4. Biện pháp giảm thiểu tác động tới môi trường không khí khác 

a) Biện pháp thông gió nhà xưởng 

Dự án đã thiết kế lắp đặt hệ thống điều hòa, thông gió nhà xưởng bằng hệ thống điều 

hòa thông gió AHU cho toàn bộ khu vực văn phòng và nhà xưởng của Dự án. 

- Sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống điều hòa thông gió AHU: 

Khí thải tại các máy hàn thiếc 
Thiết bị lọc than 

hoạt tính 

Khí thoát ra bên 

ngoài 
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Hình  11. Sơ đồ nguyên lý hệ thống điều hoà trung tâm nước 

1. động cơ; 2. máy nén; 3. bình ngưng; 4. tiết lưu; 5. bình bay hơi; 6. bơm nước giải 

nhiệt; 7. tháp giải nhiệt; 8. bơm nước lạnh; 9. dàn FCU; 10. AHU; 11. bình dãn nở. 

Về mặt bản chất AHU vốn là một dàn trao đổi nhiệt để xử lý nhiệt ẩm trong không khí. 

Không khí sẽ đi qua AHU để được xử lý điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm bằng nguyên lý nhiệt 

học. 

Nước lạnh sẽ được chuyển động bên trong cụm ống trao đổi nhiệt, không khí sẽ chuyển 

động ngang qua bên ngoài, không khí được làm lạnh và được quạt thổi theo hệ thống kênh 

gió mang tới các khu vực, các phòng. 

Khi nhiệt độ ở trong phòng hoặc khu vực cần làm lạnh lớn hơn so với nhiệt độ cài đặt 

thì van 3 ngã sẻ mở cho nước lạnh chảy qua dàn trao đổi nhiệt. Sau đó làm lạnh luồng khí cho 

tới khi luồng khí làm cho nhiệt độ trong phòng hoặc khu vực đó thấp hơn so với nhiệt độ cài 

đặt. Lúc này, van 3 ngã mới đóng lại và dòng nước lạnh chảy qua đường bypass để về lại 

chiller. 

Không khí môi trường sẽ tiếp xúc với dàn trao đổi nhiệt bên trong AHU để tạo ra 

không khí lạnh. Sau đó, không khí sẽ đi vào buồn tuần hoàn và cuối cùng không khí lạnh sẽ 

được thổi qua các đường ống gió rồi tới phòng hoặc khu vực sử dụng điều hòa. 

Hệ số thông gió nhà xưởng được lựa chọn thiết kế hệ số trao đổi không khí nhà xưởng 

để thiết kế tối thiểu là 6 lần/1 giờ. Căn cứ theo thông số đầu vào: Diện tích, chiều cao nhà 

xưởng, số lượng công nhân dự kiến, đơn vị tư vấn, thiết kế đã tính toán, thiết kế hệ thống 

thông gió nhà xưởng như sau: 

Thông số kỹ thuật của hệ thống điều hòa không khí được thể hiện trong bảng sau: 
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Bảng 27. Danh mục máy móc, thiết bị của hệ thống điều hòa không khí AHU 

STT Thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật 

1 
Thiết bị làm mát 

Chiller 
03 

- Năng suất làm mát: 1.725kW 

- Thiết bị bay hơi: 

+ Nhiệt độ nước vào: 120C; Nhiệt độ nước ra 70C 

+ Lưu lượng nước 297m3/h; 

- Thiết bị ngưng tụ:  

+ Nhiệt độ nước vào: 320C; Nhiệt độ nước ra 370C 

+ Lưu lượng nước 371m3/h; 

2 Tháp giải nhiệt 03 

- Thông số động cơ: 30 kW, động cơ 3 pha, tần số 

50 hertz; 

- Kích thước tháp giải nhiệt: Dài x Rộng x Cao: 

4,905mx4,71mx4,265m 

+ Nhiệt độ nước vào: 320C; Nhiệt độ nước ra 370C 

+ Lưu lượng nước 371m3/h; 

3 
Thiết bị AHU-

FCU 
123 

- Tổng lưu lượng gió của các thiết bị AHU/FCU: 

823,520m3/h; Lưu lượng gió của từng thiết bị từ 

1,360m3/h-10.500 m3/h. 

- Kích thước thiết bị: Dài x Rộng x Cao: 497mm-

1380mmx750mm-2030mmx290-770m 

Nguồn: Công ty TNHH BellWether Electronics (Việt Nam) 

b) Biện pháp khác 

- Cây xanh có tác dụng điều hòa vi khí hậu trong nhà xưởng, giảm bụi, khí thải từ quá 

trình sản xuất, vận tải. Công ty bố trí diện tích cây xanh trong khuôn viên nhà máy 5.705,3 

m2 chiếm tỷ lệ 24,66% theo đúng quy định tại QCVN 01:2021/BXD.  

- Công ty thiết lập nội quy nhà xưởng sản xuất, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho 

công nhân làm việc trong xưởng như quần áo, bảo hộ lao động, găng tay, khẩu trang, giầy,... 

và yêu cầu công nhân chấp hành nghiêm chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.  

- Áp dụng các máy móc, thiết bị sản xuất tiên tiến, hiện đại khép kín tại khu vực ép 

phun nhựa. Phân chia các khu vực sản xuất theo đặc trưng ô nhiễm để thuận tiện cho việc 

quản lý và thu gom, xử lý khí thải giảm thiểu tối đa các tác động đến môi trường khu vực làm 

việc.  

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.3.1. Công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) 
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Dự kiến khi dự án đi vào hoạt động ổn định giai đoạn cấp phép hiện tại đạt công suất 

88.000.000 sản phẩm/năm thì khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 405 kg/ngày 

(theo Quy chuẩn xây dựng số 01:2021/BXD, định mức phát sinh chất thải sinh hoạt của một 

người với đô thị loại IV là 0,9 kg/người/ngày, số lượng khoảng 450 cán bộ công nhân viên). 

Thành phần chủ yếu là bao bì, hộp đựng thức ăn, đồ uống bằng nilon, nhựa, thủy tinh..., 

Dự án đã xây dựng 01 kho chứa chất thải rắn sinh hoạt như sau: 

• Diện tích: 10 m2 

• Kết cấu: Kho được thiết kế xây tường gạch, mái đổ bằng bê tông, có cửa khóa.  

• Quy trình thu gom, xử lý:  

Chất thải rắn sinh hoạt của dự án được phân loại thành 03 nhóm và thu gom, xử lý như 

sau: 

 + Đối với nhóm chất thải thực phẩm: tại khu vực bếp ăn bố trí 05 thùng nhựa dung tích 

240L có nắp đậy để thu gom thực phẩm thừa. Cuối mỗi ca ăn sẽ có công nhân vệ sinh di chuyển 

ra phía ngoài nhà ăn và được nhà thầu đến thu gom, vận chuyển xử lý đảm bảo tiêu chuẩn vệ 

sinh. Không để chất thải thực phẩm tồn đọng tại Dự án quá 24 giờ.  

 + Đối với nhóm chất thải có thể tái chế, tái sử dụng: như bao bì, giấy vụn,… được thu 

gom vào các thùng rác bằng nhựa dung tích 10-20L tại khu vực văn phòng và bán cho cơ sở 

thu mua phế liệu.  

+ Đối với nhóm chất thải rắn sinh hoạt khác: bố trí khoảng 10 thùng rác bằng nhựa loại 

240L dọc tuyến đường giao thông nội bộ của dự án và trong kho rác sinh hoạt để thu gom 

chất thải phát sinh. Hàng ngày, công nhân vệ sinh sẽ thu gom chất thải về kho rác sinh hoạt 

diện tích 10 m2 của dự án. Định kì giao chất thải cho đơn vị vận chuyển, xử lý theo quy định. 

+ Hiện tại, Công ty đã kí hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt với 

đơn vị có chức năng, đảm bảo vận chuyển xử lý theo quy định. 

3.3.2. Quy trình thu gom chất thải rắn công nghiệp thông thường (CTRCNTT) 

Dự kiến khi dự án đi vào hoạt động ổn định giai đoạn cấp phép hiện tại đạt công suất 

88.000.000 sản phẩm/năm thì tổng khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát 

sinh khoảng 52,157 tấn/năm. Thành phần cụ thể như sau: 

Bảng 28. Thành phần và khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường 

TT Tên chất thải  
Khối lượng 

(tấn/năm) 

1  
Vỏ hộp carton, vỏ bao bì không chứa thành phần nguy hại, 

giấy vụn 
2,5 
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2  Đầu mẩu dây điện thải 21,25 

3  Nhãn giấy hỏng 0,25 

4  Lõi cuộn băng dính thải 3,78 

5  Dây điện, dây cáp bị lỗi, hỏng 21,25 

6  Đầu mẩu kim loại thải, vụn kim loại 0,927 

7  Các bộ phận phần cứng lỗi 1,0 

8  
Các đầu nối linh kiện điện tử bị lỗi, hỏng (không chứa thành 

phần nguy hại) 
1,2 

 TỔNG KHỐI LƯỢNG 53,157 

10 Bùn thải từ hệ thống XLNTSH và bể tự hoại (m3/năm) 14,4 

Dự án đã xây dựng 01 kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường như sau: 

• Diện tích: 50 m2.  

• Kết cấu: Kho được thiết kế xây tường gạch, mái đổ bằng bê tông, có cửa khóa.  

• Quy trình thu gom, xử lý: Quy trình thu gom chất thải rắn công nghiệp thông thường 

của Dự án như sau: 

+ Bố trí bao bì, thùng rác loại 120-200 lít/thùng tại những vị trí phát sinh chất thải rắn 

sản xuất thông thường, đảm bảo toàn bộ chất thải phát sinh được thu gom, phân loại tại nguồn 

theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 

+ Các chất thải có khả năng tái chế:  vụn kim loại, bao bì, thùng carton, bao nylon, các 

sản phẩm lỗi, thải không chứa thành phần nguy hại,…: được tận dụng và bán cho các đơn 

vị có chức năng tái chế. 

+ Các loại chất thải rắn không thể tái chế được hợp đồng với đơn vị có chức năng đến 

thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định (tần suất tùy thuộc vào khối lượng chất thải phát 

sinh thực tế). 

+ Hàng ngày, công nhân vệ sinh thu gom chuyển về kho chứa chất thải rắn công 

nghieepjt hông thường diện tích 50 m2 của Dự án. Định kỳ giao chất thải cho đơn vị vận 

chuyển, xử lý theo quy định. Tần suất giao chất thải là 6 tháng/ lần hoặc theo khối lượng thực 

tế phát sinh. 

+ Bùn thải tại hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và bể tự hoại: hợp đồng với các đơn vị 

có chức năng định kỳ hút, vận chuyển, xử lý theo quy định với tần suất khoảng 1 năm/lần 

hoặc theo thực tế phát sinh 

+ Đối với bùn thải từ bể tự hoại: Định kì 1 năm/lần thuê đơn vị có chức năng đến hút 

bùn trực tiếp từ bể tự hoại, vận chuyển, xử lý theo quy định.  
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           + Đối với bùn thải từ bể tách mỡ: Định kì 1 tháng/lần thuê đơn vị có chức năng đến 

hút bùn trực tiếp từ bể tách mỡ, vận chuyển, xử lý theo quy định.  

+ Hiện tại, Công ty đã kí hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải phế liệu với 

đơn vị có chức năng đảm bảo thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định. 

  Chủ Dự án cam kết thực hiện thu gom, quản lý và xử lý theo quy định tại Nghị định 

số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải rắn và phế liệu. Đảm bảo không gây ảnh hưởng đến 

môi trường. 

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại (CTNH) 

3.4.1. Dự báo khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

Dự kiến khi dự án đi vào hoạt động ổn định giai đoạn cấp phép hiện tại đạt công suất 

88.000.000 sản phẩm/năm thì tổng khối lượng CTNH phát sinh khoảng 8.011,52 kg/năm.  

Bảng 29. Danh mục khối lượng các loại chất thải nguy hại phát sinh tại dự án 

TT Tên chất thải 

Trạng 

thái  

tồn tại  

Khối lượng 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

Phân 

loại 

1  Bóng đèn điện tử thải Rắn 25 16 01 06 NH 

2  

Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

tổng hợp thải từ quá trình bôi trơn, 

bảo dưỡng máy móc, thiết bị 

Lỏng 35 17 02 03 NH 

3  Dầu thủy lực thải  8 17 01 07 NH 

4  

Bao bì kim loại cứng chứa thành 

phần nguy hại thải (bao bì đựng 

hóa chất phục vụ sản xuất, hóa 

chất xử lý chất thải, dầu mỡ,…) 

Rắn 

2.933,52 

18 01 02 KS 

5  

Bao bì nhựa cứng chứa thành phần 

nguy hại thải (bao bì đựng hóa 

chất phục vụ sản xuất, hóa chất xử 

lý chất thải, dầu mỡ,…) 

Rắn 18 01 03 KS 

6  

Giẻ lau, găng tay thải sử dụng 

trong quá trình sản xuất nhiễm các 

thành phần nguy hại (giẻ nhiễm 

hóa chất, dầu mỡ) 

Rắn 850 

18 02 01 KS 

7  
Hộp lọc của thiết bị xử lý khói hàn 

thải  
Rắn 2,0 

8  
Than hoạt tính thải từ quá trình xử 

lý khí thải 
Rắn 1.350 12 01 04 NH 

9  

Các thiết bị, bộ phận, linh kiện 

điện tử thải chứa thành phần nguy 

hại 

Rắn 120 19 02 06 NH 

10  
Giấy nhám (hay còn gọi là giấy 

ráp) 
Rắn 2.688 07 03 10 KS 
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Nguồn: Công ty TNHH BellWether Electronics (Việt Nam). 

3.4.2. Công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

Dự án đã xây dựng 01 kho chứa chất thải nguy hại như sau: 

• Diện tích: 30 m2.  

• Kết cấu: Nền đổ bê tông sơn chống thấm, tường xây gạch, mái lợp tôn, xung quanh 

có rãnh thu chất thải lỏng về hố chứa chất thải lỏng trong trường hợp đổ tràn chất thải. 

+ Nền cao, được lát xi măng và sơn bề mặt bằng sơn chuyên dụng chống ăn mòn hóa 

chất. Có gờ cao để ngăn nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, có rãnh thu nước rò rỉ 

xung quanh kho chứa. 

+ Trong kho được bố trí các bình chữa cháy cầm tay và hệ thống chữa cháy tự động 

sprinkler và bọt.  

+ Gắn các biển cảnh báo nguy hiểm trong và ngoài cửa kho. Kích thước biển báo tối 

thiểu 30 x 30 cm. 

+ Bên ngoài cửa kho được bố trí các bình cứu hỏa, phương tiện phòng ngừa ứng phó sự 

cố (thùng cát, xẻng xúc cát, phương tiện bảo hộ lao động cá nhân,…). 

 

 

Hình 14. Hình ảnh kho chất thải nguy hại đã xây dựng tại dự án 

• Quy trình thu gom, xử lý:  

+ Công nhân tiến hành phân loại tại nguồn phát sinh.  

+ Ghi rõ khối lượng và để riêng theo từng loại, sau đó cho vào thùng chứa, bao bì chứa 

chất thải chuyên dụng theo từng chủng loại có dán nhãn để tránh lẫn các loại CTNH với nhau. 

Tập trung về kho chứa CTNH. 

Ban hành nội quy kho chứa CTNH và tiếp tục thực hiện trong suốt quá trình hoạt đông 

của nhà máy sau nâng công suất: 

 TỔNG (kg/năm) 8.011,52 
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+ Quản lý, xuất nhập kho chứa CTNH theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quy trình. 

+ Không tháo gỡ, di chuyển hoặc làm giảm hiệu quả của các biển báo, các thiết bị 

chống đổ tràn hóa chát, thiết bị thu gom trong tình huống đổ tràn. 

+ Không để dầu mỡ, hóa chất rơi vãi ra ngoài phạm vi khu vực kho hoặc đổ vào môi 

trường đất, môi trường nước. 

+ Mang đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động theo đúng quy định khi tiếp xúc với 

CTNH. 

+ Thường xuyên kiểm tra các bình cứu hỏa, các hệ thống PCCC và các trang thiết bị 

hiện hữu trong kho CTNH. 

+ Các nhân viên và lái xe giao nhận CTNH có trách nhiệm phối hợp với các cán bộ 

quản lý kho CTNH để thực hiện đúng hướng dẫn, quy định trong quá trình thu gom, vận 

chuyển CTNH. 

+ Tuân thủ quy trình ứng phó sự cố đã được ban hành trong các tình huống khẩn cấp 

(nếu có xảy ra). 

+ + Tất cả nhân viên có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ các quy định này và báo cáo các 

trường hợp vi phạm cho cán bộ phụ trách An toàn – Môi trường của Nhà máy. 

+ Toàn bộ chất thải phát sinh sẽ thu gom, lưu chứa tại kho CTNH của Dự án.  

+ Kiểm soát hoạt động xử lý chất thải của nhà thầu thông qua các liên chứng từ CTNH 

theo đúng mẫu Thông tư 02/2022/TT-BTNMT, ngày 10/01/2022 của Bộ Tài Nguyên 

và Môi trường. 

+ Hiện tại, Công ty đã kí hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại với 

đơn vị có chức năng, đảm bảo thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định. 

 

Hình 15. Lưu trình thu gom, xử lý chất thải rắn và CTNH của Dự án 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 
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3.5.1. Các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Công ty áp dụng các biện pháp sau nhằm làm giảm ô nhiễm tiếng ồn, độ rung trong 

quá trình hoạt động: 

- Thiết kế nhà xưởng và hệ thống máy móc sản xuất đảm bảo độ ồn và rung động đạt quy 

chuẩn cho phép. 

- Chọn vị trí đặt máy thích hợp, kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị. 

- Thay thế các thiết bị hay chi tiết đã hư hỏng, quá hạn sử dụng bằng các thiết bị mới, hoạt 

động êm hơn. 

- Bố trí phân lập các bộ phận gây ồn trong xưởng cách xa nhau (giảm mật độ thiết bị trên 

một đơn vị diện tích) nhằm giảm tác động lan truyền của sóng âm, bố trí thêm tường ngăn 

tiêu âm giữa các bộ phận. 

- Bố trí các tấm vật liệu hút âm bằng xốp trên trần, trên tường, treo trong không gian nhà xưởng 

để hấp thu âm lan truyền trong không khí và phản xạ từ các vật dụng khác. 

- Cửa sổ bố trí dạng vách nghiêng tiêu âm, cửa chính kín và bằng thép nặng hoặc treo rèm 

để hấp thu và ngăn tiếng ồn truyền ra ngoài. 

- Trang bị đầy đủ các thiết bị chống ồn như nút bịt tai cho công nhân vận hành tại các khu 

vực có độ ồn cao. 

3.5.2. Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng 

  Sau khi áp dụng các biện pháp nêu trên, tiếng ồn – độ rung phát sinh tại dự án sẽ đảm 

bảo đạt các quy chuẩn sau: 

+ QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho 

phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

+ QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn. 

+ QCVN 27/2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về rung – Giá trị  cho phép tại 

nơi làm việc. 

+ QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung. 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử 

nghiệm và khi Dự án đi vào vận hành 

3.6.1. Sự cố hệ thống xử lý nước thải 

❖ Biện pháp phòng ngừa sự cố hệ thống xử lý nước thải 

+ Xây dựng quy trình hướng dẫn vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy trình 

kỹ thuật. Người vận hành hệ thống cần thiết phải: 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

của Dự án “Nhà máy Bellwether Electronics (Việt Nam)”  

 

Chủ dự án: Công ty TNHH BellWether Electronics (Việt Nam)                                                                   Trang 94 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thương mại và giải pháp kỹ thuật I-Green 

o Phải ghi chép đầy đủ các thông số vận hành hằng ngày như: lượng hóa chất sử 

dụng, tình trạng hoạt động của các thiết bị để có những khắc phục, sữa chữa và 

thay thế kịp thời khi có sự cố. 

o Phải thường xuyên dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ hệ thống thiết bị và khu vực xung 

quanh, tránh để ẩm ướt hoặc các chất lạ trong khu vực thiết bị. 

o Khi pha hóa chất, nhân viên vận hành cần phải trang bị thiết bị quần áo và các 

phương tiện bảo hộ lao động khác như găng tay, mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ 

mắt…Các thao tác phải chuẩn hướng dẫn. 

o Nhân viên kỹ thuật vận hành hệ thống phải được tập huấn và thao tác đúng cách 

khi có sự cố phát sinh và luôn có mặt tại vị trí khi vận hành. 

+ Các máy móc, thiết bị phải được kiểm tra, theo dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật, 

đặc biệt là các thiết bị điện. 

+ Tiến hành bảo dưỡng định kỳ 1 tháng/lần, sửa chữa khi có hỏng hóc. 

+ Luôn dự trữ các thiết bị có nguy cơ hư hỏng cao như máy bơm, phao, van, cánh 

khuấy,… để thay thế khi cần thiết. 

+ Dự trữ đủ lượng hóa chất cần thiết để vận hành hệ thống. 

+ Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho kỹ thuật viên vận hành hệ thống. 

+ Xây dựng phương án liên hệ với KCN số 05 để phối hợp ứng phó khi xảy ra sự cố. 

+ Quan trắc chất lượng nước thải đầu ra của hệ thống xử lý thường xuyên để kịp thời 

phát hiện các sự cố. 

❖ Biện pháp ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải 

Các sự cố xảy ra đối với hệ thống xử lý nước thải có nguy cơ phải dừng hoạt động hệ 

thống chủ yếu là sự cố về máy bơm nước thải. Tuy nhiên tại dự án hệ thống bơm nước thải 

đều được lắp đặt theo từng cụm, hoạt động luân phiên để đề phòng sự cố khi máy bơm này 

hỏng sẽ có máy bơm khác hoạt động thay thế. Do đó, sẽ khó xảy ra trường hợp hệ thống xử 

lý nước thải phải dừng hoạt động. 

 Ngoài ra, còn có sự cố mất điện cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến khả năng vận 

hành của hệ thống. Dự án đã trang bị hệ thống máy phát điện dự phòng, sẽ cấp điện cho các 

hoạt động chiếu sáng, bơm nước, xử lý nước thải, khí thải và PCCC của dự án khi xảy ra sự 

cố mất điện lưới.  

 Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong giấy phép môi trường. 

Trường hợp có thay đổi so với nội dung giấy phép môi trường đã được cấp, phải báo cáo 

UBND tỉnh, Sở Nông Nghiệp và Môi trường xem xét, giải quyết. 
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Việc vận hành hệ thống xử lý nước thải phải có nhật ký vận hành ghi chép đầy đủ các 

nội dung: lưu lượng (đầu vào, đầu ra), các thông số đặc trưng của nước thải đầu vào và đầu 

ra (nếu có); lượng điện tiêu thụ; loại và lượng hóa chất sử dụng, bùn thải phát sinh. Nhật ký 

vận hành bằng tiếng Việt và lưu giữ theo quy định. 

Trong quá trình hoạt động, nếu có sự cố bất thường xảy ra đối với hệ thống xử lý nước 

thải, Chủ dự án phải báo cáo bằng văn bản đến UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, 

Ban quản lý các KCN tỉnh để kịp thời xử lý. 

Khi bắt buộc phải dừng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt để sửa chữa, Công ty cam 

kết không xả thẳng nước thải chưa xử lý ra hệ thống thu gom chung của KCN số 05, không 

gây áp lực cho trạm XLNT tập trung của KCN, cố gắng lưu giữ nước thải trong hệ thống xử 

lý và nhanh chóng sửa chữa, khắc phục các sự cố để vận hành hoạt động trở lại trong thời 

gian ngắn nhất. 

❖ Đối với hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 35 m3/ngày đêm 

Bể điều hòa nước thải sinh hoạt của dự án có thể tích sử dụng là 12,6 m3, khả năng 

lưu nước khoảng 8,64 giờ. Trong thời gian đó, dự án sẽ cố gắng sửa chữa, khắc phục sự cố 

để vận hành lại hệ thống. Trường hợp đến thời điểm sức chứa bể ứng phó sự cố không đáp 

ứng được việc lưu trữ nước thải khi có sự cố hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt thì dự án sẽ 

kết hợp với các nhà thầu xử lý chất thải để vận chuyển nước thải đưa đi xử lý theo đúng quy 

định hoặc sẽ cho dừng sản xuất của dự án cho đến khi khắc phục xong sự cố và hệ thống 

hoạt động trở lại. 

➢ Một số biện pháp ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải của dự án có thể 

xảy ra như sau: 

❖ Sự cố hư hỏng máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý nước thải 

Đây là sự cố thường gặp nhất trong các loại sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải hoạt 

động liên tục. Chính vì vậy, các sự cố này cần được khắc phục kịp thời, tránh tình trạng phải 

dừng hoạt động. Quy trình ứng phó như sau: 

Bước 1: Phát hiện sự cố, tạm ngừng hoạt động của trạm. 

Bước 2: Tiến hành kiểm tra, phát hiện các máy móc thiết bị hư hỏng. 

Bước 3: Kiểm tra kho chứa có thiết bị, vật tư thay thế hay không. Nếu có, lập tức tiến hành 

thay thế ngay, nhanh chóng đưa trạm xử lý đi vào hoạt động trở lại. Sau đó đưa máy móc đi 

sửa chữa, kiểm tra nguyên nhân gây hư hỏng để đưa ra phương án vận hành phù hợp hơn. 
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Bước 4: Trường hợp máy móc hư hỏng không có vật tư thay thế tại chỗ. Chủ dự án phối hợp 

với đơn vị cung cấp thiết bị tiến hành thay thế, sửa chữa nhanh nhất có thể để đưa trạm xử lý 

đi vào hoạt động trở lại. 

Bước 5: Hệ thống xử lý nước thải chỉ được vận hành trở lại khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về 

kỹ thuật, đảm bảo có thể xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn theo quy định hiện hành. 

Bảng 30. Phương án bảo trì và bảo dưỡng cho các thiết bị xử lý nước thải 

TT Thiết bị Phương án bảo trì và bảo dưỡng Tần suất 

1 
Bơm nước 

thải 

- Kiểm tra tình trạng van an toàn, van 

điều chỉnh. 

- Mức dầu bôi trơn. 

- Hiện trạng động cơ 

Hàng ngày 

- Hoạt động của van an toàn 

- Các liên kết đấu nối cơ khí 

- Thay dầu 

3 tháng/lần 

- Thay ổ trục và phớt dầu 

- Thay băng răng trụ tròn 

2 năm/lần 

4 năm/lần 

2 Bơm hóa chất 

- Tình trạng van điều chỉnh 

- Mức dầu bôi trơn 
Hàng ngày 

- Thay dầu 
Sau 10.000 giờ làm 

việc 

3 Máy thổi khí 

- Tình trạng van 

- Mức dầu 

- Áp lực đầu đẩy 

- Dòng động cơ 

- Âm thanh bất thường 

- Rung động bất thường 

Hàng ngày 

- Hoạt động của van an toàn 

- Tất cả các mối nối đều chặt 

- Sức căng của dây đai 

- Bánh răng và vòng bi hoạt động êm 

- Thay dầu 

- Hoạt động của van 1 chiều 

3 tháng/lần 
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 Đối với mỗi thiết bị, khi gặp sự cố việc tìm nguyên nhân và cách khắc phục được 

hướng dẫn chi tiết tại quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải của dự án. 

❖ Sự cố hệ thống xử lý nước thải vận hành không đạt quy chuẩn 

Đây là loại sự cố có thể xảy ra khi có biến động về lưu lượng cũng như chất lượng 

nước thải đầu vào. Do đó, để đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý, chủ dự án cần áp dụng 

mọi biện pháp để kiểm soát được các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến đến quá trình xử lý nước 

thải. Việc kiểm soát này nhằm ngăn ngừa việc tạo ra chất lượng nước sau xử lý không đạt yêu 

cầu. Tóm lại, kiểm soát chất lượng đầu ra là kiểm tra các yếu tố sau: 

- Con người. 

- Phương pháp vận hành và quá trình phát hiện, khắc phục sự cố. 

- Bảo đảm hoạt động của các thiết bị. 

- Vệ sinh an toàn môi trường.  

Người vận hành phải liên tục kiểm tra, ghi chép và theo dõi, khắc phục ngay các lỗi, 

sự cố trong quá trình vận hành. Quy trình ứng phó như sau: 

Bước 1: Phát hiện sự cố, nhanh chóng chặn cửa xả nước thải sau xử lý, bơm nước thải quay 

về bể điều hòa. 

Bước 2: Ngừng hoạt động của trạm xử lý, kiểm tra kịp thời phát hiện các công đoạn xử lý 

không được vận hành đúng quy trình. 

Bước 3: Sau khi phát hiện nguyên nhân cần nhanh chóng khắc phục sự cố để sớm nhất có thể 

đưa trạm xử lý đi vào hoạt động trở lại. 

Bước 4: Trạm xử lý nước thải chỉ được vận hành trở lại khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về 

kỹ thuật, đảm bảo có thể xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn theo quy định. 

3.6.2. Sự cố hệ thống xử lý bụi, khí thải 

❖ Biện pháp phòng ngừa sự cố hệ thống xử lý khí thải 

Để phòng ngừa sự cố của các hệ thống xử lý khí thải, Dự án áp dụng các biện pháp 

như sau: 

+ Xây dựng quy trình hướng dẫn vận hành hệ thống xử lý khí thải theo đúng quy trình 

kỹ thuật. Người vận hành hệ thống cần thiết phải: 

o Phải ghi chép đầy đủ các thông số vận hành hằng ngày như: lượng hóa chất sử dụng, 

tình trạng hoạt động của các thiết bị để có những khắc phục, sữa chữa và thay thế 

kịp thời khi có sự cố. 

o Phải thường xuyên dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ hệ thống thiết bị và khu vực xung quanh, 

tránh để ẩm ướt hoặc các chất lạ trong khu vực thiết bị. 
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o Nhân viên kỹ thuật vận hành hệ thống phải được tập huấn và thao tác đúng cách khi 

có sự cố phát sinh và luôn có mặt tại vị trí khi vận hành. 

+ Các máy móc, thiết bị phải được kiểm tra, theo dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật, 

đặc biệt là các thiết bị điện. 

+ Tiến hành bảo dưỡng định kỳ 1 tháng/lần, sửa chữa khi có hỏng hóc. 

+ Luôn dự trữ các thiết bị có nguy cơ hư hỏng cao như quạt hút,… để thay thế khi cần 

thiết. 

+ Dự trữ đủ lượng than hoạt tính cần thiết để vận hành hệ thống. 

+ Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho kỹ thuật viên vận hành hệ thống. 

+ Định kỳ 6 tháng-1 năm/lần, Công ty tiến hành quan trắc chất lượng khí thải đầu ra của 

các hệ thống xử lý tại ống thải để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố phát sinh. 

❖ Biện pháp ứng phó sự cố hệ thống xử lý khí thải 

+ Thường xuyên theo dõi, giám sát hiệu quả hoạt động của hệ thống ống thu khí thải, hệ 

thống xử lý khí thải với tần suất 1 lần/01 tháng.  

+ Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong giấy phép môi trường. 

Trường hợp có thay đổi so với nội dung giấy phép đã được cấp, phải báo cáo UBND 

tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, giải quyết. 

+ Thường xuyên vận hành hệ thống xử lý khí thải theo đúng quy trình, thiết kế, đảm bảo 

xử lý khí thải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. 

+ Trong quá trình hoạt động, nếu có sự cố bất thường xảy ra đối với các hệ thống xử lý 

khí thải, Chủ dự án phải báo cáo bằng văn bản với UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và 

Môi trường, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh để kịp thời xử lý. 

+ Trường hợp khí thải vượt quy chuẩn đầu ra cho phép, tạm dừng hoạt động để tiến hành 

kiểm tra, khắc phục sự cố. Sau khi khắc phục xong, tiếp tục hoạt động đảm bảo khí 

thải được xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường.  

3.6.3. Sự cố cháy nổ 

Hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) của Dự án  đã được Phòng cảnh sát PCCC 

& CNCH – Công an tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về Phòng 

cháy và chữa cháy số 135/TD-PCCC ngày 09/04/2024. Cụ thể như sau:  

- Hệ thống báo cháy tự động: Lắp đặt 01 tủ trung tâm báo cháy địa chỉ 04 loop tại 

phòng bảo vệ và các đầu báo cháy, đèn báo phòng, tổ hợp chuông, đèn, nút ấn báo cháy.  

- Hệ thống chữa cháy bằng nước:  
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+ Trạm bơm nước chữa cháy được thiết kế theo QCVN 02:2020/BCA, gồm: 02 máy 

bơm chữa cháy động cơ điện (bơm trục đứng) có thông số thiết kế lưu lượng Q = 120 l/s, cột 

áp H = 100 m.c.n; 01 máy bơm bù áp chữa cháy động cơ điện có thông số thiết kế lưulượng 

Q = 1,5 l/s, cột áp H = 110 m.c.n.  

(Lưu lượng lớn nhất của máy bơm chữa cháy không được nhỏ hơn 180 l/s; Cột áp của 

máy bơm chữa cháy tương ứng với lưu lượng Q = 0 l/s là 140 m.c.n; Cột áp của máy bơm 

chữa cháy tương ứng với lưu lượng Q = 180 l/s là 65 m.c.n)  

+ Bể nước chữa cháy có khối tích khoảng 720 m3 có đường ống kết nối với hệ thống 

cấp nước của hạ tầng khu vực vào bể;  

+ Các trụ nước chữa cháy ngoài nhà 3 cửa, trụ tiếp nước chữa cháy, họng nước chữa 

cháy vách tường D50 mm kèm tủ bảo quản lăng vòi van khóa đồng bộ và hệ thống chữa cháy 

tự động sprinkler lắp đặt tại công trình. 

- Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn.  

- Bảo vệ chống khói:  

+ Nhà xưởng lắp đặt 01 quạt hút khói có thông số Q = 80.000 m3/h, H = 600 Pa; 01 

quạt hút khói có thông số Q = 48.000 m3/h, H = 600 Pa; 01 quạt hút khói có thông số Q = 

35.000 m3/h, H = 600 Pa; 01 quạt hút khói có thông số Q = 32.000 m3/h, H = 600 Pa; 01 quạt 

hút khói có thông số Q = 28.000 m3/h, H = 600 Pa; 02 quạt hút khói có thông số Q = 27.000 

m3/h, H = 600 Pa;  

+ Nhà xe + nhà ăn lắp đặt 01 quạt hút khói có thông số Q = 53.000 m3/h, H = 500Pa;  

+ Đường ống hút khói có GHCL EI 30 phút và EI 45 phút, các quạt hút khói đặt trên 

mái bê tông. Nguồn điện cấp cho quạt hút khói gồm nguồn điện lưới ưu tiện và nguồn điện 

dự phòng bằng máy phát điện.   

Lập phương án chữa cháy, cứu nạn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; 

lắp đặt hệ thống báo cháy, ngăn cháy, thiết bị phòng cháy và chữa cháy cho các công trình 

của Dự án đảm bảo chất lượng; đảm bảo thường trực nguồn nước chữa cháy; định kỳ kiểm 

tra tình trạng hoạt động của các trang thiết bị ứng phó sự cố cháy nổ, đảm bảo các thiết bị 

luôn ở trạng thái hoạt động tốt; ban hành quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc 

biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn; quy định và phân công chức trách, nhiệm 

vụ phòng cháy và chữa cháy đối với công nhân viên của Dự án; thường xuyên tổ chức tập 

huấn nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng chữa cháy 

đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ. 

✓ Thiết kế hệ thống PCCC 

- Hệ thống báo cháy tự động;  

- Hệ thống chữa cháy họng nước vách tường;  

- Hệ thống chữa cháy ngoài nhà; 
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- Phương tiện chữa cháy ban đầu: bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy;  

- Hệ thống chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn;  

- Phương tiện cứu người, dụng cụ phá dỡ thông thường;  

- Hệ thống thông gió và thoát khói sự cố.  

- Hệ thống báo cháy chung của cả nhà máy. 

Tại khu nhà điều hành, nhà ăn, các nhà xưởng sản xuất sẽ được lắp đặt đầy đủ hệ thống 

loa báo cháy, hệ thống cảm ứng khói báo cháy, hệ thống cầu giao điện tự động ngắt. Tất cả các 

hệ thống này được kết nối với nhau qua trạm điều khiển và kiểm soát cháy đặt tại nhà thường 

trực, khi có cháy xảy ra, tín hiệu sẽ được truyền về trạm điều khiển, nhân viên trực tại đây có 

thể nhận biết được vị trí xảy ra đám cháy và quy mô lan rộng đám cháy dựa trên các thông số 

gửi về. Sau đó nhân viên sẽ tiến hành ngắt điện cục bộ khu vực đang xảy ra đám cháy bằng bộ 

điều khiển đặt tại nhà bảo vệ, tiếp đó sẽ thông báo với người lao động đang làm việc tại khu 

vực xảy ra đám cháy bằng hệ thống loa báo cháy đồng thời cũng thông báo với phòng cảnh sát 

PCCC tỉnh để kịp thời ứng phó. 

• Tập huấn PCCC 

- Tập huấn định kỳ PCCC cho các thành viên trong đội PCCC của Công ty. Kết hợp 

với Công an PCCC địa phương diễn tập ứng phó sự cố PCCC định kỳ cho toàn bộ nhân viên 

Nhà máy. 

- Chương trình tập huấn theo nguyên tắc cứu chữa như sau: 

+ Thực hiện nghiêm ngặt chế độ báo động cho lực lượng chữa cháy, gọi điện cho công 

an PCCC tỉnh Vĩnh Phúc hoặc dùng phương tiện xe máy báo cho đội PCCC nơi gần nhất (Ban 

quản lý KCN Bình Xuyên II). Huy động lực lượng công nhân trên công trường cứu chữa và 

sơ tán vật tư, xe máy, cắt điện, bơm nước đã bố trí sẵn trên công trường. 

+ Yêu cầu chú ý các nội dung sau:  

(.) Phải chuẩn bị chu đáo có thiết bị chữa cháy tại chỗ. Đảm bảo phải biết xử lý như 

thế nào. 

(.) Phải biết chắc chắn đường thoát ra khỏi nơi cháy và điểm tập trung. 

(.) Không để các vật cản trên đường đến chỗ để bình cứu hoả. Phải học cách sử dụng 

chúng. 

(.) Không được hút thuốc ở các khu vực cấm. 

(.) Nếu thấy cháy, phải rung chuông báo động, trong trường hợp khẩn cấp, gọi điện 

thoại trung tâm cứu hoả 
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• Tổ chức PCCC tại chỗ 

Cơ cấu và nhiêm vụ của lực lượng chữa cháy tại chỗ của Dự án gồm 50 người được 

chia làm 3 tổ và phân công nhiệm vụ như sau:  

* Tổ thông tin liên lạc: Gồm 5 người với nhiệm vụ: 

- Khi có cháy xảy ra nhanh chóng báo cho Ban lãnh đạo dự án biết vị trí, tình hình diễn 

biến đám cháy; 

- Gọi điện báo cháy theo số 114 để lực lượng PCCC tỉnh Hưng Yên sẵn sàng chi viện 

khi được yêu cầu; 

- Nhanh chóng cắt điện khu vực cháy với khu vực xung quanh; 

- Báo động bằng chuông, loa kêu gọi mọi người nhanh chúng rời khỏi khu vực cháy và sử 

dụng hệ thống truyền thông trong nội bộ công ty để ra thông báo về sự cố tới các cán bộ 

công nhân viên dự án. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu. 

* Tổ cứu hộ cứu nạn: Gồm 15 người, thực hiện các nhiệm vụ: 

- Mở tất cả các cửa thoát nạn, hướng dẫn mọi người thực hiện thoát nạn theo nội quy 

thoát hiểm và nhanh chóng thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm; 

- Tìm kiếm, cứu những người bị kẹt, bị nạn trong đám cháy, đưa họ ra nơi an toàn, giao 

cho tổ cứu thương. 

* Tổ chữa cháy: Gồm 30 người thực hiện nhiệm vụ như sau: 

- Sử dụng các loại bình chữa cháy xách tay đặt tại các khu vực trên lối thoát nạn, các 

cửa ra vào cơ sở và tập trung các loại bình chữa cháy ở các khu vực khác, nhanh 

chóng tiếp cận đồng loạt phun chất chữa cháy vào đám cháy; 

Triển khai đội hình chữa cháy từ các hộp chữa cháy vách tường phun trực tiếp vào đám 

cháy. 

• Dự trù kinh phí PCCC  

Bảng 31. Dự trù kinh phí PCCC hàng năm của Dự án 

STT Nội dung Kinh phí (VND) 

1 
Tổ chức tuyên truyền về công tác PCCC cho cán bộ, công nhân 

viên 
50.000.000 

2 Huấn luyện nghiệp vụ PCCC 100.000.000 

3 Dụng cụ, phương tiện phục vụ huấn luyện nghiệp vụ PCCC 50.000.000 

4 Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ phương tiện chữa cháy 30.000.000 

5 
Chi phí kẻ viết các nội quy PCCC, biển báo tiêu lệnh PCCC, 

vẽ pano, áp phích phục vụ công tác PCCC 
20.000.000 

Tổng 250.000.000 
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Nguồn: Công ty TNHH BellWether Electronics (Bắc Giang, Việt Nam) 

3.6.4. Sự cố an toàn lao động 

Trong giai đoạn vận hành của Dự án, chủ đầu tư sẽ thực hiện tốt các quy định của Pháp 

luật lao động về an toàn vệ sinh lao động để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho người lao 

động, phòng tránh tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng, cụ thể: 

 - Bố trí 01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động. 

 - Tổ chức bộ máy làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo đúng quy định tại các 

Điều 36, 37, 38 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số Điều của 

Luật an toàn, vệ sinh lao động. Xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động, kế hoạch 

ứng cứu khẩn cấp theo quy định tại các Điều: 76, 78 Luật An toàn, vệ sinh lao động. Tổ 

chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho 06 nhóm đối tượng theo quy định tại Nghị 

định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động 

về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn lao động và quan 

trắc môi trường lao động. 

 - Tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động, người 

quản lý và người lao động theo quy định trước khi vào làm việc; 

 - Thực hiện Kiểm tra sức khỏe của người lao động trước khi vào làm việc, khám 

sức khỏe định kỳ 1 lần/năm cho người lao động; 

 - Chủ dự án cam kết nghiêm túc thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với 

người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo đúng quy 

định của pháp luật. 

 - Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cần thiết, các trang phục này bao gồm quần áo 

bảo hộ lao động, mũ, găng tay, ủng, kính bảo vệ mắt cho công nhân tại nhà xưởng sản 

xuất. Kiên quyết định chỉ công việc của công nhân khi thiếu trang bị bảo hộ lao động. 

 - Xây dựng và niêm yết nội quy, quy trình vận hành an toàn tại nơi làm việc đối với 

các loại máy, thiết bị có nguy cơ gây mất an toàn lao động; 

 - Thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn đối với các loại máy, thiết bị vật tư, các chất 

có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động trước khi đưa vào sử dụng, đăng ký 

sử dụng và kiểm định kỹ thuật định kỳ theo quy định; 

 - Định kỳ đo, kiểm tra môi trường lao động. 

 - Phổ biến các tài liệu hướng dẫn thao tác vận hành máy móc an toàn. Các thiết bị 

máy móc phải được kiểm tra định kỳ. 
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 - Áp dụng biện pháp nối đất thiết bị kết hợp với tự động cắt nguồn cung cấp bằng 

thiết bị bảo vệ đối với các bộ phận có tính dẫn điện để hở để hở thiết bị điện, khung kim 

loại của bảng điện và bảng điều khiển, vỏ kim loại của các máy điện di động và cầm tay 

theo quy định tại tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9358:2012 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị 

cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung. 

 - Định kỳ hàng năm tiến hành đo kiểm tra điện trở tiếp đất của hệ thống nổi đất cho 

các thiết bị điện theo quy định tại Tiêu chuẩn TCVN 9358:2012 Lắp đặt hệ thống nối đất 

cho các thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung và theo quy định tại Quy 

phạm trang bị điện – Phần 1. Quy định chung ký hiệu TCN – 11 – 18 – 2016. 

 - Có rào chắn, các biển báo nguy hiểm tại những nơi có khả năng rơi, ngã, điện giật. 

 - Thường xuyên có những đợt tập huấn về an toàn lao động cho cán bộ công nhân 

viên và coi đây là một trong những nhiệm vụ của Công ty. 

 - Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, tu sửa máy móc thiết bị, nhà xưởng, nhà kho theo 

tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh lao động. 

 - Xây dựng nội quy về an toàn và bảo hộ lao động đối với tất cả các hoạt động ở 

xưởng sản xuất cũng như trong các khu vực của dự án.  

3.6.5. Sự cố hóa chất 

a) Quản lý hóa chất 

Dự án sử dụng hóa chất với số lượng và chủng loại không lớn. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn 

trong quá trình sử dụng hóa chất, Chủ dự án thực hiện các biện pháp sau:  

- Bố trí 01 kho hóa chất riêng biệt với diện tích 90 m2. Kết cấu: tường xây gạch, mái lợp tôn, 

nền bê tông xi măng, kho có cửa thông gió. 

- Bố trí 01 cán bộ phụ trách hóa chất, chịu trách nhiệm về hóa chất và báo cáo lên lãnh đạo 

cấp trên đối với các vấn đề liên quan đến hóa chất, kho lưu trữ hóa chất. 

- Hóa chất nhập về có đầy đủ nhãn mác, nhãn mác đảm bảo rõ; hạn sử dụng và cảnh báo an 

toàn… 

- Bố trí bảng nội quy an toàn hóa chất, bảng hưỡng dẫn quy trình thao tác an toàn đối với từng 

loại hóa chất. 

- Lưu trữ trong môi trường thông thoáng. Đóng chặt thùng chứa. Giữ ở nơi mát mẻ, khóa kho 

cẩn thận. 

- Mua hóa chất của các doanh nghiệp đủ năng lực và hóa chất phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn, 

có hướng dẫn cụ thể về sử dụng và bảo quản. 
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- Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động cho công suất làm việc với hóa chất như: 

găng tay, khẩu trang,…để đảm bảo an toàn khi sử dụng các loại hóa chất trong quá trình sản 

xuất và các vật dụng trong việc phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất như: găng tay, khẩu 

trang, ủng, giẻ lau, cát, xẻng,…. 

Công ty cam kết lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trước khi Dự án đi 

vào hoạt động chính thức. Đồng thời xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất 

và tập huấn về kỹ thuật an toàn hóa chất cho cán bộ quản lý hóa chất và công nhân viên làm 

việc trực tiếp với hóa chất khi Dự án đi vào hoạt động. 

b) Biện pháp ứng cứu khi có sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất: 

- Khi có sự cố xảy ra để tránh gây độc cần mặc đồ bảo hộ chống cháy, mặt nạ phòng độc, 

găng tay khi tiếp xúc với hóa chất rò rỉ. 

- Khi tràn đổ, dò rỉ ở mức độ nhỏ: lau sạch, sử dụng chất thẩm thấu như vải mềm sau đó bỏ 

thải vào thùng chứa CTNH theo đúng quy định 

- Khi tràn đổ, rò rỉ ở diện rộng: tránh tiếp xúc với tia lửa, lau sạch bằng vải mềm hoặc có thể 

dùng cát, đất để ngăn chặn chất lỏng lan rộng. Để các thùng chứa hóa chất rò rỉ vào nơi khô 

thoáng, xa các nguồn gây cháy, lau sạch… Di tản ngay những người xung quanh, nếu thùng 

chứa hóa chất có dấu hiệu cháy, nổ. 

c) Biện pháp ứng phó: 

- Nếu nuốt phải: Ngay lập tức gọi cấp cứu hoặc gọi bác sỹ. 

- Nếu bị dây trên da hoặc tóc: Cởi bỏ ngay lập tức quần áo bị dính sản phẩm. Rửa nơi bị dính 

bẩn bằng vòi nước hoặc vòi sen. 

- Nếu hít phải: Chuyển nạn nhân ra nơi thoáng khí, giữ ngực nạn nhân ở tư thế thuận lợi cho 

hô hấp. 

- Nếu bị dính vào mắt: thận trong rửa bằng nước trong vài phút. Tháo bỏ kính áp tròng nếu 

đang đeo và nếu thấy dễ dàng. Sau đó tiếp tục rửa mắt bằng nước sạch. Nếu mắt tiếp tục bị 

đau nhức: Yêu cầu bác sỹ giúp đỡ và theo dõi. 

- Nếu có hoả hoạn: Sử dụng bình bọt, vòi phun nước hoặc phun sương để dập lửa. 

d) Biện pháp sơ cứu y tế khi xảy ra sự cố: 

- Hít phải : Chuyển đến khu vực có không khí sạch. Nếu không hồi phục nhanh chóng, chuyển 

nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có các điều trị tiếp theo. 

- Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da: rửa ngay vùng da bị tổn thương với nước sạch và xà 

phòng, cởi bỏ ngay quần áo đã bị dính hóa chất, đưa bệnh nhân đến nơi khô thoáng. 
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- Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt (bị văng, dây vào mắt): Ngay lập tức xối mắt 

bằng nhiều nước trong ít nhất 15 phút trong khi giữ cho mí mắt mở chớp mắt liên tục trong 

khi rửa với nước. Chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có các chăm sóc tiếp theo. 

- Khi nuốt phải: Nếu nuốt phải, đừng cố ói ra: chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để 

điều trị thêm. Nếu tự động nuốt phải, giữ cho đầu thấp hơn hông để tránh hít vào. Những triệu 

chứng/ tác động cấp tính và lâu dài quan trọng nhất: 

- Các dấu hiệu và triệu chứng kích ứng mắt có thể bao gồm cảm giác bỏng rát, đỏ mắt phồng 

rộp, và/hoặc mờ mắt. 

- Các dấu hiệu viêm da và các triệu chứng có thể bao gồm cảm giác bỏng rất và hoặc bên 

ngoài khô/nút nẻ. 

- Các dấu hiệu và triệu chứng khác của sự suy yếu hệ thần kinh trung ương (CNS) có thể bao 

gồm đau đầu, buồn nôn và thiếu phối hợp. 

- Các dấu hiệu và triệu chúng kích ứng hô hấp có thể bao gồm một cảm giác bỏng tạm thời 

trên mũi và họng, ho, và/hay khó thở. 

- Chăm sóc y tế ngay lập tức, điều trị đặc biệt: Gây suy yếu hệ thần kinh trung ương. Đi khám 

bác sĩ hoặc trung tâm y tế gần nhất. 

3.6.6. Sự cố do sét 

Để phòng tránh các tác hại do sét gây ra, Chủ dự án áp dụng biện pháp như sau: 

a) Biện pháp chống sét đánh thẳng  

Lợi dụng tính chất dễ phóng điện của mũi nhọn ở vị trí cao hơn để dẫn dòng điện sét 

xuống đất, Chủ dự án lắp  đặt các cột kim loại trên các vị trí cao và được nối đất cẩn thận Sét 

sẽ đánh vào các cột kim loại này, làm cho những đối tượng có chiều cao thấp hơn được bảo 

vệ khỏi sét đánh.  

Thiết bị chống sét đánh thẳng bao gồm bộ phận thu sét, bộ phận dẫn sét và bộ phận nối 

đất. 

(a) Bộ phận thu sét kim thép mạ kẽm, được cố định chắc chắn trên cột hay trên công trình, 

đảm bảo chịu được tải trọng gió. Kích thước của kim thép φ12 – φ16. 

(b) Bộ phận dẫn sét dùng thép φ10 – φ12,  nối bộ phận thu sét với bộ phận nối đất và 

đặt cách xa lối đi. Dây dẫn sét được cố định chắc chắn với công trình. 

(c) Bộ phận nối đất được đặt cách móng công trình 5m, dùng phương thức nối đất tập 

trung và mỗi nhánh không dài quá 20m, độ dài khoảng 12m. 

b) Biện pháp chống sét gián tiếp 
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Do đặc điểm của Dự án có nhiều thiết bị điện, điện tử nên chủ dự án đã lắp đặt thiết bị 

cắt sét cho mạch điện thành nhiều tầng, nấc:  

- Tầng 1 ngay tại cầu dao tổng của dự án. 

- Tầng 2 tại các cầu dao của từng tòa nhà. 

- Tầng 3 là ngay tại phích cắm các thiết bị. 

Tất cả các thiết bị chống sét đều được nối đất để dẫn dòng sét xuống đất. 

3.6.7. Sự cố vệ sinh an toàn thực phẩm  

Dự án kí hợp đồng với nhà thầu cung cấp suất ăn công nghiệp cho Dự án. Để đảm bảo 

an toàn thực phẩm, Chủ dự án đã đưa ra các biện pháp sau: 

- Lựa chọn bên cung cấp suất ăn uy tín, có giấy chứng nhận ATTP. 

- Công nhân phải tiến hành rửa tay sạch sẽ trước khi ăn và sau khi ăn xong.  

- Thức ăn thừa được thu gom vào các thùng chứa có nắp đậy. Cuối mỗi ca ăn sẽ có công 

nhân vệ sinh di chuyển ra phía ngoài và được nhà thầu đến thu gom, vận chuyển xử lý 

đảm bảo vệ sinh. Không để tồn đọng tại Dự án quá 24h. 

- Tiến hành vệ sinh nền nhà, bàn ghế và khu vực ăn sau mỗi ca làm việc. 

- Định kỳ 1 năm/lần được khám sức khỏe tổng thể, kịp thời điều trị nếu có bệnh, đặc 

biệt các bệnh lý dễ lây qua hệ hô hấp và tiêu hóa. 

3.6.8. Sự cố dịch bệnh 

a) Biện pháp phòng ngừa  

- Thường xuyên rửa tay với xà phòng, đặc biệt trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh. 

- Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ các bề mặt, vật dụng tiếp xúc hàng ngày như tay nắm cửa, 

tay vịn cầu thang, mặt bàn/ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. 

- Định kỳ khám chữa bệnh cho cán bộ, công nhân viên Công ty. Kịp thời phát hiện các 

bệnh dịch truyền nhiễm để cách ly và điều trị dứt điểm, tránh lây lan rộng thành các ổ dịch 

khó kiểm soát. 

- Phun hóa chất diệt ruồi, muỗi, côn trùng. Diệt bọ gậy (loăng quăng), loại trừ nơi muỗi 

sinh đẻ, trú ngụ là biện pháp tích cực và hiệu quả nhất. Điều này đặc biệt cần thiết để phòng 

chống bệnh sốt xuất huyết. 

- Khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm quanh khu vực Dự án; loại bỏ những vật 

dụng có khả năng đọng nước mưa để hạn chế nơi sinh sản của ruồi muỗi. 

b) Biện pháp ứng phó  
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Khi có dịch bệnh phát sinh, chủ dự án sẽ phối hợp với cơ quan y tế địa phương để có 

biện pháp ứng phó và xử lý kịp thời. Cụ thể như sau: 

- Có biện pháp cách ly nguồn bệnh kịp thời, ngăn chặn sự phát tán của dịch bệnh ra 

khu vực dân cư xung quanh. 

- Xác định và khoanh vùng khu vực có dịch bệnh, phun hóa chất khử trùng và tiệt 

trùng. 

- Thông báo và hướng dẫn cán bộ, công nhân làm việc tại Dự án và khách hàng không 

đến khu vực phát sinh dịch bệnh để tránh lây nhiễm. 

- Trường hợp trong khu vực Dự án xảy ra dịch bệnh lớn, có nguy cơ lây nhiễm cao, 

hoặc phát triển thành các ô dịch, Công ty sẽ cho ngừng hoạt động sản xuất, khoang vùng ô 

dịch, sơ tán công nhân.  

- Liên hệ với cơ quan Y tế tỉnh Bắc Giang và cơ quan Y tế trung ương, phối hợp xử lý, 

tiêu diệt mầm bệnh và chữa khỏi cho công nhân mắc bệnh. 

3.6.9. Sự cố do thiên tai 

Do kết cấu địa chất của khu vực tương đối tốt nên khả năng xảy ra động đất cũng như 

ảnh hưởng do động đất từ các khu vực khác tới vị trí thực hiện Dự án là không đáng kể. Các 

hiện tượng thiên tai có thể ảnh hưởng tới hoạt động của Dự án gồm: mưa bão, lốc xoáy, úng 

ngập cục bộ,… Các biện pháp được áp dụng để hạn chế ảnh hưởng và ứng phó khi xảy ra 

thiên tai được áp dụng gồm: 

• Nhà xưởng được thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn xây dựng về cấp động đất của khu 

vực, khả năng chịu tải gió, khả năng chống thấm, khả năng tiêu thoát nước,… 

• Thường xuyên kiểm tra kết cấu nền móng và nhà xưởng để đảm bảo tình trạng nhà 

xưởng ở mức độ tốt. 

• Thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng để 

biết được các hình thái thời tiết bất thường có thể xảy ra. 

3.6.10. Sự cố khi dùng điện 

 Công ty sẽ thực hiện tốt các biện pháp để đảm bảo an toàn như sau: 

- Bọc kín các điểm tiếp nối điện bằng vật liệu cách điện; Kiểm tra công suất thiết bị phù 

hợp với khả năng chịu tải của nguồn. 

- Treo biển báo khi sửa chữa điện; Công nhân làm việc trong lĩnh vực điện phải có chứng 

chỉ do cơ quan chức năng cấp. 

- Xây dựng và ban hành nội quy an toàn về điện; Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, kiểm 

tra, thanh tra định kỳ về an toàn điện. 
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- Quản lý, vận hành hệ thống máy lạnh theo đúng quy định tại QCVN 

21:2015/BLĐTBXH – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị lạnh. 

- Áp dụng biện pháp nối đất thiết bị kết hợp với tự động cắt nguồn cung cấp bằng thiết 

bị bảo vệ đối với các bộ phận có tính dẫn điện để hở thiết bị điện, khung kim loại của bảng 

điện và bảng điều khiển, vỏ kim loại của các máy điện di động và cầm quy định tại tiêu chuẩn 

Quốc Gia TCVN 9358:2012 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho tay theo các công trình 

công nghiệp – Yêu cầu chung. 

- Định kỳ hàng năm tiến hành đo kiểm tra điện trở tiếp đất của hệ thống nối đất cho các 

thiết bị điện theo quy định tại Tiêu chuẩn TCVN 9358:2012 Lắp đặt hệ thống nối đất cho các 

thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung và theo quy định tại Quy phạm trang 

bị điện – Phần 1. Quy định chung ký hiệu TCN-11-18-2016. 

3.7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư đã được phê duyệt 

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, chủ dự án đã có điều chỉnh đối với một số hạng 

mục công trình phụ trợ và công trình bảo vệ môi trường so với phương án đề xuất trong báo cáo 

ĐTM đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 31117/QĐ-BTNMT 

ngày 27/09/2024. Cụ thể như sau:  

Bảng 32. Các nội dung thay đổi so với nội dung báo cáo ĐTM đã được phê duyệt 

STT 
Hạng mục 

công trình 

Phương án đã đề xuất 

trong báo các đánh 

giá tác động môi 

trường Theo Quyết 

định số 3117/QĐ-

BTNMT ngày 

27/09/2024 

Phương án đã điều 

chỉnh thay đổi so với báo 

cáo đánh giá tác động 

môi trường Theo Quyết 

định số 3117/QĐ-

BTNMT ngày 

27/09/2024 

Căn cứ đề nghị 

điều chỉnh so với 

báo cáo đánh giá 

tác động môi 

trường theo 

Quyết định số 

3117/QĐ-

BTNMT ngày 

27/09/2024 

I Công trình chính 

1 

Nhà xưởng  

A 

Nhà xưởng được đề 

xuất xây dựng với điện 

tích 6.615 m2 

Nhà xưởng được xây 

dựng với diện tích thực tế 

là 6.636 m2 (diện tích xây 

dựng tăng 21 m2 so với 

Quyết định phê duyệt 

ĐTM được cấp) 

Diện tích nhà 

xưởng tăng từ 

6.615 m² lên 

6.636 m² do điều 

chỉnh thiết kế để 

phù hợp kỹ thuật 

và tối ưu công 

năng sử dụng 

II Các hạng mục công trình phụ trợ 

2 
Nhà bảo vệ 

+ cổng chính  
Nhà bảo vệ + cổng 

chính được đề xuất xây 

Đã xây dựng Nhà bảo vệ 

+ cổng chính với diện tích 

96 m2 (diện tích xây dựng 

Diện tích Nhà bảo 

vệ + cổng chính 

tăng từ 62 m² lên 
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dựng với diện tích 62 

m2 

tăng 34 m2 so với Quyết 

định phê duyệt ĐTM 

được cấp) 

96 m² do điều 

chỉnh thiết kế để 

phù hợp kỹ thuật 

và tối ưu công 

năng sử dụng 

III Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

3 

Thiết bị xử 

lý khí thải 

(hấp phụ 

than hoạt 

tính) tại 

công đoạn 

hàn 

Đề xuất lắp đặt 04 thiết 

bị xử lý khí thải công 

đoạn hàn với công suất 

thiết kế 240 m3/h/thiết 

bị 

Đã lắp đặt 04 thiết bị xử lý 

khí thải công đoạn hàn với 

công suất thiết kế 330 

m3/h/thiết bị 

Tăng công suất 

thiết bị đảm bảo 

khả năng thu 

gom triệt để và 

nâng cao hệ số an 

toàn trong vận 

hành. 

➢ Luận giải các phương án đã điều chỉnh thay đổi so với báo cáo đánh giá tác tác động 

môi trường Theo Quyết định 3117/QĐ-BTNMT ngày 27/09/2024 

1/ Điều chỉnh tăng, giảm diện tích của một số các công trình chình và công phụ trợ bao gồm: 

Tăng diện tích nhà xưởng và diện tích nhà bảo vệ + cổng chính: Nhằm mục đích phù hợp với 

xây dựng các hạng mục phụ trợ. Ngoài ra, tổng diện tích này đã nằm trong diện tích các hạng 

mục công trình phụ trợ đã được phê duyệt trong ĐTM và không làm ảnh hưởng đến các công 

trình khác tại dự án.  

2/ Điều chỉnh công suất của các thiết bị xử lý khí thải công đoạn hàn: Theo Quyết định số 

3117/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 9 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê 

duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), khí thải phát sinh từ quá trình hàn tay sẽ 

được thu gom và xử lý thông qua các thiết bị xử lý khí thải có công suất tiêu chuẩn là 240 

m³/h cho mỗi thiết bị. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo khả năng thu gom triệt để và nâng cao hệ số 

an toàn trong vận hành, chủ dự án đã lựa chọn lắp đặt thiết bị xử lý khí thải với công suất lớn 

hơn, đạt 330 m³/h cho mỗi thiết bị.  

Nhận xét chung: Các nội dung điều chỉnh, thay đổi so với báo cáo ĐTM đã được phê 

duyệt chỉ mang tính chất thay đổi nội bộ đối với các công trình BVMT của Dự án, phù hợp 

với thực tế và chủ yếu theo hướng tốt hơn cho môi trường, không thay đổi về quy mô sản xuất, 

công nghệ sản xuất của Dự án.  

Các nội dung điều chỉnh của Dự án không thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo ĐTM 

theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 Nghị định 08/2022/NĐ-CP sửa đổi tại Nghị định 

05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 bao gồm: 

- Không tăng quy mô, công suất của Dự án. 

- Không làm thay đổi công nghệ sản xuất của Dự án. 
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- Không làm tăng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong quyết định phê 

duyệt trong ĐTM của dự án. 

3.8 Các nội dung chủ dự án chủ đầu tư tiếp tục thực hiện theo quyết định phê duyệt kết 

quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường sau khi được cấp giấy phép môi 

trường  

 Các nội dung tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 3117/QĐ-BTNMT ngày 

27/09/2024 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động 

môi trường dự án “Nhà máy BellWether Electronics (Việt Nam) ” tại Lô CN06.1, Khu công 

nghiệp số 05, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, cụ thể như sau: 

1. Lắp đặt bổ sung dây chuyển sản xuất: 

- Lắp đặt hoàn chỉnh các công đoạn để hoàn thiện dây chuyền sản xuất đầu nối và các linh 

kiện điện tử khác công suất công suất 25.000.000 sản phẩm/năm theo đúng phê duyệt Quyết 

định ĐTM.  

Quy trình sản xuất đầu nối và các linh kiện điện tử khác: Nguyên liệu (đồng kim 

loại) → Máy cắt → Dập, tạo hình → Kiểm tra ngoại quan → Mạ (*) → Lắp ráp (thiết bị đầu 

cuối, vỏ/nắp nhựa) → Kiểm tra (bằng máy kiểm tra để kiểm tra chức năng và đặc tính cơ học 

của sản phẩm) → Thành phẩm. 

- Lắp đặt dây chuyền sản xuất khuôn 200 sản phẩm/năm. 

 Quy trình sản xuất khuôn: Nguyên liệu (đồng hợp kim, thép hợp kim) → Máy phay 

→ Máy mài → Cắt dây → Phóng điện (bằng máy phóng điện để tạo lỗ trên khuôn) → Lắp 

ráp → Kiểm tra (bằng máy để đo độ cong, vênh, độ cứng và hình thức của sản phẩm) → 

Thành phẩm. 

- Lắp đặt bổ sung dây chuyền sản mạ để sản xuất các sản phẩm có công đoạn mạ (sản phẩm 

thiết bị đầu cuối và đầu nối, các linh kiện điện tử khác). 

(*) Quy trình mạ: Vật cần mạ → Tẩy dầu mỡ (chất tẩy rửa gốc nước EC-200) → Rửa 

bằng nước (02 lần) → Tẩy gỉ, cặn bẩn (lần 1) (axit H2SO4) → Rửa bằng nước → Tẩy gỉ, cặn 

bẩn (lần 2) (axit HCl) → Rửa bằng nước (02 lần) → Mạ Niken (Ni(NH2SO3)2, NiCl2, 

H3BO3)→ Rửa bằng nước (02 lần) → Mạ vàng (KAu(CN)2, FB7000) → Rửa bằng nước (02 

lần) → Bể bịt kín (chất bịt kín) → Rửa bằng nước (02 lần) → Rửa bằng nước nóng (nhiệt độ 

nước khoảng 40°) → Hong khô. 

2. Hệ thống xử lý nước thải 

- Tiếp tục sử dụng 01 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 35 m3/ngày đêm.   

- Lắp đặt thêm 01 hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 52 m3/ngày đêm: 

+ Quy trình thu gom, xử lý sơ bộ nước thải sản xuất:  
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++ Nước thải sau bể mạ Niken → Bể gom nước thải chứa Niken → Bể điều hoà nước thải 

chứa Niken → Bể điều chỉnh pH → Bể phản ứng Fenton → Bể điều chỉnh pH → Bể phản 

ứng trợ lắng → Bể lắng hoá chất → Bể điều hòa của trạm xử lý nước thải sản xuất.  

++ Nước thải sau bể mạ vàng → Bể gom nước thải chứa Xianua → Bể điều hoà nước thải 

chứa Xianua → Bể điều chỉnh pH → Bể phản ứng NaOCl → Bể điều chỉnh pH → Bể phản 

ứng Fenton → Bể điều chỉnh pH → Bể phản ứng trợ lắng → Bể lắng hoá chất → Bể điều hòa 

của trạm xử lý nước thải sản xuất.  

+ Quy trình công nghệ xử lý nước thải sản xuất công suất 52 m3/ngày.đêm.  

++ Nước thải hỗn hợp từ quá trình xử lý bề mặt trước mạ và nước thải từ hệ thống xử lý khí 

thải dây chuyền mạ; nước thải sau bể mạ Niken và nước thải sau bể mạ vàng sau khi xử lý sơ 

bộ → Bể điều hòa của trạm xử lý nước thải sản xuất → Bể điều chỉnh pH → Bể keo tụ → Bể 

tạo bông → Bể lắng hoá chất → Bể trung gian → Bể thiếu khí → Bể hiếu khí → Bể lắng sinh 

học → Bể khử trùng → Đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Khu 

công nghiệp số 05.  

+ Vị trí đấu nối nước thải có tọa độ X (m) = 2302115,910; Y (m) = 557986,260 (hệ tọa độ 

VN2000, kinh tuyến trục 105°30’, múi chiếu 3°) vào hệ thống thu gom nước thải tập trung 

của Khu công nghiệp số 05 tại hố ga số G6.4 nằm trên đường nội bộ N3 của Khu công nghiệp 

số 05 (theo Biên bản thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật của Dự án tại Khu công nghiệp số 

136 ngày 05/12/2023 với Công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Yên Mỹ). 

3. Bố trí, xây dựng, lắp đặt bổ sung các hệ thống thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ 

Nhà xưởng cụ thể:  

- Tiếp tục sử dụng 01 hệ thống xử lý khí thải từ quá trình ép phun nhựa, ép phun MIM, lò 

thiêu kết, lò IR công suất 30.000 m3/h 

 Lắp đặt bổ sung: 

- 01 hệ thống xử lý công suất 15.000 m3/giờ thu gom, xử lý khí thải từ dây chuyền mạ.  

Tóm tắt công nghệ xử lý: 

+ 01 hệ thống xử lý khí thải từ dây chuyền mạ tại nhà xưởng  có quy trình công nghệ xử 

lý: hấp thụ bằng dung dịch NaOH, cụ thể như sau: Khí thải → chụp hút → tháp hấp thụ 

(NaOH) → quạt hút → ống thoát khí ống thoát khí → môi trường. 
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- Thuyết minh quy trình công nghệ 

Tại dự án sử dụng tháp hấp thụ dạng đứng. Tháp hấp thụ hoạt động theo nguyên lý tiếp 

xúc ngược dòng giữa khí thải và dung dịch hấp thụ. Theo đó, khí thải được đưa vào phía đáy 

tháp và đi lên đỉnh tháp, dung dịch hấp thụ lại được phun dạng sương tại đỉnh tháp rồi chảy 

dần xuống đáy tháp hấp thụ. Trong tháp hấp thụ được bố trí lớp đệm đổ rối để phân phối dòng 

nước và khí đều trong thân tháp, tăng khả năng tiếp xúc giữa pha khí và nước giúp quá trình 

hấp thụ diễn ra hiệu quả. 

Dự án sử dụng dung dịch NaOH loãng để hấp thụ hơi vô cơ. Dung dịch NaOH loãng 

sau khi hấp thụ khí ô nhiễm được thu xuống bể chứa phía dưới và bơm tuần hoàn trở lại hệ 

thống phân phối trên đỉnh tháp. Sau một khoảng thời gian làm việc dung dịch hấp thụ bão hòa 

sẽ định kì khoảng 1 ngày/ lần tiến hành xả đáy thay thế 15~20% thể tích dung dịch và bổ sung 

nước sạch. Dung dịch hấp thụ bão hòa (xả đáy) được dẫn về hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

của dự án.  

- 01 hệ thống xử lý công suất 20.000 m3/giờ thu gom, xử lý khí thải từ công đoạn phay, mài 

trong dây chuyền sản xuất khuôn. 

Tóm tắt công nghệ xử lý: 

+ 01 hệ thống xử lý khí thải từ công đoạn phay, mài trong dây chuyền sản xuất khuôn 
tại nhà xưởng có quy trình công nghệ xử lý: công nghệ lọc bụi cartridge, cụ thể như sau: Khí 

thải → chụp hút → Lọc bụi Cartarge → quạt hút → ống thoát khí ống thoát khí → môi trường. 

Đường ống dẫn khí  

Quạt hút 

Ống thoát khí thải 

Ống hút khí  

Khí thải  

Tháp hấp thụ 
Nước tuần hoàn, định 

kỳ thải bỏ 
Dung dịch NaOH 

Hình  12. Quy trình công nghệ xử lý khí thải công đoạn mạ 
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Thuyết minh nguyên lý hoạt động: 

Khí thải được thu gom đưa vào tháp lọc bụi cartridge để xử lý bụi. Quạt hút tạo ra lực 

hút âm, kéo khí thải có chứa bụi vào buồng lọc. Khi vào buồng lọc, tốc độ dòng khí giảm đột 

ngột, khiến các hạt bụi lớn do quán tính sẽ rơi xuống phễu thu bụi. Dòng khí còn lại tiếp tục 

đi qua các lõi lọc Cartridge. Bụi bẩn được giữ lại trên bề mặt bên ngoài của lõi lọc theo ba cơ 

chế: 

Cơ chế va chạm: Các hạt bụi va chạm với các sợi lọc và bám dính vào đó. 

Lọc bụi theo cơ chế khuếch tán: Các hạt bụi nhỏ di chuyển ngẫu nhiên và va chạm với 

các sợi lọc. 

Lọc bụi theo cơ chế điện tích: Lực hút tĩnh điện giữa các hạt bụi và sợi lọc giữ bụi lại 

trên bề mặt lọc. 

Sau một thời gian nhất định, bụi bẩn tích tụ trên bề mặt lõi lọc cần được loại bỏ để đảm 

bảo hiệu quả lọc bụi. Hệ thống sẽ tự động kích hoạt van điện từ, cung cấp khí nén áp suất cao 

vào các đầu lõi lọc, tạo ra các xung khí nén làm rung lắc lõi lọc, tách bụi bẩn khỏi bề mặt và 

rơi xuống phễu thu bụi. Khí sau khi được lọc qua lõi Cartridge sẽ thoát ra ngoài qua ống khói 

thoát khí. 

Quá trình bảo dưỡng thiết bị: Sau khi chạy một thời gian, các chất ô nhiễm rắn sẽ bám 

vào bề mặt ngoài của hộp lọc làm giảm hiệu quả bộ lọc, tăng giá trị chênh lệch áp suất bên 

trong lõi lọc, khi đó, thiết bị cảnh báo chênh lệch áp suất tự động bên trong lõi lọc sẽ phát tín 

hiệu cảnh báo và cần sử dụng thiết bị xả ngược để làm sạch hộp lọc. Quá trình xả ngược làm 

sạch thiết bị lọc bụi trong 20 giây một lần và mỗi lần chỉ làm sạch một hộp lọc. Nếu thiết bị 

xả ngược không thể thực hiện chức năng làm sạch thì cần phải tắt thiết bị để vệ sinh thủ công 

hoặc thay thế hộp lọc mới.  

Khí thải 

Chụp hút/Ống hút khí 

Đường ống thu gom khí 

Lõi lọc cartridge 

thải Lọc bụi cartaridge  

Quạt hút 

Ống thoát khí thải 

Hình  13. Sơ đồ công nghệ xử lý bụi 
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Việc thay thế lõi lọc bụi là cần thiết sau một khoảng thời gian sử dụng theo khuyến cáo của 

nhà sản xuất là 1 năm/ lần hoặc khi áp suất làm việc 2 đầu thiết bị vượt quá 1200Pa. Khối 

lượng lõi lọc bụi 1 lần thay thế. 

-01 thiết bị xử lý bụi tích hợp tại công đoạn nghiền sản phẩm nhựa lỗi công suất 300 m3/h. 

Tóm tắt công nghệ xử lý: 

Tại máy nghiền có trang bị thiết bị xử lỳ bụi túi vải được thiết kế đồng bộ với máy 

nghiền, thiết bị xử lý bụi bằng túi vải. 

 

  

Thiết bị nghiền và thiết bị lọc bụi đi kèm với máy nghiền 

Bụi phát sinh từ quá trình nghiền hạt nhựa sẽ được thu gom vào thiết bị xử lý bụi bằng 

quạt hút. 

Trong quá trình luân chuyển khí, bụi sẽ được giữ lại trên bề mặt của các túi lọc. Khí 

sạch đi qua túi, lên khoang sạch và trở lại môi trường.  

Khi bụi đã bám nhiều trên mặt trong hoặc mặt ngoài của ống tay áo làm cho sức cản 

của chúng tăng cao ảnh hưởng đến năng suất lọc, người ta tiến hành hoàn nguyên bằng cách 

rung rủ bằng khí nén. Dưới tác động của khí nén với áp lực mạnh, bụi bám bên ngoài đẩy 

bung ra, rơi xuống dưới. 

4. Tiến độ thực hiện giai đoạn sau để đạt công suất 100% theo Phê duyệt ĐTM số 

3117/QĐ-BTNMT ngày 27/09/2024:  

- Hoàn thành lắp đặt máy móc thiết bị: tháng 01/2027 đến tháng 06/2027; 

- Dự án đi vào hoạt động: tháng 01/2028.  

Bụi từ máy hàn 
Thiết bị lọc bụi 

túi vải 
Khí thoát ra bên ngoài 
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5. Sau khi hoàn thành: Chủ dự án có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh Hưng Yên, Sở Nông 

nghiệp và Môi trường để được xem xét cấp giấy phép môi trường theo quy định của pháp 

luật. 
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CHƯƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1 Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải  

Dự án không thuộc đối tượng phải cấp phép môi trường đối với nước thải theo quy 

định tại khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 2020 do: 

- Nước thải sinh hoạt của dự án được thu gom về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

công suất35 m3/ngày đêm của dự án để xử lý đảm bảo đạt tiêu chuẩn tiếp nhận của KCN số 

05 trước khi được đấu nối với hệ thống thu gom nước thải và đưa về hệ thống xử lý nước 

thải tập trung của KCN để xử lý đạt tiêu chuẩn cột A (QCVN 40:2011/BTNMT); sau đó 

xả ra môi trường; dự án không xả nước thải trực tiếp ra môi trường 

Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN số 05: 

Bảng 33. Tiêu chuẩn nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN số 05 

STT Thông số Đơn vị 
Giá trị nồng độ nước 

thải tiếp nhận 

1  Nhiệt độ - 40 

2  pH - 5,5 - 9 

3  Độ màu Pt/Co 150 

4  BOD5 (200C) mg/L 200 

5  COD mg/L 400 

6  TSS mg/L 200 

7  Asen mg/L 0,05 

8  Thuỷ ngân mg/L 0,005 

9  Chì mg/L 0,1 

10  Cadimi mg/L 0,1 

11  Crom (VI) mg/L 0,05 

12  Crom (III) mg/L 0,05 

13  Đồng mg/L 2 

14  Kẽm mg/L 3 

15  Niken mg/L 0,2 

16  Mangan mg/L 1 

17  Sắt mg/L 5 

18  Tổng Xianua mg/L 0,07 

19  Tổng Phenol mg/L 0,5 

20  Tổng dầu mỡ khoáng mg/L 10 

21  Sunfua mg/L 0,5 
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22  Florua mg/L 5 

23  Amoni (tính theo N) mg/L 30 

24  Tổng Nitơ mg/l 45 

25  Tổng phốt pho (tính theo P) mg/l 8 

26  
Clorua (không áp dụng khi xả vào 

nguồn nước mặn, nước lợ) 
mg/l 405 

27  Clo dư mg/L 2 

28  
Tổng hoá chất bảo vệ thực vật clo hữu 

cơ 
mg/L 0,05 

29  
Tổng hoá chất bảo vệ thực vật 

photpho hữu cơ 
mg/L 0,3 

30  Tổng PCB mg/L 0,003 

31  Coliform Vi khuẩn/ 100mL 5.000 

32  Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/L 0,1 

33  Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/L 1 

- Dự án “Nhà máy BellWether Electronics (Việt Nam)”  đã được chấp thuận đấu nối nước 

thải sau xử lý tại Văn bản số 136 ngày 05/12/2023 Chấp thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật và thiết 

kế tổng mặt bằng xây dựng giữa Công ty Cổ phần đầu tư KCN Yên Mỹ và Công ty TNHH 

BellWether Electronics (Việt Nam).  

4.1.1. Nguồn phát sinh nước thải : 

- Nguồn số 01: Nước thải từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên từ 05 bể tự 

hoại.  

- Nguồn số 02: Nước thải từ hoạt động nấu ăn từ 01 bể tách dầu mỡ.  

- Nguồn số 03: Nước thải từ hệ thống làm mát    

4.1.2. Dòng nước thải:  

Dự án xin cấp phép cho 01 dòng nước thải:  

- Dòng nước thải: Nước thải sinh hoạt sau xử lý tại 01 hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt công suất 35 m3/ngày (tương ứng với nguồn số 01,02). 

 - Đối với nguồn số 03: Nước thải từ hệ thống làm mát được tuần hoàn tái sử dụng 

không xả thải. 

4.1.3. Lưu lượng xả nước thải tối đa:  

Lưu lượng xả thải tối đa: 35 m3/ngày đêm. 

4.1.4. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 
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a. Vị trí xả thải:  

- 01 Hố ga đấu nối nước thải với KCN số 05 

- Vị trí đấu nối nước thải có tọa độ X (m) = 2302115,910; Y (m) = 557986,260 (hệ tọa 

độ VN2000, kinh tuyến trục 105°30’, múi chiếu 3°) vào hệ thống thu gom nước thải 

tập trung của Khu công nghiệp số 05 tại hố ga số G6.4 nằm trên đường nội bộ N3 của 

Khu công nghiệp số 05 (theo Biên bản thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật số 136 ngày 

05/12/2023 với Công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Yên Mỹ). 

b. Phương thức xả nước thải:  

- Phương thức xả thải: Tự chảy. 

- Chế độ xả nước thải: Liên tục 24/24 giờ.   

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống thu gom nước thải của KCN số 05, rồi dẫn về 

Trạm xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp số 05 để tiếp tục xử lý đảm bảo 

đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và QCĐP 02:2019/HY - Quy chuẩn kỹ thuật địa 

phương về nước thải công nghiệp (Kq = 0,9; Kf = 0,9; KHY= 0,9) trước khi xả ra ngoài 

môi trường. 

4.1.5. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 

4.1.5.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải từ các nguồn phát 

sinh nước thải để đưa về trạm xử lý nước thải: 

Nguồn số 01 và số 02: Nước thải sinh hoạt (vệ sinh, rửa tay chân, nhà ăn) được xử lý sơ 

bộ bằng bể tự hoại (đối với nước thải nhà vệ sinh); xử lý sơ bộ bằng bể tách mỡ (đối với nước 

thải nhà ăn) → hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 35 m3/ngày (xử lý đạt Tiêu chuẩn 

tiếp nhận nước thải về trạm XLNTTT KCN số 05) → hố ga đấu nối nước thải với Khu công 

nghiệp số 05 → trạm xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp số 05 → môi trường. 

4.1.5.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải   

4.1.5.2.1. Bể tự hoại 03 ngăn 

- Bể tự hoại 03 ngăn: Số lượng 04 bể tự hoại tổng thể tích 58,8 m3 

- Công nghệ xử lý: Lắng cặn và lên men kỵ khí   

- Quy trình xử lý: Nước thải sinh hoạt → ngăn chứa → Ngăn lắng (lên men kỵ khí) → 

Ngăn lọc (làm sạch, loại bỏ chất rắn lơ lửng) → Nước thải sau xử lý. 

4.1.5.2.2. Bể tách mỡ 

- Bể tách mỡ: Số lượng 01 bể thể tích 17,6 m3 

- Công nghệ xử lý: Tách trọng lượng kết hợp lắng. 

- Quy trình xử lý: Nước thải sinh hoạt (nhà ăn) → ngăn thứ 1: lọc rác và mỡ có kích 
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thước lớn → ngăn thứ 2: bẫy mỡ (thực hiện chức năng tách dầu mỡ) → Nước thải sau xử lý. 

4.1.5.2.3. Công trình xử lý nước thải sinh hoạt công suất 35 m3/ngày đêm 

- Công nghệ xử lý: sinh học 

- Quy trình xử lý: Nước thải sau xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại/bể tách dầu → bể điều hòa 

→ bể sinh học thiếu khí → bể sinh học hiếu khí → bể lắng sinh học → bể khử trùng → nước 

thải sau xử lý (đạt Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải về trạm XLNTTT KCN số 05) → Đấu nối 

vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải của KCN số 05. 

- Hóa chất sử dụng: Đường D-glucose, NaOCl, NaOH. 

4.1.6. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục: Không lắp đặt. 

4.1.7. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

- Khi hệ thống thu gom, xử lý nước thải gặp sự cố hoặc chất lượng nước thải sau xử lý 

không đạt yêu cầu quy định tại Mục 2.3.3 Phần A của Phụ lục này phải ngừng ngay việc xả 

nước thải ra nguồn tiếp nhận và lưu chứa nước thải tại các bể tự hoại hoặc các thiết bị rời để 

thực hiện các biện pháp khắc phục, xử lý. 

- Định kỳ tiến hành kiểm tra một số chỉ tiêu chính của nước thải tại đầu ra để theo dõi các 

hoạt động của hạng mục công trình thu gom, xử lý nước thải. Nếu có vấn đề phát sinh, có biện pháp 

kịp thời để điều chỉnh hoạt động của hệ thống. 

- Định kỳ hàng năm, thực hiện kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng hệ thống thu gom, xử lý 

nước thải. 

- Tăng cường biện pháp kiểm tra, giám sát hệ thống thu nước, cống thoát nước tránh 

tình trạng tắc nghẽn. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

4.2.1 Nguồn phát sinh khí thải :  

Dự án phát sinh các nguồn thải khí thải trong đó : 

- Nguồn số 01: Khí thải phát sinh từ 23 máy ém phun nhựa. 

- Nguồn số 02: Khí thải phát sinh từ 01 lò IR. 

- Nguồn số 03: Khí thải từ 02 máy ép phun MIM 

- Nguồn số 04: Khí thải từ 01 máy thêu kết MIM 

- Nguồn số 05: Bụi khí thải phát sinh từ 04 máy hàn. 

4.2.2 Dòng khí thải : 
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Tại giai đoạn cấp phép hiện tại, Chủ dự án xin cấp phép đối với 01 dòng khí thải sau 

05 hệ thống xử lý khí thải của dự án. Bao gồm : 

+ Dòng khí thải số 1 (tương ứng với nguồn số 01 - 04) : Khí thải sau xử lý khu vực ép 

phun nhựa, ép phun MiM, lò thêu kết và lò IR tại ống thoát khí thải số 1.  

Đối với khí thải phát sinh nguồn 05 được thu gom, xử lý bởi các thiết bị xử lý đi kèm lắp 

đặt bên trong nhà xưởng. 

4.2.3 Lưu lượng xả khí thải tối đa : 

+  Dòng khí thải số 1: lưu lượng tối đa 30.000 m3/h tương đương 480.000 m3/ngày  

4.2.4 Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

Khí thải sau xử lý phải đảm bảo đạt QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, với hệ số Kp = 0,9; Kv = 1,0 và QCVN 

19:2024/ BTNMT (cột B)- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp cụ thể như sau: 

Bảng 34. Giá trị giới hạn của các thông số ô nhiễm trong dòng khí thải 

Ghi chú:  

+ QCVN 19:2009/BTNMT, cột B: Quy chuẩn quốc gia Việt Nam quy định về giới hạn tối đa 

bụi và một số chất vô cơ; 

+ QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn quốc gia Việt Nam quy định về khí thải công nghiệp 

đối với 1 số chất hữu cơ; 

+ QCVN 19:2024/BTNMT, cột B: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp. 

Giai đoạn dự án được cấp Giấy phép môi trường đến ngày 31/12/2031, dự án sẽ áp dụng giới 

hạn giá trị cho phép theo QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, (Kp = 0,9; Kv = 1,0). 

Giai đoạn sau ngày 31/12/2031 đến thời hạn kết thúc Giấy phép môi trường của dự  án, dự án 

sẽ áp dụng giới hạn giá trị cho phép theo QCVN 19:2024/BTNMT, cột B. 

4.2.5 Vị trí, phương thức xả khí thải : 

- Vị trí xả thải (Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105°30’, múi chiếu 3°): 

TT Thông số Đơn vị 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B (Kp = 0,9; 

Kv = 1,0)  

QCVN 

20:2009/ 

BTNMT 

QCVN 

19:2024/ 

BTNMT   

(cột B) 

Tần suất quan 

trắc 

I Dòng khí thải của nguồn thải số 01   Không thuộc đối 

tượng quan trắc 

định kỳ và quan 

trắc tự động, liên 

tục 

1 Lưu lượng m3/giờ - - - 

2 Fomaldehyt mg/Nm3 - 20 ≤ 20 
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+ Vị trí số 01 (tương ứng dòng khí thải số 1): Tại ống thoát khí sau 01 hệ thống xử lý khí 

thải tại nhà xưởng A. Tọa độ xả thải: X = 2302235.36; Y = 557921.40 

- Phương thức xả thải : 

+  Vị trí số 01-04 : Liên tục 16h/ngày (theo thời gian sản xuất) . 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

4.3.1. Nguồn phát sinh: 

+ Nguồn số 1 : Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của máy móc, thiết bị làm việc 

trong nhà xưởng 

+ Nguồn số 2 : Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công 

suất 35 m3/ngày đêm.  

+  Nguồn số 3 : Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của hệ thống xử lý khí thải 

công suất 30.000 m3/h.  

4.3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung  (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105°30’, 

múi chiếu 3°)  

+ Vị trí số 1 : tọa độ X =2349131.34; Y = 407801.76  

+ Vị trí số 2 : tọa độ X =2348773.52; Y = 407877.44  

+ Vị trí số 3 : tọa độ X = 2302235.36; Y = 557921.40 

4.3.2 Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: 

Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc cho phép tại 

nơi làm việc, QCVN 27:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung – Giá 

trị cho phép tại nơi làm việc, cụ thể như sau: 

+ Tiếng ồn: 

TT Từ 6-21 giờ  Từ 21 - 6 giờ 

(dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Ghi chú 

1 85 85 - Khu vực thông thường 

+ Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 

mức gia tốc rung cho phép 
Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 
Từ 6 giờ đến 21 

giờ 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ 

1 1,4m/s2 1,4m/s2 - Khu vực thông thường 
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4.3.3 Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Thiết kế nhà xưởng và hệ thống máy móc sản xuất đảm bảo độ ồn và rung động đạt quy 

chuẩn cho phép. 

- Chọn vị trí đặt máy thích hợp, kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị. 

- Thay thế các thiết bị hay chi tiết đã hư hỏng, quá hạn sử dụng bằng các thiết bị mới, 

hoạt động êm hơn. 

- Bố trí phân lập các bộ phận gây ồn trong xưởng cách xa nhau (giảm mật độ thiết bị 

trên một đơn vị diện tích) nhằm giảm tác động lan truyền của sóng âm, bố trí thêm tường 

ngăn tiêu âm giữa các bộ phận. 

- Bố trí các tấm vật liệu hút âm bằng xốp trên trần, trên tường, treo trong không gian 

nhà xưởng để hấp thu âm lan truyền trong không khí và phản xạ từ các vật dụng khác. 

- Cửa sổ bố trí dạng vách nghiêng tiêu âm, cửa chính kín và bằng thép nặng hoặc treo 

rèm để hấp thu và ngăn tiếng ồn truyền ra ngoài. 

- Trang bị đầy đủ các thiết bị chống ồn như nút bịt tai cho công nhân vận hành tại các 

khu vực có độ ồn cao. 

4.4. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

4.4.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh 

- Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên khoảng 2.182 kg/năm, 

cụ thể được trình bày trong bảng dưới đây:  

Bảng 35. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại 

TT Tên chất thải 

Trạng 

thái  

tồn tại  

Khối lượng 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

Phân 

loại 

1  Bóng đèn điện tử thải Rắn 25 16 01 06 NH 

2  

Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

tổng hợp thải từ quá trình bôi trơn, 

bảo dưỡng máy móc, thiết bị 

Lỏng 35 17 02 03 NH 

3  Dầu thủy lực thải  8 17 01 07 NH 

4  

Bao bì kim loại cứng chứa thành 

phần nguy hại thải (bao bì đựng 

hóa chất phục vụ sản xuất, hóa 

chất xử lý chất thải, dầu mỡ,…) 

Rắn 

2.933,52 

18 01 02 KS 

5  

Bao bì nhựa cứng chứa thành phần 

nguy hại thải (bao bì đựng hóa 

chất phục vụ sản xuất, hóa chất xử 

lý chất thải, dầu mỡ,…) 

Rắn 18 01 03 KS 

6  
Giẻ lau, găng tay thải sử dụng 

trong quá trình sản xuất nhiễm các 
Rắn 850 18 02 01 KS 
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- Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp phát sinh thường xuyên bao gồm:  

Bảng 36. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn thông thường  

TT Tên chất thải  
Khối lượng 

(tấn/năm) 

1  
Vỏ hộp carton, vỏ bao bì không chứa thành phần nguy hại, 

giấy vụn 
2,5 

2  Đầu mẩu dây điện thải 21,25 

3  Nhãn giấy hỏng 0,25 

4  Lõi cuộn băng dính thải 3,78 

5  Dây điện, dây cáp bị lỗi, hỏng 21,25 

6  Đầu mẩu kim loại thải, vụn kim loại 0,927 

7  Các bộ phận phần cứng lỗi 1,0 

8  
Các đầu nối linh kiện điện tử bị lỗi, hỏng (không chứa thành 

phần nguy hại) 
1,2 

 TỔNG KHỐI LƯỢNG 52,157 

- Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 405 kg/ngày ~ 126,36 tấn/năm  

4.4.2. Công trình bảo vệ môi trường đối với lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn 

công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 

a. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại  

- Thiết bị lưu chứa: Bố trí thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại đảm bảo đáp ứng quy định 

tại khoản 5, điều 35, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường năm 2020.  

+ Bố trí các thùng chứa chuyên dụng bằng nhựa, có nắp đậy phù hợp với từng loại chất thải, 

ghi rõ tên chất thải, mã chất thải nguy hại, dấu hiệu cảnh báo ở bên ngoài thùng chứa. 

thành phần nguy hại (giẻ nhiễm 

hóa chất, dầu mỡ) 

7  
Hộp lọc của thiết bị xử lý khói hàn 

thải  
Rắn 2,0 

8  
Than hoạt tính thải từ quá trình xử 

lý khí thải 
Rắn 1.350 12 01 04 NH 

9  

Các thiết bị, bộ phận, linh kiện 

điện tử thải chứa thành phần nguy 

hại 

Rắn 120 19 02 06 NH 

10  
Giấy nhám (hay còn gọi là giấy 

ráp) 
Rắn 2.688 07 03 10 KS 

 TỔNG (kg/năm) 8.011,52 
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+ Đối với than hoạt tính thải được thu gom vào các bao chứa loại 500 kg/bao. 

- Kho/khu vực lưu chứa:  

+ Diện tích  30 m2 

+ Thiết kế, cấu tạo của kho: Kho lưu giữ chất thải nguy hại (CTNH) có tường bao và 

trần đổ bằng bê tông cốt thép, nền bê tông hóa chống thấm, có các khay chống tràn thu dầu 

và hóa chất phòng chống sự cố rò rỉ dầu và hóa chất ra môi trường bên ngoài. Kho có lắp đặt 

biển cảnh báo theo quy định, có phân loại từng mã CTNH, có trang bị đầy đủ dụng cụ chứa 

CTNH được dán nhãn, mã chất thải nguy hại, các thùng chứa chất lỏng được đặt vào các khay 

kín chống rò rỉ hoặc chảy tràn ra ngoài, các chất thải dạng rắn được sắp xếp thành các khu 

riêng biệt, có thùng phuy chứa cát, thiết bị PCCC theo quy định.  

+ Hiện tại, Công ty đã kí hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại với 

đơn vị có chức năng, đảm bảo thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định. 

b. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải công nghiệp thông thường  

- Thiết bị lưu chứa: Bố trí các thùng rác bằng nhựa có nắp đậy, dung tích 120-200L trong 

nhà xưởng sản xuất ở các vị trí phát sinh ra chất thải. Các thùng rác được ghi nhãn, tên từng 

loại chất thải để đảm bảo khi phát sinh trong quá trình sản xuất công nhân có thể phân loại 

ngay tại nguồn thải. 

- Kho/khu vực lưu chứa chất thải công nghiệp thông thường:  

+ Diện tích: 50 m2.  

+ Thiết kế, cấu tạo: Tường bao và mái che, nền bê tông hóa chống thấm, mái đổ bằng 

bê tông cốt thép. Kho có lắp đặt biển cảnh báo theo quy định.  

Hiện tại, Công ty đã kí hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải phế liệu đơn vị 

có chức năng, đảm bảo thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định.   

c. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt của dự án được phân loại thành 03 nhóm và thu gom, xử lý như 

sau: 

 + Đối với nhóm chất thải thực phẩm: tại khu vực bếp ăn bố trí 05 thùng nhựa dung tích 

240L có nắp đậy để thu gom thực phẩm thừa. Cuối mỗi ca ăn sẽ có công nhân vệ sinh di 

chuyển ra phía ngoài nhà ăn và được nhà thầu đến thu gom, vận chuyển xử lý đảm bảo tiêu 

chuẩn vệ sinh. Không để chất thải thực phẩm tồn đọng tại Dự án quá 24 giờ.  

 + Đối với nhóm chất thải có thể tái chế, tái sử dụng: như bao bì, giấy vụn,… được thu 

gom vào các thùng rác bằng nhựa dung tích 10-20L tại khu vực văn phòng và bán cho cơ sở 

thu mua phế liệu.  
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+ Đối với nhóm chất thải rắn sinh hoạt khác: bố trí khoảng 10 thùng rác bằng nhựa loại 

240L dọc tuyến đường giao thông nội bộ của dự án và trong kho rác sinh hoạt để thu gom 

chất thải phát sinh. Hàng ngày, công nhân vệ sinh sẽ thu gom chất thải về kho rác sinh hoạt 

diện tích 10 m2 của dự án   

- Kho/khu vực lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt: 10 m2.  

- Thiết kế, cấu tạo: Tường bao và mái che, nền bê tông hóa chống thấm, trần đổ bằng bê 

tông cốt thép. Kho có lắp đặt biển cảnh báo theo quy định.  

- Hiện tại, Công ty đã kí hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt với 

đơn vị có chức năng, đảm bảo thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định. 
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CHƯƠNG V 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của Dự án đầu tư, Chủ dự án đầu 

tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc 

môi trường trong giai đoạn Dự án, cụ thể như sau: 

 5.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của Dự án đầu tư 

5.1.1.  Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: Căn cứ theo quy định tại Điều 46 Luật Bảo 

vệ môi trường năm 2020, điểm b Khoản 6 Điều 31 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 

tháng 01 năm 2025, Khoản 5 điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 

năm 2022, thời gian vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án là từ tháng 

9/2025 đến tháng 12/2025; Cụ thể như sau: 

Bảng 37. Dự kiến thời gian vận hành thử nghiệm của các công trình xử lý chất thải của Dự án 

STT Công trình 
Thời điểm 

bắt đầu 

Thời điểm 

kết thúc 

Công suất 

dự kiến 

1 
Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

công suất 35 m3/ngày đêm 
09/2025 12/2025 50% 

2 

Hệ thống xử lý khí thải khu vực ép 

phun nhựa, ép phun MiM, lò thêu kết 

và lò IR công suất 30.000 m3/h 

09/2025 12/2025 50% 

  

5.1.2.  Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị 

xử lý chất thải 

Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của công 

trình: 

Bảng 38. Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của công trình 

STT Vị trí lấy mẫu Thời gian lấy mẫu và số 

lượng mẫu 

Chỉ tiêu đo đạc, quan trắc 

A Hệ thống xử lý nước thải tập trung 

1 

Mẫu nước thải trước và 

sau hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt công suất 

35 m3/ngày đêm 

Lấy 01 mẫu đơn nước thải 

đầu vào và 03 mẫu đơn 

nước thải đầu ra của hệ 

thống xử lý nước thải tập 

trung trong 03 ngày liên tiếp 

Nhiệt độ, pH, Độ màu, 

BOD5, COD, TSS, Asen, 

Thuỷ ngân, Chì, Cadimi, 

Crom (VI), Crom (III), 

Đồng, Kẽm, Niken, Mangan, 

Sắt, Tổng Xianua, Tổng 

Phenol, Tổng dầu mỡ 
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khoáng, Sunfua, Florua, 

Amoni (tính theo N), Tổng 

Nitơ, Tổng phốt pho (tính 

theo P), Clorua, Clo dư, 

Tổng hoá chất bảo vệ thực 

vật clo hữu cơ, Tổng hoá chất 

bảo vệ thực vật photpho hữu 

cơ, Tổng PCB, Coliform, 

Tổng hoạt độ phóng xạ α, 

Tổng hoạt độ phóng xạ β. 

B Hệ thống xử lý khí thải 

1 

Mẫu khí thải tại ống 

thoát khí sau hệ thống 

xử lý khí thải khu vực 

ép phun nhựa, ép phun 

MiM, lò thêu kết và lò 

IR công suất 30.000 m3/h 

Lấy 03 mẫu đơn trong 03 

ngày liên tiếp 
Lưu lượng, Fomaldehyt 

- Nước thải sau xử lý: Trong quá trình vận hành thử nghiệm, nước thải sau xử lý đạt tiêu 

chuẩn tiếp nhận của KCN số 05 được phép xả ra hệ thống thu gom nước thải của KCN số 05. 

Sau đó dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của KCN để tiếp tục xử lý.                           

- Khí thải sau xử lý: 

+ QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (Kp = 0,9; Kv = 1,0): Quy chuẩn quốc gia Việt Nam quy 

định về giới hạn tối đa bụi và một số chất vô cơ; 

+ QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn quốc gia Việt Nam quy định về khí thải công nghiệp 

đối với 1 số chất hữu cơ; 

+ QCVN 19:2024/BTNMT, cột B: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp. 

Giai đoạn dự án được cấp Giấy phép môi trường đến ngày 31/12/2031, dự án sẽ áp dụng giới 

hạn giá trị cho phép theo QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, (Kp = 0,9; Kv = 1,0). 

Giai đoạn sau ngày 31/12/2031 đến thời hạn kết thúc Giấy phép môi trường của dự  án, dự án 

sẽ áp dụng giới hạn giá trị cho phép theo QCVN 19:2024/BTNMT, cột B.                                                   

5.1.2.3. Tổ chức thực hiện quan trắc môi trường 

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

(VIMCERTS 253) 

Địa chỉ : Thôn Thượng Khê, Xã Cấn hữu, Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội 

Mã số thuế: 0108012829 

Điện thoại : 0246.683.2969    
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Đại diện : Ông ĐỖ VĂN QUỲNH       Chức vụ: Giám đốc 

5.2. Chương trình quan trắc chất thải định kì, tự động 

5.2.1 Chương trình quan trắc định kỳ 

a) Giám sát nước thải 

 Nước thải sinh hoạt của dự án sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn tiếp nhận của Khu công 

nghiệp số 05 sẽ được thu gom vào hệ thống thoát nước thải của KCN. Do vậy, không thuộc 

đối tượng phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục, quan trắc định kỳ nước thải theo quy 

định tại Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

 Hoạt động giám sát nước thải được chủ dự án thực hiện theo thỏa thuận với Chủ đầu 

tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN số 05 trong quá trình hoạt động thực tế.  

- Quy chuẩn so sánh: tiêu chuẩn tiếp nhận của nước thải của KCN số 05. 

b) Giám sát khí thải 

Dự án thuộc đối tượng phải quan trắc khí thải định kỳ theo quy định tại Điều 98 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP. 

Chủ Dự án cam kết vận hành hàng ngày các HTXLKT, đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn 

hiện hành Khí thải đạt QCVN 20:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp đối với một số chất thải hữu cơ, QCVN 19:2024/BTNMT, cột B: Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp.  

- Số lượng: 1 mẫu. 

- Vị trí và thông số giám sát: Ống thoát khí thải của hệ thống xử lý khí thải khu vực ép phun 

nhựa, ép phun MiM, lò thêu kết và lò IR có công suất 30.000 m3/giờ với các thông số: Lưu lượng, 

Fomaldehyt. 

- Tần suất giám sát: 6 tháng/lần  

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B, Kp = 0,9; Kv = 1,0); QCVN 20:2009/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ và QCVN 

19:2024/BTNMT, cột B: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp. 
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c) Giám sát chất thải rắn và chất thải nguy hại 

- Thực hiện phân định, phân loại các loại chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại theo 

quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Định kỳ chuyển giao chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại cho đơn vị có năng 

lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định 

 

Hình 14. Sơ đồ giám sát giai đoạn vận hành giai đoạn hiện tại của dự án 

5.2.2. Chương trình quan trắc tự động: 

 Không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục. 

5.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Kinh phí đơn giá giám sát môi trường được thực hiện theo đơn giá quy định tại 

Quyết định 2075/2014/QĐ-BTC về mức tối đa đơn giá sản phẩm quan trắc và phân tích 

môi trường; Thông tư 02/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường. 

- Kinh phí lấy mẫu, phân tích chất thải trong giai đoạn vận hành thử nghiệm của Dự án 

khoảng 150 triệu đồng. 

- Kinh phí giám sát giai đoạn vận hành thương mại của Dự án khoảng 50 triệu đồng/năm. 
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CHƯƠNG VI 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Công ty hiểu rõ phát triển bền vững chính là tăng năng lực cạnh tranh của các sản phẩm 

của Dự án thông qua việc tăng hiệu quả sản xuất, sử dụng tài nguyên và giảm ô nhiễm để bảo 

vệ cán bộ công nhân viên dự án và cộng đồng xung quanh. Chủ đầu tư Dự án xin cam kết bảo 

vệ môi trường như sau: 

1. Cam kết về tính trung thực, chính xác của các thông tin, tài liệu đưa ra trong báo cáo 

đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự án. 

2. Cam kết thực hiện các nội dung đã nêu ra trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 

trường của Dự án. 

3. Cam kết thực hiện quản lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường 

- Đảm bảo môi trường lao động nằm trong QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. Đồng 

thời, Công ty sẽ trang bị bảo hộ lao động cho công nhân. 

- Đảm bảo xử lý bụi, khí thải phát sinh đạt QCVN 19:2009/BTNMT Cột B; QCVN 

20:2009?BTNMT  

- Vận hành 01 hệ thống xử lý nước thải tại dự án để thu gom, xử lý toàn bộ lượng nước 

thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của dự án đảm bảo đạt tiêu chuẩn tiếp nhận của 

KCN số 05 trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của, đảm 

bảo không để hiện tượng rò rỉ, ngấm nước thải ảnh hưởng đến môi trường đất, môi 

trường nước, môi trường không khí.. 

- Cam kết thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm theo quy định tại 

Điều 119 Luật BVMT và Điều 66 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. 

- Cam kết bảo vệ sức khỏe cho công nhân trong quá trình làm việc tại dự án 

- Định kì tổ chức khám sức khỏe cho toàn bộ nhân viên, công nhân theo quy định. 

4. Thực hiện nhập khẩu máy móc, thiết bị tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam 

có liên quan. 

5. Tạm dừng hoạt động sản xuất khi xảy ra sự cố về môi trường. 

6. Thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đảm bảo các yêu cầu về an toàn vệ sinh môi trường 

theo hướng dẫn tại nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ hướng 

dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.  

7. Quản lý nghiêm ngặt việc thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo đúng các quy định 

tại Điều 83 của Luật BVMT 2020, Điều 68 của nghị định 08/2022/ND-CP và Điều 35 

của thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 
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8. Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, duy trì áp dụng các biện pháp an toàn 

lao động, an toàn thực phẩm. 

9. Khi có nhu cầu mở rộng sản xuất, thay đổi công nghệ, nguyên liệu, nhiên liệu, sản 

phẩm và xây dựng những hạng mục công trình khác…không nằm trong nội dung của 

Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường đã được thẩm định thì Chủ dự án sẽ lập lại báo 

cáo đề xuất cấp phép môi trường trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên thẩm định, cấp 

phép trước khi triển khai thực hiện. 

10.  Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm các tiêu chuẩn Việt Nam. 

11. Thực hiện nghiêm túc các giải pháp kỹ thuật phòng chống và ứng phó sự cố môi trường, 

chịu trách nhiệm đền bù khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại do sự cố gây ra; 

các quy định về an toàn lao động, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và các 

quy định khác có liên quan trong quá trình thực hiện Dự án. Chịu trách nhiệm sửa 

chữa, duy tu, xây dựng mới hoặc bồi thường trong trường hợp gây thiệt hại đến hạ tầng 

kỹ thuật, công trình, tài sản khác xung quanh khu vực thực hiện Dự án. Xây dựng, lắp 

đặt đầy đủ các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường và vận hành thử nghiệm các 

công trình bảo vệ môi trường đã nêu trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

trước khi đi vào hoạt động chính thức theo đúng quy định. 

12. Cam kết Thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình, hạng mục công trình 

xử lý chất thải của dự án với UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ít nhất 

10 ngày kể từ ngày vận hành thử nghiệm để theo dõi, giám sát và thực hiện vận hành 

thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quy định. 

13. Bố trí đủ kinh phí để thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng ngừa, ứng phó 

các sự cố về môi trường trong quá trình thực hiện Dự án; Định kỳ kiểm tra, duy tu bảo 

dưỡng các công trình bảo vệ môi trường để đảm bảo hiệu quả thu gom, xử lý. 

14. Cam kết trong quá trình vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường, Công 

ty sẽ gửi văn bản thông báo cho Công ty cổ phần khu công nghiệp Yên Mỹ được biết 

để cùng theo dõi, giám sát, quản lý. 

15. Chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc xây dựng, thực hiện báo cáo Báo cáo đề xuất 

cấp giấy phép môi trường và toàn bộ nội dung quyết định cấp phép của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền. 

16. Cam kết bố trí cán bộ chuyên trách về môi trường, lưu giữ các hồ sơ môi trường, chứng 

từ, biên bản chuyển giao chất thải, thông báo và chứng từ nộp phí bảo vệ môi trường, 

báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm hoặc đột xuất,.... và chuyển giao đầy đủ 

hồ sơ khi có sự thay đổi nhân sự, xuất trình theo yêu cầu của các đoàn thanh tra, kiểm 

tra của cơ quan quản lý nhà nước. 
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Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thương mại và giải pháp kỹ thuật I-Green 

PHỤ LỤC  

 Các văn bản pháp lý của Dự án 

- Giấy ủy quyền 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Dự án. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Chủ dự án. 

- Quyết định phê duyệt ĐTM của Dự án. 

- Hợp đồng thuê đất. 

- Văn bản thỏa thuận đấu nối hạ tầng với KCN. 

- Hợp đồng vận chuyển, xử lý chất thải rắn, CTNH trong giai đoạn vận hành. 

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ thu gom thoát nước và xử lý nước thải với KCN. 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC. 

- Giấy phép xây dựng. 

- Biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt. 

- Biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng các hệ thống xử lý khí thải. 

- Thuyết minh vận hành hệ thống xử lý nước thải. 

- Thuyết minh vận hành hệ thống xử lý khí thải. 

- Hồ sơ môi trường của KCN. 

 Các bản vẽ của Dự án 

- Bản vẽ hoàn công mặt bằng tổng thể 

- Bản vẽ hoàn công cấp điện  

- Bản vẽ hoàn công cấp nước 

- Bản vẽ hoàn công mặt bằng thoát nước mưa 

- Bản vẽ hoàn công mặt bằng thoát nước thải 

- Bản vẽ mặt bằng bố trí thiết bị  

- Bản vẽ kho hóa chất 

 Bản vẽ hoàn công các công trình xử lý chất thải  

- Bản vẽ hoàn công kho rác 

- Bản vẽ hoàn công bể tách mỡ và tự hoại 

- Bản vẽ hoàn công hệ thống phụ xử lý khí thải công suất 30.000 m3/h. 

- Bản vẽ hoàn công hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 35 m3/ngày đêm. 







Căn cứ













BÞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TR¯ÞNG

Sá:              /QĐ-BTNMT

CÞNG HOÀ XÃ HÞI CHĀ NGHĨA VIÞT NAM
Đßc lập - Tÿ do - H¿nh phúc

Hà Nội, ngày        tháng     năm 2024

QUY¾T ĐÞNH

Phê duyßt k¿t quÁ thẩm đßnh báo cáo đánh giá tác đßng môi tr°ßng cāa
Dÿ án �Nhà máy Bellwether Electronics (Vißt Nam)�

BÞ TR¯àNG BÞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TR¯ÞNG

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường;

Xét đề nghị phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của Dự án �Nhà máy Bellwether Electronics (Việt Nam)� của Công ty 

TNHH BellWether Electronics (Việt Nam) tại Văn bản số 27-CV ngày 29 tháng 

8 năm 2024 và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Môi trường.

QUY¾T ĐÞNH:

ĐiÁu 1. Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 
cāa Dự án �Nhà máy Bellwether Electronics (Việt Nam)� (sau đây gọi là Dự án) 
cāa Công ty TNHH BellWether Electronics (Việt Nam) (sau đây gọi là Chā dự 
án) thực hiện tại Lô CN06.1, Khu công nghiệp sá 05, xã Quảng Lãng, huyện Ân 
Thi, tỉnh Hưng Yên với các nội dung, yêu cầu về bảo vệ môi trường ban hành 
kèm theo Quyết định này.

ĐiÁu 2. Chā Dự án có trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 37 Luật Bảo 
vệ môi trường và Điều 27 Nghị định sá 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 
2022 cāa Chính phā quy định chi tiết một sá điều cāa Luật Bảo vệ môi trường.

ĐiÁu 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH BellWether Electronics (Việt Nam);
- Bộ trưởng Đỗ Đức Duy (để báo cáo);
- Āy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên;
- Sở TN&MT tỉnh Hưng Yên;
- Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên;
- Cÿc Kiểm soát ô nhiễm môi trường;
- Lưu: VT, VPMC, MT. XĐ.

KT. BÞ TR¯àNG
THĂ TR¯àNG

Lê Công Thành

R¯àNG

g Thành

3117
27 9

Þ
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CÁC NÞI DUNG, YÊU CÀU VÀ BÀO VÞ MÔI TR¯ÞNG CĀA Dþ ÁN 
�NHÀ MÁY BELLWETHER ELECTRONICS (VIÞT NAM)�  

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BTNMT ngày         tháng         năm 2024  

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

 

1. Thông tin vÁ Dÿ án 

1.1. Thông tin chung 

- Tên Dự án: Nhà máy Bellwether Electronics (Việt Nam). 

- Địa điểm thực hiện: Lô CN06.1, Khu công nghiệp sá 05, xã Quảng Lãng, huyện 
Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. 

- Chā Dự án đầu tư: Công ty TNHH BellWether Electronics (Việt Nam). 

- Địa chỉ liên hệ: Lô CN06.1, Khu công nghiệp sá 05, xã Quảng Lãng, huyện Ân 
Thi, tỉnh Hưng Yên. 

- Dự án được Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư mã 9831261256 chứng nhận đăng ký lần đầu ngày 17/10/2023. 

1.2. Phạm vi, quy mô, công suất cāa Dự án 

- Đầu tư lắp đặt và vận hành dây chuyền sản xuất dây điện và dây cáp, 
khuôn, vß, nắp, thiết bị đầu cuái, vß bọc, các bộ phận và phÿ kiện cāa xe đạp, đầu 
nái và các linh kiện điện tử khác với tổng công suất 88.000.200 sản phẩm/năm 
(tương đương 880 tấn sản phẩm/năm), bao gồm:  

+ Dây cáp và dây điện công suất 08 triệu sản phẩm/năm (tương đương 500 
tấn/năm);  

+ Khuôn công suất 200 sản phẩm/năm (tương đương 150 tấn/năm);  

+ Vß, nắp công suất 05 triệu sản phẩm/năm (tương đương 10 tấn/năm);  

+ Thiết bị đầu cuái, vß bọc, các bộ phận và phÿ kiện cāa xe đạp công suất 50 
triệu sản phẩm/năm (tương đương 100 tấn/năm);  

+ Đầu nái và các linh kiện điện tử khác công suất 25 triệu sản phẩm/năm 
(tương đương 120 tấn/năm). 

- Cho thuê nhà xưởng diện tích 6.611 m2. 

- Tổng diện tích đất thực hiện Dự án là 23.133 m2 theo Hợp đồng thuê đất sá 
148/2023/HĐTLĐ/YM-BEVN ngày 15/11/2023 giữa Công ty cổ phần đầu tư khu 
công nghiệp Yên Mỹ và Công ty TNHH BellWether Electronics (Việt Nam).  
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Tọa độ các điểm khép góc ranh giới Dự án thực hiện như sau: 

Tên mốc 
To¿ đß (hß tọa đß VN2000, kinh tuy¿n trÿc 105°30�, múi chi¿u 3°) 

Trÿc X (m) Trÿc Y (m) 

G1 2302074,949 557905,961 

G2 2302079,119 557892,448 

G3 2302231,194 557812,096 

G4 2302290,758 557924,828 

G5 2302129,841 558009,851 

1.3. Công nghệ sản xuất cāa Dự án 

- Quy trình sản xuất vß, nắp: 

Nguyên liệu (hạt nhựa) → Sấy khô (bằng máy sấy, ở nhiệt độ khoảng 80℃-
150℃; trong thời gian sấy từ 04 đến 06 giờ) → Ép phun tạo hình (bằng máy ép 
phun, nhiệt độ gia nhiệt khoảng 200°C ~ 320°C) → Làm nguội, tách khuôn (làm 
nguội bằng nước, sử dÿng tuần hoàn) → Kiểm tra ngoại quan → Máy xử lý góc 
cạnh → Thành phẩm. 

- Quy trình sản xuất khuôn: 

Nguyên liệu (đồng hợp kim, thép hợp kim) → Máy phay → Máy mài → Cắt 
dây → Phóng điện (bằng máy phóng điện để tạo lỗ trên khuôn) → Lắp ráp → 
Kiểm tra (bằng máy để đo độ cong, vênh, độ cứng và hình thức cāa sản phẩm) → 
Thành phẩm. 

- Quy trình sản xuất vß bọc, các bộ phận và phÿ kiện cāa xe đạp: 

 Nguyên liệu (bột thép không gỉ 316L Feedstock) → Ép phun tạo hình 
(bằng máy ép phun, nhiệt độ gia nhiệt khoảng 1375°C - 1400°C) → Thiêu kết 
(bằng máy thiêu kết sử dÿng điện ở nhiệt độ khoảng 1230°C - 1280°C và môi 
trường chân không để làm tăng độ cứng sản phẩm và loại bß các chất kết dính 
trong sản phẩm) → Làm nguội, tách khuôn (làm nguội bằng nước, sử dÿng tuần 
hoàn) → Đánh bóng (bằng giấy nhám) → Kiểm tra (bằng máy để đo độ cong, 
vênh, độ cứng và hình thức cāa sản phẩm) và đóng gói. 

- Quy trình sản xuất dây cáp và dây điện: 

+ Nguyên liệu (dây điện) → Cắt dây → Bóc vß dây → Hàn, dập đầu dây vào 
đầu nái → Lắp ráp → Khắc lazer/Dán nhãn → Kiểm tra (bằng máy kiểm tra để 
kiểm tra chức năng và đặc tính cơ học cāa sản phẩm) → Thành phẩm. 
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- Quy trình sản xuất thiết bị đầu cuái: 
+ Nguyên liệu (đồng kim loại) → Máy cắt → Dập, tạo hình → Kiểm tra ngoại 

quan → Mạ (*) → Thành phẩm. 

+ (*) Quy trình mạ: Vật cần mạ → Tẩy dầu mỡ (chất tẩy rửa gác nước EC-
200) → Rửa bằng nước (02 lần) → Tẩy gỉ, cặn bẩn (lần 1) (axit H2SO4) → Rửa 
bằng nước → Tẩy gỉ, cặn bẩn (lần 2) (axit HCl) → Rửa bằng nước (02 lần) → Mạ 
Niken (Ni(NH2SO3)2, NiCl2, H3BO3)→ Rửa bằng nước (02 lần) → Mạ vàng 
(KAu(CN)2, FB7000) → Rửa bằng nước (02 lần) → Bể bịt kín (chất bịt kín) → 
Rửa bằng nước (02 lần) → Rửa bằng nước nóng (nhiệt độ nước khoảng 40°) → 
Hong khô. 

- Quy trình sản xuất đầu nái, linh kiện điện tử khác: 

Nguyên liệu (đồng kim loại) → Máy cắt → Dập, tạo hình → Kiểm tra ngoại 
quan → Mạ (*) → Lắp ráp (thiết bị đầu cuái, vß/nắp nhựa) → Kiểm tra (bằng máy 
kiểm tra để kiểm tra chức năng và đặc tính cơ học cāa sản phẩm) → Thành phẩm. 

1.4. Các hạng mÿc công trình và hoạt động cāa Dự án đầu tư 

1.4.1. Các hạng mÿc công trình cāa Dự án 

Stt H¿ng mÿc 
Dißn tích 
xây dÿng 

(m2) 

Quy mô xây dÿng/  
công su¿t Ghi chú 

I H¿ng mÿc công trình chính  

1 Nhà xưởng  6.615 

03 tầng và 01 tầng lửng, 
chiều cao công trình 
23,35 m, diện tích sàn 
xây dựng 20.355 m2 

Đã thi công 
hoàn thiện 
móng, dầm 

giằng, cột tầng 1 

II H¿ng mÿc công trình phÿ trợ  

1 Văn phòng 1.206 

03 tầng và 01 tầng lửng, 
chiều cao công trình 
19,15 m, diện tích sàn 
xây dựng 4.400 m2 

Đã thi công 
hoàn thiện 
móng, dầm 

giằng, cột tầng 
1, sàn tầng lửng 

2 
Nhà bảo vệ và cổng 
chính 

62 
01 tầng, chiều cao công 
trình 4,8 m, diện tích 
sàn xây dựng 62 m2 

Đã thi công 
móng, cổ cột 

3 Nhà để xe và nhà ăn 1.508 
03 tầng, chiều cao công 
trình 14,55 m, diện tích 
sàn xây dựng 4.524 m2 

Đã thi công 
hoàn thiện 
móng, dầm 

giằng, bê tông 
sàn tầng 2 
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Stt H¿ng mÿc 
Dißn tích 
xây dÿng 

(m2) 

Quy mô xây dÿng/  
công su¿t Ghi chú 

4 Kho hóa chất 90 
01 tầng, chiều cao công 
trình 4,15 m, diện tích 
sàn xây dựng 90 m2  

 

5 Trạm bơm 90 
01 tầng, chiều cao công 
trình 3,55 m, diện tích 
sàn xây dựng 90 m2 

 

6 Bể PCCC  252 Xây ngầm 
Đã thi công     
đáy bể 

7 
Khu vực đặt bồn nước 
sinh hoạt 72 - 

 

8 Trạm điện 126 
01 tầng, chiều cao công 
trình 6,9 m, diện tích 
sàn xây dựng 126 m2 

Đã thi công 
móng, dầm 

giằng 

9 Bãi xe 04 bánh  - -  

10 
Nhà điều hành bể xử lý 
nước thải 51,5 

01 tầng, chiều cao công 
trình 3,35m, diện tích 
sàn xây dựng 51,5 m2 

 

11 Cảnh quan, công viên 199 
Chiều cao công trình 
7,35 m, diện tích 199 m2  

Đã thi công 
hoàn thiện móng 

và 30% cột 

12 Cầu nái 1 27 
Chiều cao công trình 
6,75 m, diện tích sàn 
xây dựng 27 m2 

 

13 Cầu nái 2 35 
Chiều cao công trình 
16,85 m, diện tích sàn 
xây dựng 35 m2 

 

14 Cầu nái 3 48,3 
Chiều cao công trình 
11,95 m, diện tích sàn 
xây dựng 48,3 m2 

 

15 Bể thu nước mưa  67,85 Xây ngầm  

16 Mái nái 472,5 
Chiều cao công trình 
17,75 m, diện tích sàn 
xây dựng 472,5 m2 

 

17 Chòi nghỉ 50,41 
Chiều cao công trình 
6,53 m, diện tích sàn 
xây dựng 50,41 m2 
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Stt H¿ng mÿc 
Dißn tích 
xây dÿng 

(m2) 

Quy mô xây dÿng/  
công su¿t Ghi chú 

III Các công trình bÁo vß môi tr°ßng  

1 
Hệ tháng xử lý nước thải 
sinh hoạt và sản xuất 81,6 Xây ngầm 

 

2 

Nhà rác (chia làm 03 
kho: 01 kho chứa chất 
thải sinh hoạt 10 m2; 01 
kho chứa chất thải công 
nghiệp thông thường 50 
m2; 01 kho chứa chất 
thải nguy hại 30 m2) 

90 
01 tầng, chiều cao công 
trình 4,15 m, diện tích 
sàn xây dựng 90 m2 

 

3 
01 hệ tháng xử lý khí 
thải từ dây chuyền mạ - Công suất 15.000 m3/h  

4 

01 hệ tháng xử lý khí 
thải từ quá trình ép 
phun nhựa, ép phun 
MIM, lò thiêu kết, lò IR 

- Công suất 30.000 m3/h  

5 

01 hệ tháng xử lý khí 
thải từ công đoạn 
phay, mài trong dây 
chuyền sản xuất khuôn  

- Công suất 20.000 m3/h  

6 
01 thiết bị xử lý bÿi tích 
hợp tại công đoạn nghiền 
sản phẩm nhựa lỗi 

- Công suất 300 m3/h  

7 
04 thiết bị xử lý khí thải 
(hấp phÿ than hoạt tính) 
tại công đoạn hàn 

- 
Công suất 240 
m3/h/thiết bị  

A 
Dißn tích xây dÿng công 
trình 

10.742,71 - 
 

B Dißn tích giao thông 6.684,99 -  

C Dißn tích đ¿t cây xanh 5.705,3 -  

 Tổng dißn tích 23.133   

1.4.2. Các hoạt động cāa Dự án 

- Hoạt động thi công xây dựng các hạng mÿc công trình; lắp đặt máy móc, 
thiết bị sản xuất và các hạng mÿc công trình bảo vệ môi trường. 

- Hoạt động sản xuất, lắp ráp sản phẩm như đã nêu tại Mÿc 1.2 cāa Quyết 
định này.  
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- Hoạt động cho thuê nhà xưởng, diện tích 6.611 m2. 

- Hoạt động cāa công trình xử lý nước thải, khí thải; hoạt động thu gom, lưu giữ 
và chuyển giao chất thải cho đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định.  

1.5. Các yếu tá nhạy cảm về môi trường 

Dự án không có yếu tá nhạy cảm về môi trường theo quy định tại khoản 4 
Điều 25 Nghị định sá 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 cāa Chính phā 
quy định chi tiết một sá điều cāa Luật Bảo vệ môi trường (sau đây gọi là Nghị 
định sá 08/2022/NĐ-CP). 

2. H¿ng mÿc công trình và ho¿t đßng cāa Dÿ án đÁu t° có khÁ năng tác 
đßng x¿u đ¿n môi tr°ßng 

2.1. Giai đoạn thi công, xây dựng 

Hoạt động thi công, xây dựng các hạng mÿc công trình cāa Dự án; vận 
chuyển nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị; lắp đặt máy móc thiết bị sản xuất và hoạt 
động sinh hoạt cāa công nhân xây dựng phát sinh tiếng ồn, bÿi, khí thải, nước thải 
sinh hoạt, nước thải xây dựng, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, 
chất thải nguy hại, có khả năng xảy ra sự cá tai nạn lao động, tai nạn giao thông, 
cháy, nổ. 

2.2. Giai đoạn vận hành 

- Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm phát sinh bÿi, khí thải, 
tiếng ồn. 

- Hoạt động sản xuất các sản phẩm cāa Dự án, hoạt động sinh hoạt cāa công 
nhân viên và hoạt động quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường cāa Dự 
án phát sinh bÿi, khí thải, tiếng ồn, độ rung, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn 
thông thường, chất thải nguy hại và tiềm ẩn nguy cơ rāi ro, sự cá hóa chất, tai nạn lao 
động, cháy nổ, sự cá hệ tháng xử lý nước thải và hệ tháng xử lý khí thải ngừng vận 
hành hoặc vận hành không hiệu quả. 

3. Dÿ báo các tác đßng môi tr°ßng chính, ch¿t thÁi phát sinh theo các 
giai đo¿n cāa Dÿ án đÁu t° 

3.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất cāa nước thải 
3.1.1. Giai đoạn thi công, xây dựng 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động cāa công nhân trong quá trình thi 
công xây dựng các hạng mÿc công trình cāa Dự án với lưu lượng tái đa khoảng 08 
m3/ngày.đêm. Thông sá ô nhiễm đặc trưng: Chất rắn lơ lửng (TSS), COD, BOD5, 
Amoni, tổng nitơ (N), dầu mỡ động thực vật, Coliform. 

- Nước thải xây dựng phát sinh từ quá trình rửa xe vận chuyển nguyên vật 
liệu, nước rửa máy móc thiết bị thi công, nước rửa cát liệu, trộn bê tông với lưu 
lượng tái đa khoảng 05 m3/ngày.đêm. Thông sá ô nhiễm đặc trưng: pH, chất rắn lơ 
lửng (TSS), COD, BOD5, dầu mỡ khoáng. 
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3.1.2. Giai đoạn vận hành 

- Nước thải sinh hoạt từ hoạt động cāa công nhân lao động cāa Dự án; nước 
thải nấu ăn cho chuyên gia tại Dự án và nước thải sinh hoạt từ hoạt động cho thuê 
nhà xưởng tại Dự án với tổng lưu lượng khoảng 31,55 m³/ngày.đêm. Thông sá ô 
nhiễm đặc trưng gồm: Chất rắn lơ lửng (TSS), BOD5, Amoni, tổng nitơ (N), dầu 
mỡ động, thực vật, Coliform. 

- Nước thải sản xuất phát sinh với tổng lưu lượng 46,28 m3/ngày.đêm, 
bao gồm: 

+ Nước thải hỗn hợp từ quá trình xử lý bề mặt trước mạ (công đoạn tẩy dầu 
mỡ, công đoạn tẩy rỉ và các bể rửa cāa quá trình tẩy dầu mỡ, tẩy rỉ) phát sinh với 
lưu lượng 18,44 m3/ngày.đêm. Thông sá ô nhiễm đặc trưng gồm: pH, TSS, COD, 
Cu, Fe, Niken. 

+ Nước thải sau bể mạ Niken phát sinh với lưu lượng 15,76 m3/ngày.đêm. 
Thông sá ô nhiễm đặc trưng gồm: TSS, pH, COD, Cu, Fe, Ni, Amoni. 

+ Nước thải sau bể mạ vàng phát sinh với lưu lượng 10,08 m3/ngày.đêm. 
Thông sá ô nhiễm đặc trưng gồm: TSS, pH, COD, Cu, Fe, Niken, Cr, Au, CN-. 

+ Nước thải từ hoạt động cāa hệ tháng xử lý khí thải dây chuyền mạ phát 
sinh với lưu lượng 01 m3/tuần (dung dịch xử lý khí thải được tuần hoàn tái sử 
dÿng, định kỳ 02 tuần thải bß 01 lần). Thông sá ô nhiễm đặc trưng gồm: pH, TSS, 
BOD5, COD. 

3.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất cāa khí thải 
3.2.1. Giai đoạn thi công, xây dựng 

- Hoạt động tập kết, vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phát sinh 
chā yếu là bÿi, khí thải. Thông sá ô nhiễm đặc trưng gồm: Bÿi, CO, SO2, NOx. 

- Hoạt động thi công, xây dựng các hạng mÿc công trình và lắp đặt máy móc, 
thiết bị phát sinh bÿi, khí thải, khói hàn, VOCs. Thông sá ô nhiễm đặc trưng gồm: 
Bÿi, CO, SO2, NOx, VOCs.  

3.2.2. Giai đoạn vận hành 

- Hoạt động cāa dây chuyền mạ (quá trình làm sạch trước mạ và quá trình 
mạ) phát sinh khí thải. Thông sá ô nhiễm đặc trưng gồm: H3BO3, ethylene glycol, 
H2SO4, HCl. 

- Hoạt động ép phun nhựa phát sinh hơi VOCs. Thông sá ô nhiễm đặc trưng 
gồm: C21H20Br8O2; axit adipic; 1,6-diaminohexane. 

- Hoạt động ép phun Mim, lò thiêu kết phát sinh hơi VOCs. Thông sá ô 
nhiễm đặc trưng gồm: Fomaldehyde, aldehyde, acetone, vinyl acetate, ethylene. 

- Hoạt động lò IR, phát sinh hơi VOCs. Thông sá ô nhiễm đặc trưng gồm: 
C21H20Br8O2; axit adipic; 1,6-diaminohexane, fomaldehyde, aldehyde, acetone, 
vinyl acetate, ethylene, hơi thiếc. 

- Hoạt động hàn từ các máy hàn thiếc cầm tay, phát sinh hơi thiếc và các 
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thành phần VOCs. Thông sá ô nhiễm đặc trưng gồm: Hơi thiếc, nhựa thông 
(C19H29COOH), 2-propan. 

- Hoạt động cāa máy phay, mài trong dây chuyền sản xuất khuôn phát sinh 
bÿi. Thành phần đặc trưng gồm: Bÿi. 

- Hoạt động cāa máy nghiền sản phẩm nhựa lỗi phát sinh bÿi. Thành phần ô 
nhiễm đặc trưng gồm: Bÿi. 

- Hoạt động cāa các phương tiện giao thông phát sinh chā yếu là bÿi và khí 
thải. Thành phần ô nhiễm đặc trưng  bao gồm: Bÿi, CO, SO2, NOx. 

- Hoạt động cāa máy phát điện dự phòng. Thông sá ô nhiễm đặc trưng: Bÿi, 
CO, SO2, NOx, hydrocacbon (THC), aldehyde. 

3.3. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất cāa chất thải rắn sinh hoạt, chất thải 
rắn thông thường 

3.3.1. Giai đoạn thi công, xây dựng 

- Hoạt động sinh hoạt cāa công nhân trên công trường phát sinh chất thải rắn 
sinh hoạt với khái lượng khoảng 90 kg/ngày. Thành phần chā yếu là thức ăn thừa, 
giấy báo, túi nilon, vß hoa quả, vß đồ hộp. 

- Hoạt động thi công, xây dựng phát sinh với khái lượng khoảng 298,75 
tấn/tổng thời gian thi công. Thành phần chính gồm: Vật liệu xây dựng không đạt 
tiêu chuẩn, sắt, thép, gạch, vữa dư thừa. 

- Chất thải thông thường trong quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị với khái 
lượng khoảng 125 kg/ngày. Thành phần chính gồm: Gỗ pallet, bao bì hộp xáp 
nhựa, bao bì nilon, bìa carton. 

3.3.2. Giai đoạn vận hành 

- Hoạt động sinh hoạt cāa công nhân viên phát sinh chất thải rắn sinh hoạt 
với tổng khái lượng khoảng 450 kg/ngày. Thành phần chính gồm: Bao bì đựng 
thức ăn, chai lọ đựng đồ uáng. 

- Hoạt động sản xuất các sản phẩm cāa Dự án phát sinh chất thải rắn công 
nghiệp thông thường với tổng khái lượng khoảng 53.657 kg/năm. Thành phần 
chính gồm: Vß hộp carton, vß bao bì không chứa thành phần nguy hại, giấy vÿn; 
nhãn giấy hßng; lõi cuộn băng dính thải; vÿn dây điện thải; sản phẩm lỗi (dây 
điện, dây cáp bị lỗi, khuôn đúc lỗi thải; các đầu nái linh kiện điện tử bị lỗi, hßng 
không chứa thành phần nguy hại); vÿn kim loại; các bộ phận phần cứng lỗi.  

- Hoạt động cāa hệ tháng xử lý nước thải sinh hoạt và bể tự hoại phát sinh 
bùn thải với tổng khái lượng khoảng 14.400 kg/năm. 

3.4. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất cāa chất thải nguy hại 
3.4.1. Giai đoạn thi công, xây dựng  

Hoạt động lắp đặt máy móc thiết bị phát sinh chất thải nguy hại với tổng khái 
lượng khoảng 140,50 kg/tháng. Thành phần chính gồm: Giẻ lau dính dầu; hộp, 



9 

 

thùng kim loại đựng hóa chất (sơn, dầu) đã qua sử dÿng; tấm vải lọc dầu; đầu mẩu 
que hàn thải. 

3.4.2. Giai đoạn vận hành 

- Chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình hoạt động cāa Nhà máy với khái 
lượng ước tính khoảng 8.217,97 kg/năm. Thành phần chā yếu bao gồm: Bóng đèn 
điện tử thải; dầu động cơ, hộp sá và bôi trơn tổng hợp thải từ quá trình bôi trơn, bảo 
dưỡng máy móc, thiết bị; dầu thāy lực thải; bao bì kim loại cứng chứa thành phần 
nguy hại thải (bao bì đựng hóa chất phÿc vÿ sản xuất, hóa chất xử lý chất thải, dầu 
mỡ); bao bì nhựa cứng chứa thành phần nguy hại thải (bao bì đựng hóa chất phÿc vÿ 
sản xuất, hóa chất xử lý chất thải, dầu mỡ); giẻ lau, găng tay thải sử dÿng trong quá 
trình sản xuất nhiễm các thành phần nguy hại (giẻ nhiễm hóa chất, dầu mỡ), lõi lọc 
dầu thải; hộp lọc cāa thiết bị xử lý khói hàn thải; vải lọc bÿi thải; than hoạt tính thải 
từ quá trình xử lý khí thải; các thiết bị, bộ phận, linh kiện điện tử thải chứa thành 
phần nguy hại; giấy nhám thải (hay còn gọi là giấy ráp); vÿn, bÿi kim loại bị dính 
dầu; cặn từ các hệ tháng xử lý (HTXL) khí thải mạ; bùn thải từ hệ tháng xử lý nước 
thải sản xuất (XLNTSX). 

- Chất thải nguy hại dạng lßng phát sinh với khái lượng khoảng 132,72 m3/năm. 
Thành phần chā yếu bao gồm: Dung dịch mạ thải từ bể mạ vàng và bể mạ Niken) 
với khái lượng khoảng 124,08 m3/năm; nước lẫn dầu thải từ quá trình cắt dây 8,64 
m3/năm. 

3.5. Tiếng ồn, độ rung 

3.5.1. Giai đoạn thi công, xây dựng 

Hoạt động cāa phương tiện vận chuyển và hoạt động cāa máy móc, thiết bị 
phÿc vÿ thi công, xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị sản xuất cāa Dự án phát sinh 
tiếng ồn, độ rung. 

3.5.2. Giai đoạn vận hành 

Hoạt động cāa các phương tiện giao thông vận tải ra vào Dự án; hoạt động cāa 
máy móc thiết bị phÿc vÿ sản xuất (máy cắt, máy phay, máy mài, máy sấy khô) và 
hoạt động cāa các công trình bảo vệ môi trường cāa Dự án (quạt hút, máy bơm, máy 
thổi khí) cāa Dự án phát sinh tiếng ồn, độ rung. 

3.6. Các tác động khác 

3.6.1. Giai đoạn thi công, xây dựng 

- Hoạt động vận chuyển trong giai đoạn thi công, xây dựng có tác động đến 
hoạt động giao thông khu vực Dự án. 

- Nước mưa chảy tràn phát sinh trên toàn bộ diện tích cāa Dự án với lưu 
lượng tái đa khoảng 0,082 m3/s.  

- Hoạt động thi công, xây dựng có khả năng xảy ra sự cá tai nạn lao động, tai 
nạn giao thông, cháy, nổ. 

- Hoạt động tập trung công nhân lao động gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự 
cāa địa phương.  
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3.6.2. Giai đoạn vận hành 

- Hoạt động sản xuất, vận hành Dự án có khả năng xảy ra nguy cơ sự cá cháy 
nổ; sự cá rò rỉ, tràn đổ hóa chất; sự cá hệ tháng xử lý nước thải và hệ tháng xử lý 
khí thải ngừng vận hành hoặc vận hành không hiệu quả. 

- Nước mưa chảy tràn phát sinh trên toàn bộ diện tích cāa Dự án với lưu 
lượng lớn nhất khoảng 0,179 m3/s.  

- Hoạt động lưu thông cāa các phương tiện giao thông ra vào Dự án có khả 
năng gây ảnh hưởng tới giao thông trong khu vực. 

4. Các công trình và bißn pháp bÁo vß môi tr°ßng cāa Dÿ án 

4.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải 
4.1.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải  
4.1.1.1. Giai đoạn thi công, xây dựng 

- Đái với nước thải sinh hoạt: Bá trí, lắp đặt 02 nhà vệ sinh di động (dung tích 
600 lít/nhà vệ sinh); định kỳ thuê đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển xử 
lý theo quy định. 

Quy trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt:  
+ Nước thải sinh hoạt → Nhà vệ sinh di động → Đơn vị chức năng thu gom, 

vận chuyển, xử lý. 

- Đái với nước thải thi công, xây dựng: Bá trí 01 bể lắng thể tích 05 m3, kết cấu 
03 ngăn có trang bị tấm vải lọc dầu tại ngăn lắng sá 3. Nước thải sau lắng được tái 
sử dÿng xịt rửa bánh xe, tưới ẩm không xả ra ngoài môi trường. 

Quy trình thu gom, xử lý nước thải thi công và nước thải rửa xe:  

+ Nước thải → Há lắng → Tái sử dÿng để rửa xe, tưới ẩm. 

4.1.1.2. Giai đoạn vận hành 

a) Đái với nước thải sinh hoạt: Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt 
động cāa Dự án và khu vực cho thuê nhà xưởng với tổng lưu lượng lớn nhất khoảng 
31,55 m3/ngày.đêm được thu gom, xử lý sơ bộ qua 04 bể tự hoại, có tổng dung tích 
58,8 m3 (03 bể tự hoại dung tích mỗi bể 17,6 m3/bể và 01 bể tự hoại dung tích 
6m3) và 01 bể tách mỡ, dung tích 17,6 m3. Sau đó được thu gom về hệ tháng xử lý 
nước thải sinh hoạt công suất 35 m3/ngày.đêm để tiếp tÿc xử lý đạt tiêu chuẩn đấu 
nái cāa Khu công nghiệp sá 05 trước khi đấu nái vào hệ tháng thu gom, xử lý nước 
thải tập trung cāa Khu công nghiệp  sá 05. 

- Quy trình xử lý: Nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ qua bể tự hoại và bể tách 
mỡ → Bể thu gom → Bể điều hòa → Bể sinh học thiếu khí → Bể sinh học hiếu khí 
→ Bể lắng sinh học → Bể khử trùng → Đấu nái vào hệ tháng hệ tháng thu gom, xử 
lý nước thải tập trung cāa Khu công nghiệp sá 05. 

- Vị trí đấu nái nước thải có tọa độ X (m) = 2302115,910; Y (m) = 
557986,260 (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trÿc 105°30�, múi chiếu 3°) vào hệ 
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tháng thu gom nước thải tập trung cāa Khu công nghiệp sá 05 tại há ga sá G6.4 
nằm trên đường nội bộ N3 cāa Khu công nghiệp sá 05 (theo Biên bản thßa 
thuận đấu nái hạ tầng kỹ thuật sá 136 ngày 05/12/2023 với Công ty cổ phần 
đầu tư khu công nghiệp Yên Mỹ). 

- Tiêu chuẩn đấu nái cāa Khu công nghiệp sá 05: Nước thải đạt cột B 
cāa QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quác gia về nước thải 
công nghiệp. 

b) Đái với nước thải sản xuất: 
- Nước thải hỗn hợp từ quá trình xử lý bề mặt trước mạ và nước thải từ hệ 

tháng xử lý khí thải dây chuyền mạ được thu gom, dẫn về hệ tháng xử lý nước 
thải sản xuất công suất 52 m3/ngày.đêm. 

Quy trình thu gom: Nước thải → Bể gom dung tích 1,5 m3 → Hệ tháng xử lý 
nước thải sản xuất công suất 52 m3/ngày.đêm. 

- Nước thải sau bể mạ Niken và nước thải sau bể mạ vàng được thu gom, xử 
lý sơ bộ trước khi dẫn về hệ tháng xử lý nước thải sản xuất công suất 52 
m3/ngày.đêm. 

Quy trình thu gom, xử lý sơ bộ nước thải sản xuất: 
+ Nước thải sau bể mạ Niken → Bể gom nước thải chứa Niken → Bể điều hoà 

nước thải chứa Niken → Bể điều chỉnh pH → Bể phản ứng Fenton → Bể điều chỉnh 
pH → Bể phản ứng trợ lắng → Bể lắng hoá chất → Bể điều hòa cāa trạm xử lý nước 
thải sản xuất. 

+ Nước thải sau bể mạ vàng → Bể gom nước thải chứa Xianua → Bể điều hoà 
nước thải chứa Xianua → Bể điều chỉnh pH → Bể phản ứng NaOCl → Bể điều 
chỉnh pH → Bể phản ứng Fenton → Bể điều chỉnh pH → Bể phản ứng trợ lắng → 
Bể lắng hoá chất → Bể điều hòa cāa trạm xử lý nước thải sản xuất. 

Quy trình công nghệ xử lý nước thải sản xuất công suất 52 m3/ngày.đêm. 

+ Nước thải hỗn hợp từ quá trình xử lý bề mặt trước mạ và nước thải từ hệ 
tháng xử lý khí thải dây chuyền mạ; nước thải sau bể mạ Niken và nước thải sau 
bể mạ vàng sau khi xử lý sơ bộ → Bể điều hòa cāa trạm xử lý nước thải sản xuất 
→ Bể điều chỉnh pH → Bể keo tÿ → Bể tạo bông → Bể lắng hoá chất → Bể trung 
gian → Bể thiếu khí → Bể hiếu khí → Bể lắng sinh học → Bể khử trùng → Đấu nái 
vào hệ tháng thu gom, xử lý nước thải tập trung cāa Khu công nghiệp sá 05. 

- Vị trí đấu nái nước thải có tọa độ X (m) = 2302115,910; Y (m) = 
557986,260 (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trÿc 105°30�, múi chiếu 3°) vào hệ 
tháng thu gom nước thải tập trung cāa Khu công nghiệp sá 05 tại há ga sá G6.4 
nằm trên đường nội bộ N3 cāa Khu công nghiệp sá 05 (theo Biên bản thßa thuận 
đấu nái hạ tầng kỹ thuật cāa Dự án tại Khu công nghiệp sá 136 ngày 05/12/2023 
với Công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Yên Mỹ). 

- Tiêu chuẩn đấu nái cāa Khu công nghiệp sá 05: Nước thải đạt cột B cāa 
QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quác gia về nước thải công 
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nghiệp, riêng chỉ tiêu kim loại nặng và chỉ tiêu Clorua đạt cột A cāa QCVN 
40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quác gia về nước thải công nghiệp. 

4.1.1.3. Yêu cầu về bảo vệ môi trường 

Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng 
được thu gom và chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý 
theo quy định; nước thải (bao gồm nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất) phát 
sinh trong giai đoạn vận hành được thu gom và xử lý đáp ứng yêu cầu đầu vào hệ 
tháng xử lý nước thải tập trung cāa Khu công nghiệp sá 05 để tiếp tÿc xử lý theo 
thßa thuận đấu nái. 

4.1.2. Đái với xử lý bÿi, khí thải 
4.1.2.1. Giai đoạn thi công, xây dựng 

- Thực hiện các biện pháp tổ chức thi công phù hợp, xây dựng nội quy đái 
với công nhân và nhà thầu thi công xây dựng tuân thā các quy định về an toàn, 
bảo vệ môi trường. 

- Lắp đặt hàng rào xung quanh khu vực công trường thi công; sử dÿng các 
phương tiện, máy móc chất lượng tát, đảm bảo độ an toàn và tiêu chuẩn môi 
trường được các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép lưu hành; phương 
tiện vận chuyển chở đúng trọng tải quy định; che phā bạt đái với tất cả các 
phương tiện chuyên chở nguyên vật liệu, đất thải, phế thải; thường xuyên thu 
dọn đất, cát, vật liệu rơi vãi tại khu vực thi công và đường tiếp cận, đảm bảo vệ 
sinh; phun nước giảm bÿi, thu gom chất thải rơi vãi trên công trường; lắp đặt hệ 
tháng rửa phương tiện tại công trường, tất cả các xe vận chuyển được rửa sạch 
bùn đất dính bám trước khi ra khßi công trường. 

- Trang bị đầy đā các dÿng cÿ bảo hộ lao động cho công nhân.  

4.1.2.2. Giai đoạn vận hành 

- Lắp đặt và vận hành 01 hệ tháng thu gom, xử lý khí thải công suất 15.000 
m³/h) để thu gom toàn bộ khí thải phát sinh từ hoạt động cāa dây chuyền mạ (công 
đoạn mạ và xử lý bề mặt). 

+ Quy trình xử lý khí thải: Khí thải → àng hút khí thải → Đường áng dẫn khí 
thải → Tháp hấp thÿ (dung dịch hấp thÿ NaOH) → Quạt hút → àng thoát khí thải 
(khí thải sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về 
khí thải công nghiệp đái với bÿi và các chất vô cơ (cột B, hệ sá Kp = 0,9 và Kv = 1,0). 

- Lắp đặt và vận hành 01 hệ tháng thu gom, xử lý khí thải công suất 30.000 
m³/h để thu gom toàn bộ khí thải từ quá trình ép phun nhựa, ép phun MiM, lò 
Thiêu kết, lò IR. 

+ Quy trình xử lý khí thải: Khí thải → àng hút khí thải/Chÿp hút khí thải → 
Đường áng dẫn khí thải → Tháp hấp phÿ (than hoạt tính) → Quạt hút → àng 
thoát khí thải (khí thải sau xử lý đạt QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 
thuật quác gia về khí thải công nghiệp đái với một sá chất hữu cơ). 
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- Lắp đặt và vận hành 01 hệ tháng thu gom, xử lý bÿi công suất 20.000 m³/h 
để thu gom toàn bộ bÿi từ máy phay, máy mài trong dây chuyền sản xuất khuôn. 

+ Quy trình xử lý bÿi: Bÿi → àng hút khí thải/Chÿp hút khí thải → Đường 
áng dẫn khí thải → Lọc bÿi cartridge → Quạt hút → àng thoát khí thải (khí thải 
sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về khí thải 
công nghiệp đái với bÿi và các chất vô cơ (cột B, hệ sá Kp = 0,9 và Kv = 1,0). 

- Lắp đặt 04 thiết bị xử lý khí hàn tại chỗ cho công đoạn hàn thiếc, công suất 
240 m3/h/thiết bị. Công nghệ xử lý: Hấp phÿ bằng lõi lọc than hoạt tính. 

- Lắp đặt 01 thiết bị xử lý bÿi đồng bộ với máy nghiền sản phẩm nhựa tái sử 
dÿng, công suất 300 m3/h. Công nghệ xử lý: Lọc bÿi túi vải. 

4.1.2.3. Yêu cầu về bảo vệ môi trường 

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động cāa bÿi, khí thải trong quá 
trình thực hiện Dự án, đảm bảo môi trường không khí xung quanh trong các giai 
đoạn cāa Dự án luôn nằm trong giới hạn cho phép theo quy định tại QCVN 
05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về chất lượng không khí. 

- Lắp đặt, vận hành hệ tháng thông gió, hệ tháng thu gom, xử lý khí thải theo 
đúng thiết kế, đảm bảo toàn bộ khí thải phát sinh trong quá trình vận hành Dự án 
đều được thu gom, xử lý đáp ứng QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 
quác gia về khí thải công nghiệp đái với bÿi và các chất vô cơ (cột B, hệ sá Kp = 
0,9 và Kv = 1,0) và QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về khí 
thải công nghiệp đái với một sá chất hữu cơ. 

4.2. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 
4.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý chất thải rắn thông thường 

4.2.1.1 Giai đoạn thi công, xây dựng 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Bá trí 03 thùng rác loại 120 lít có nắp đậy trên công 
trường để thu gom chất thải rắn sinh hoạt phát sinh cāa công nhân xây dựng, đảm 
bảo toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, tập kết tại kho lưu giữ tạm thời 
với diện tích 05 m2; hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý 
theo quy định với tần suất 01 lần/ngày hoặc theo thực tế phát sinh. 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường: toàn bộ chất thải rắn thông thường 
thu gom, tập kết tại kho chứa diện tích 50 m2; hợp đồng với đơn vị có chức năng 
đến thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định (tần suất tùy thuộc vào khái lượng 
chất thải phát sinh thực tế). 

4.2.1.2. Giai đoạn vận hành 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Bá trí hệ tháng thùng chứa có nắp đậy tại những vị 
trí có phát sinh chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo toàn bộ chất thải phát sinh được 
thu gom, phân loại tại nguồn theo quy định cāa Luật Bảo vệ môi trường; lưu giữ 
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tạm thời tại kho chất thải rắn sinh hoạt diện tích 10 m²; hợp đồng với đơn vị có 
chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định với tần suất 01 lần/ngày hoặc 
theo thực tế phát sinh. 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường: Bá trí các thùng chứa loại 120-200 
lít/thùng tại những vị trí phát sinh chất thải rắn sản xuất thông thường, đảm bảo 
toàn bộ chất thải phát sinh được thu gom, phân loại tại nguồn theo quy định cāa 
Luật Bảo vệ môi trường; lưu giữ tạm thời tại kho chứa chất thải rắn công nghiệp 
thông thường diện tích 50 m².  

Các loại chất thải rắn có thể tái chế như: Vß hộp carton, vß bao bì không 
chứa thành phần nguy hại, giấy vÿn; nhãn giấy hßng; lõi cuộn băng dính thải; vÿn 
dây điện thải; sản phẩm lỗi (dây điện, dây cáp bị lỗi, khuôn đúc lỗi thải; các đầu 
nái linh kiện điện tử bị lỗi, hßng không chứa thành phần nguy hại); vÿn kim loại; 
các bộ phận phần cứng lỗi được tận dÿng và bán cho các đơn vị tái chế. 

- Bùn thải tại hệ tháng xử lý nước thải sinh hoạt và bể tự hoại: hợp đồng với các 
đơn vị có chức năng định kỳ thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định với tần suất 
khoảng 01 lần/năm hoặc theo thực tế phát sinh. 

4.2.1.3. Yêu cầu về bảo vệ môi trường 

Thực hiện, giám sát, quản lý chặt chẽ, đảm bảo toàn bộ chất thải rắn thông 
thường, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các hoạt động cāa Dự án đều được thu 
gom, phân định, phân loại tại nguồn, lưu giữ, vận chuyển, xử lý đáp ứng các yêu 
cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo các quy định cāa pháp luật về bảo vệ 
môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

4.2.2. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại 
4.2.2.1. Giai đoạn thi công, xây dựng 

Các loại chất thải nguy hại được thu gom, lưu giữ trong bao bì, thùng chuyên 
dÿng có nắp đậy dung tích 220 lít/thùng; tập kết tạm thời trong kho lưu giữ chất thải 
nguy hại có diện tích 06 m²; hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận 
chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

4.2.2.2. Giai đoạn vận hành 

- Bá trí hệ tháng thùng chứa chất thải nguy hại chuyên dÿng có nắp đậy kín 
dung tích 120 lít � 250 lít, có dãn nhãn mác chất thải nguy hại đúng theo quy định 
tại Thông tư sá 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 cāa Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định chi tiết thi hành một sá điều cāa Luật Bảo vệ môi trường (sau đây 
gọi là Thông tư sá 02/2022/TT-BTNMT), đảm bảo toàn bộ chất thải nguy hại phát 
sinh đều được thu gom, phân loại theo đúng mã quy định; tập kết và lưu giữ trong 
kho chứa chất thải nguy hại diện tích 30 m².  

- Kho lưu giữ chất thải nguy hại được thiết kế, xây dựng theo đúng quy định, 
đảm bảo tránh mưa, tránh nắng, phân loại chất thải theo mã chất thải nguy hại, nền 
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sơn cháng thấm, có rãnh thu hồi chất lßng khi bị rò rỉ, bên trong bá trí các thùng 
chứa chất thải nguy hại chuyên dÿng có nắp đậy, có dán nhãn cảnh báo theo quy 
định, đảm bảo lưu chứa an toàn, không tràn đổ; hợp đồng với đơn vị có chức năng 
định kỳ vận chuyển, xử lý theo quy định với tần suất 06 tháng/lần hoặc theo thực tế 
phát sinh. 

- Chất thải nguy hại dạng lßng từ bể mạ Niken và bể mạ vàng hợp đồng với 
đơn vị có chức năng đến hút trực tiếp tại bể mạ và vận chuyển, xử lý đúng quy 
định tuần suất 01 lần/năm. 

4.2.2.3. Yêu cầu về bảo vệ môi trường 

Thực hiện quản lý chất thải nguy hại theo đúng quy định tại Thông tư sá 
02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 cāa Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định chi tiết thi hành một sá điều cāa Luật Bảo vệ môi trường; định kỳ 
chuyển giao toàn bộ chất thải nguy hại cho đơn vị có chức năng thu gom, vận 
chuyển, xử lý chất thải nguy hại theo quy định. Thực hiện trách nhiệm cāa chā 
nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định tại Điều 71 Nghị định sá 08/2022/NĐ-
CP ngày 10/01/2022 cāa Chính phā quy định chi tiết một sá điều cāa Luật Bảo vệ 
môi trường. 

4.3. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

4.3.1. Giai đoạn thi công, xây dựng 

- Bá trí thời gian, phương án thi công cải tạo, lắp đặt máy móc thiết bị hợp lý. 

- Sử dÿng phương tiện vận chuyển, máy móc, thiết bị đạt tiêu chuẩn, được đăng 
kiểm theo quy định; các thiết bị được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, thường xuyên. 

- Trang bị đầy đā bảo hộ lao động cho công nhân thi công. 

4.3.2. Giai đoạn vận hành 

- Thiết kế lắp đặt bộ phận giảm ồn, rung cho máy móc, thiết bị sản xuất; định kỳ 
kiểm tra bảo dưỡng, kiểm tra độ mòn chi tiết máy móc, thiết bị và bôi trơn định kỳ. 

- Thực hiện chế độ làm việc hợp lý, trang bị đầy đā bảo hộ lao động cho cán 
bộ công nhân viên. 

- Bá trí thời gian vận chuyển nguyên vật liệu, bãi đậu xe và nhân viên hướng 
dẫn ra vào hợp lý. 

- Quy định tác độ, không kéo còi xe khi ra vào Dự án. 

4.3.3. Yêu cầu về bảo vệ môi trường 

Tuân thā QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về tiếng ồn 
và QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về độ rung và các quy 
chuẩn hiện hành khác có liên quan, đảm bảo các điều kiện an toàn, vệ sinh môi 
trường trong quá trình vận hành Dự án. 
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4.4. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

4.4.1. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cá đái với hệ tháng xử lý nước thải  
- Bá trí nhân viên quản lý, vận hành hệ tháng xử lý nước thải, giám sát vận 

hành hàng ngày và tuân thā nghiêm ngặt chương trình vận hành và bảo dưỡng 
được thiết lập cho hệ tháng xử lý nước thải cāa Dự án; thường xuyên tập huấn cho 
nhân viên vận hành hệ tháng xử lý nước thải về chương trình vận hành và bảo 
dưỡng cāa hệ tháng. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ tháng xử lý nước thải đảm bảo phát 
hiện kịp thời để khắc phÿc các sự cá. 

- Lắp đặt van chặn tại điểm đấu nái với hệ tháng thu gom nước thải tập trung 
cāa Khu công nghiệp sá 05, đảm bảo nước thải không đấu nái về hệ tháng xử lý 
nước thải tập trung cāa Khu công nghiệp sá 05 trong trường hợp chất lượng nước 
thải không đạt tiêu chuẩn đấu nái. 

- Đấu nái hệ tháng điện cāa hệ tháng xử lý với máy phát điện dự phòng; thiết 
kế, lắp đặt các thiết bị dự phòng đái với tất cả các thiết bị cāa hệ tháng xử lý nước 
thải, đặc biệt là máy bơm nước, máy sÿc khí để đảm bảo sẵn sàng thay thế ngay 
khi xảy ra sự cá. 

- Trường hợp hệ tháng xử lý nước thải xảy ra sự cá: Nước thải tạm thời lưu 
giữ trong bể điều hòa, thời gian lưu giữ tạm thời đảm bảo trong 04 giờ, trong 04 
giờ nếu sự cá chưa được khắc phÿc, Chā dự án tạm dừng hoạt động cāa trạm xử lý 
nước thải để kiểm tra và khẩn trương sửa chữa, khắc phÿc sự cá hoặc sử dÿng thiết 
bị thay thế. 

4.4.2. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cá đái với hệ tháng xử lý khí thải 
- Bá trí nhân viên quản lý, vận hành hệ tháng xử lý khí thải, giám sát vận 

hành hàng ngày, tuân thā nghiêm ngặt chương trình vận hành và bảo dưỡng được 
thiết lập cho hệ tháng xử lý khí thải. 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động, tuân thā các yêu cầu thiết kế; có kế 
hoạch và thực hiện bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ tháng thu gom, xử lý khí thải, 
kịp thời phát hiện sự cá.  

- Định kỳ 01 lần/tháng tiến hành bảo dưỡng, kiểm tra hệ tháng xử lý khí thải 
để phát hiện các lỗi hßng hóc và có kế hoạch sửa chữa kịp thời. 

- Định kỳ kiểm tra, phân tích chỉ sá Iodine trong than hoạt tính để xác định thời 
điểm thay thế than hoạt tính, bảo đảm hiệu quả cāa hệ tháng xử lý khí thải. 

-  Lắp đặt cảm biến đo pH tự động tại bể dung dịch tuần hoàn hệ tháng xử lý 
khí thải để kiểm tra độ bão hòa cāa dung dịch hấp thÿ.  

- Định kỳ thay lõi lọc bÿi theo hướng dẫn cāa nhà sản xuất. 
- Trường hợp xảy ra sự cá đái với hệ tháng xử lý khí thải hoặc khí thải đầu ra 

vượt quy chuẩn cho phép, Chā dự án tạm dừng hoạt động cāa dây chuyền hoặc công 
đoạn sản xuất phát sinh khí thải để tiến hành kiểm tra, khắc phÿc sự cá.  
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4.4.3. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cá đái với khu lưu giữ chất thải 
rắn thông thường, chất thải nguy hại 

- Khu vực lưu giữ chất thải được phân chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác 
nhau với khoảng cách phù hợp để hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất 
thải dẫn đến xảy ra sự cá cháy nổ, sự cá rò rỉ; các khu vực lưu giữ được trang bị 
các biển cảnh báo theo quy định. 

- Đái với chất thải lßng từ quá trình mạ định kỳ 01 năm thải bß 01 lần được 
đơn vị có chức năng đến hút tại bể mạ bằng hệ tháng đường áng kín, đảm bảo 
không rò rỉ, đổ tràn chất thải. 

4.4.4. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cá cháy nổ 
Lập phương án chữa cháy, cứu nạn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo 

quy định; lắp đặt hệ tháng báo cháy, ngăn cháy, thiết bị phòng cháy và chữa cháy 
cho các công trình cāa Dự án đảm bảo chất lượng; đảm bảo thường trực nguồn 
nước chữa cháy; định kỳ kiểm tra tình trạng hoạt động cāa các trang thiết bị ứng 
phó sự cá cháy nổ, đảm bảo các thiết bị luôn ở trạng thái hoạt động tát; ban hành 
quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và 
chữa cháy, thoát nạn; quy định và phân công chức trách, nhiệm vÿ phòng cháy và 
chữa cháy đái với công nhân viên cāa Dự án; thường xuyên tổ chức tập huấn 
nghiệp vÿ phòng cháy và chữa cháy và bá trí lực lượng thường trực sẵn sàng chữa 
cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ. 

4.4.5. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó đái với sự cá hóa chất 
- Lập kế hoạch, phương án phòng ngừa ứng phó sự cá hóa chất theo quy định 

cāa pháp luật về hóa chất và tổ chức thực hiện; thực hiện quản lý, bảo quản, lưu 
giữ hóa chất theo đúng quy định cāa pháp luật về hóa chất.  

- Kho chứa hóa chất được bá trí cách xa khu vực sản xuất và khu văn phòng 
và được thiết kế xây dựng đảm bảo đáp ứng TCVN 5507-2002: Hoá chất nguy 
hiểm - Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dÿng, bảo quản và vận 
chuyển; TCVN 2622:1995- Phòng cháy, cháng cháy cho nhà và công trình;  

- Kho hóa chất được bá trí lái ra vào phù hợp với những cửa chịu lửa được 
mở hướng ra ngoài; hóa chất bảo quản trong kho được sắp xếp gọn gàng, ngăn 
nắp, đúng vị trí quy định theo từng chāng loại, thuận tiện cho việc xuất nhập hóa 
chất; xây dựng quy trình vận chuyển, lưu giữ và sử dÿng hoá chất cho công nhân, 
tuân thā các biện pháp an toàn do nhà sản xuất quy định trên giấy tờ thông tin an 
toàn sản phẩm; tập huấn kỹ thuật an toàn hóa chất cho công nhân xếp dỡ, vận 
chuyển theo quy định. 

4.4.6. Các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cá đái với hệ tháng cấp và 
thoát nước 

- Không xây dựng các công trình trên tuyến áng cấp và thoát nước, thường 
xuyên kiểm tra và bảo trì các mái nái, van khóa trên hệ tháng đường áng cấp nước 
đảm bảo an toàn và đạt độ bền, độ kín cāa tuyến áng. 
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- Sử dÿng đường áng thoát nước có chất lượng và đường kính phù hợp. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các mái nái, van khóa trên hệ tháng áng 
dẫn nhằm đảm bảo tất cả các tuyến áng có đā độ bền và độ kín. 

- Nước mưa được đấu nái thoát vào hệ tháng thoát nước mưa cāa Khu công 
nghiệp sá 05.  

5. Ch°ơng trình quÁn lý và giám sát môi tr°ßng cāa chā Dÿ án đÁu t° 

Chā Dự án đề xuất và cam kết thực hiện chương trình quản lý và giám sát 
môi trường như sau: 

5.1. Giám sát môi trường trong giai đoạn thi công, xây dựng 

- Giám sát chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải 
nguy hại: Thực hiện phân định, phân loại, thu gom các loại chất thải rắn sinh hoạt, 
chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại theo quy định tại Nghị định sá 
08/2022/NĐ-CP, Thông tư sá 02/2022/TT-BTNMT; định kỳ chuyển giao chất thải 
rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại cho đơn vị có đầy 
đā năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

- Gám sát môi trường không khí xung quanh:  

+ Vị trí giám sát: 01 vị trí tại khu vực cổng ra vào Dự án. 

+ Thông sá giám sát: Bÿi, tiếng ồn. 

+ Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quác 
gia về tiếng ồn và QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về chất 
lượng không khí. 

5.2. Giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành  

5.2.1. Giám sát nước thải  
Thực hiện giám sát chất lượng nước thải sau xử lý tại vị trí đấu nái vào hệ 

tháng thu gom nước thải tập trung cāa Khu công nghiệp sá 05 theo điều kiện đấu 
nái nước thải nêu trong Biên bản sá 136 - Biên bản thßa thuận đấu nái hạ tầng kỹ 
thuật cāa Dự án tại Khu công nghiệp ngày 05/12/2023 với Công ty Cổ phần đầu tư 
khu công nghiệp Yên Mỹ (đơn vị quản lý hạ tầng cāa Khu công nghiệp sá 05), 
Công ty TNHH Bellwether Electronics (Việt Nam) tự chịu trách nhiệm về việc 
vận hành hệ tháng đảm bảo đạt yêu cầu chất lượng nước thải đầu vào cāa Khu 
công nghiệp sá 05. 

5.2.2. Giám sát khí thải 
- Vị trí giám sát: 03 vị trí. 
+ Tại áng thoát khí cāa hệ tháng xử lý khí thải từ dây chuyền mạ công suất 

15.000 m3/h, thông sá giám sát: Lưu lượng, H2SO4, HCl. 

+ Tại áng thoát khí cāa hệ tháng xử lý bÿi từ máy phay, máy mài trong dây 
chuyền sản xuất khuôn, công suất 20.000 m³/h, thông sá giám sát: Lưu lượng, bÿi. 
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+ Tại áng thoát khí cāa hệ tháng xử lý khí thải từ công đoạn ép nhựa, ép phun 
MIM, lò thiêu kết, lò IR, công suất 30.000 m3/h, thông sá giám sát: Lưu lượng, 
Fomaldehyt. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn áp dÿng: QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quác 
gia về khí thải công nghiệp đái với một sá chất hữu cơ; QCVN 19:2009/BTNMT - 
Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về khí thải công nghiệp đái với bÿi và các chất vô 
cơ; cột B, Kp = 0,9; Kv = 1,0. 

5.2.3. Giám sát chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại 
Thực hiện phân định, phân loại, thu gom các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn thông thường và chất thải nguy hại theo quy định cāa Luật Bảo vệ môi 
trường, Nghị định sá 08/2022/NĐ-CP và Thông tư sá 02/2022/TT-BTNMT; định 
kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải 
nguy hại cho đơn vị có đầy đā năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý 
theo đúng quy định. 

6. Các yêu cÁu vÁ bÁo vß môi tr°ßng khác 

Chā Dự án có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu khác về bảo vệ môi trường 
như sau: 

6.1. Đảm bảo tính chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các 
thông tin, sá liệu, kết quả tính toán, kết quả quan trắc môi trường và danh 
sách cán bộ thực hiện lập báo cáo ĐTM cāa Dự án. 

6.2. Thực hiện đầy đā các nội dung cāa chương trình quản lý, giám sát 
môi trường theo nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường sau 
khi được phê duyệt; cập nhật, lưu giữ sá liệu giám sát để cơ quan quản lý nhà 
nước về bảo vệ môi trường kiểm tra khi cần thiết.  

6.3. Chịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trường trong quá trình 
triển khai Dự án; xây dựng kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cá môi trường theo 
quy định tại Quyết định sá 146/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 cāa Thā tướng Chính 
phā ban hành Kế hoạch quác gia ứng phó sự cá chất thải giai đoạn 2023-2030; 
tuân thā các quy định hiện hành về phòng cháy chữa cháy, ứng phó sự cá hóa 
chất, an toàn lao động, đảm bảo an toàn giao thông và các quy phạm kỹ thuật khác 
có liên quan trong quá trình thực hiện Dự án nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu rāi ro 
đến môi trường 

6.4. Chỉ được phép cho thuê nhà xưởng trong trường hợp đơn vị thuê có 
ngành nghề phù hợp với ngành nghề thu hút đầu tư cāa Khu công nghiệp sá 05. 
Yêu cầu đơn vị thuê nhà xưởng: (1) có hệ tháng thu gom, xử lý nước thải sản 
xuất riêng, có thßa thuận đấu nái về trạm xử lý nước thải tập trung cāa  Khu công 
nghiệp sá 05; (2) có biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý hoặc chuyển giao chất thải 
theo quy định; (3) thực hiện các thā tÿc môi trường theo quy định cāa pháp luật 
hiện hành. 
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6.5. Thiết lập mô hình quản lý và đảm bảo nguồn lực tài chính để các công 
trình bảo vệ môi trường cāa Dự án được duy trì, vận hành hiệu quả.

6.6. Chā động đề xuất điều chỉnh các công trình bảo vệ môi trường trong 
trường hợp các công trình này không đảm bảo công tác bảo vệ môi trường khi Dự 
án đi vào hoạt động theo quy định cāa pháp luật.

6.7. Phái hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên, Ban 
quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên trong quá trình thực hiện Dự án để 
đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

6.8. Thực hiện các biện pháp giáo dÿc, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi 
trường, phòng cháng cháy, nổ đái với cán bộ, công nhân viên làm việc cho Dự án.

6.9. Nghiên cứu, áp dÿng kỹ thuật hiện có tát nhất theo lộ trình quy định tại 
Điều 53 Nghị định sá 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 cāa Chính phā 
quy định chi tiết một sá điều cāa Luật Bảo vệ môi trường.

6.10. Chā động phái hợp với cơ quan chức năng để phòng ngừa, giải quyết 
các vấn đề môi trường phát sinh trong quá trình hoạt động cāa Dự án; chịu hoàn 
toàn trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình hoạt động nếu phát sinh chất thải 
gây ô nhiễm môi trường, sự cá môi trường và phải đền bù những thiệt hại môi 
trường do Dự án gây ra theo quy định cāa Luật Bảo vệ môi trường, quy định về xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và pháp luật khác có 
liên quan./.

































































































































































































































































































GIẤY CHỨNG NH¾N
THẨM DUYỆT THI¾T K¾ VÀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Xét hồ sơ và văn bản đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy số 

03/BW đề ngày 05/4/2024 của Công ty TNHH BellWether Electronics (Việt Nam);

Người đại diện theo pháp luật là bà Hsu, Jui-Ying; Chức vụ: Tổng Giám đốc.

PHÒNG CÀNH SÁT PCCC VÀ CNCH - CÔNG AN TỈNH  HƯNG YÊN                          
CHỨNG NH¾N:

Dự án: Nhà máy BellWether Electronics (Việt Nam).
Địa điểm xây dựng: Lô CN06.1, Khu công nghiệp số 05, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
Chủ đầu tư: Công ty TNHH BellWether Electronics (Việt Nam).
Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty TNHH xây dựng HO-TEAM (thiết kế kiến trúc, kết cấu, 
cơ điện) và Công ty cổ phần PCCC Trường An (thiết kế PCCC). 
Đã được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy các nội dung sau:
1. Đường giao thông, bãi đỗ cho xe chữa cháy;
2. Khoảng cách an toàn phòng cháy và chữa cháy;
3. Bậc chịu lửa; Hạng nguy hiểm cháy nổ; Bố trí công năng công trình liên quan đến 
phòng cháy và chữa cháy;
4. Giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan;
5. Giải pháp thoát nạn; Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn; Bảo vệ chống 
khói;
6. Hệ thống cấp nước chữa cháy (trong nhà, ngoài nhà và chữa cháy tự động sprinkler);
7. Hệ thống báo cháy tự động;
8. Phương tiện chữa cháy ban đầu;
9. Giải pháp cấp điện cho hệ thống phòng cháy và chữa cháy; Phương án chống sét.
Quy mô công trình và danh mục các tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt thiết kế về phòng 
cháy và chữa cháy ghi tại trang 2, 3./.
                                                                         Hưng Yên, ngày       tháng      năm 2024                         

Nơi nhận:  
- C07 - Bộ Công an;    
- Đ/c Nguyễn Xuân Hồng � PGĐ CAT;    (để báo cáo)

- Đ/c Trưởng phòng;
- Chủ đầu tư; 
- Đội Công tác phòng cháy;                                                      
- Lưu: HSTh.

                                                                                      

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Trung tá Cao Th¿ Hùng

CÔNG AN TỈNH HƯNG YÊN
PHÒNG CÀNH SÁT PCCC VÀ CNCH____________________________

  Số:            /TD-PCCC

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         
Đßc l¿p - Tự do - H¿nh phúc

ác tààààài l
3./////...........................

h¿ Hù
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QUY MÔ CÔNG TRÌNH VÀ DANH MỤC TÀI LIỆU, BÀN VẼ  

ĐÃ ĐƯỢC THẨM DUYỆT THI¾T K¾ VÀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 
(Kèm theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy 

Số        /TD-PCCC ngày      tháng     năm 2024 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) 

  
TT NÞI DUNG GHI CHÚ 

I QUY MÔ CÔNG TRÌNH  

Quy mô dự án: Nhà máy sản xuất xây dựng trên khu đất với tổng diện tích là 23.133 m2, 
trong đó nhà xưởng A (ký hiệu A1) cao 03 tầng, có diện tích xây dựng khoảng 6.615 m2, 
diện tích sàn khoảng 19.845 m2; Nhà văn phòng (ký hiệu A2) cao 04 tầng, có diện tích xây 
dựng khoảng 1.206 m2, diện tích sàn khoảng 3.955 m2; Nhà xe 2 bánh - nhà ăn (ký hiệu D) 
cao 03 tầng, có diện tích xây dựng khoảng 1.508 m2, diện tích sàn khoảng 4.524 m2 và một 
số hạng mục phụ trợ khác. 

II DANH MỤC TÀI LIỆU, BÀN VẼ  

1 

Mặt bằng tổng thể; các bản vẽ kiến trúc, kết cấu; giao 
thông, bãi đỗ cho xe chữa cháy, khoảng cách an toàn 
PCCC; giải pháp thoát nạn; giải pháp ngăn cháy, 
chống cháy lan; chống sét� 

MBTT;  
Kiến trúc: A01.00.00 ~06; 

A02.00.00-A02.10.06; 
A03.00.00-A03.06.04; 

A04.00.01~03; A08.00.01~04; 
A09.00.01~03; A15.00.01-~09; 
A16.00.01~02; A17.00.01~06; 

A18.00.01~06; 
Kết cấu: S00.01; S01.01 ~ 02; 

S02.01 ~ 02; S03.01 ~ 11;  
S04.01 ~ 04; S05.01 ~ 13;  
S06.01 ~ 03; S07.01 ~ 03;  
S08.01 ~ 03; S09.01 ~ 03;  
S10.01 ~ 03; S1.01 ~ 03;  
KC-01 ~ 28; KC-01 ~ 07;  

S.01 ~ 04; S.01 ~ 04; S.01 ~05; 
S.01 ~ 03; S.01 ~ 03; S.01 ~ 

02; S.01 ~ 04; S.01 ~ 03;  
Cấp điện: E-01 ~ 20; 

BW.PCCC.CS-001 ~ 002 

2 

Hệ thống báo cháy tự động: 
- Lắp đặt 01 tủ trung tâm báo cháy địa chỉ 04 loop tại 
phòng bảo vệ và các đầu báo cháy, đèn báo phòng, tổ 
hợp chuông, đèn, nút ấn báo cháy. 

BW.PCCC.FA-001 ~ 015 

3 

Hệ thống chữa cháy bằng nước: 
Trạm bơm nước chữa cháy được thiết kế theo QCVN 
02:2020/BCA, gồm: 02 máy bơm chữa cháy động cơ 
điện (bơm trục đứng) có thông số thiết kế lưu lượng 
Q = 120 l/s, cột áp H = 100 m.c.n; 01 máy bơm bù áp 
chữa cháy động cơ điện có thông số thiết kế lưu 

BW.PCCC.FF-001 ~ 024 



3

lượng Q = 1,5 l/s, cột áp H = 110 m.c.n.
(Lưu lượng lớn nhất của máy bơm chữa cháy không 

được nhỏ hơn 180 l/s; Cột áp của máy bơm chữa 

cháy tương ứng với lưu lượng Q = 0 l/s là 140 m.c.n; 

Cột áp của máy bơm chữa cháy tương ứng với lưu 

lượng Q = 180 l/s là 65 m.c.n)

- Bể nước chữa cháy có khối tích khoảng 720 m3 có 
đường ống kết nối với hệ thống cấp nước của hạ tầng 
khu vực vào bể;
- Các trụ nước chữa cháy ngoài nhà 3 cửa, trụ tiếp 
nước chữa cháy, họng nước chữa cháy vách tường 
D50 mm kèm tủ bảo quản lăng vòi van khóa đồng bộ
và hệ thống chữa cháy tự động sprinkler lắp đặt tại 
công trình.

4
Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát 
nạn.

BW.PCCC.EX-001 ~ 028

5

Bảo vệ chống khói:
- Nhà xưởng lắp đặt 01 quạt hút khói có thông số Q = 
80.000 m3/h, H = 600 Pa; 01 quạt hút khói có thông 
số Q = 48.000 m3/h, H = 600 Pa; 01 quạt hút khói có 
thông số Q = 35.000 m3/h, H = 600 Pa; 01 quạt hút 
khói có thông số Q = 32.000 m3/h, H = 600 Pa; 01 
quạt hút khói có thông số Q = 28.000 m3/h, H = 600
Pa; 02 quạt hút khói có thông số Q = 27.000 m3/h, H 
= 600 Pa;
- Nhà xe + nhà ăn lắp đặt 01 quạt hút khói có thông 
số Q = 53.000 m3/h, H = 500Pa;
- Đường ống hút khói có GHCL EI 30 phút và EI 45 
phút, các quạt hút khói đặt trên mái bê tông. Nguồn 
điện cấp cho quạt hút khói gồm nguồn điện lưới ưu 
tiện và nguồn điện dự phòng bằng máy phát điện

BW.PCCC.HK-001 ~ 012

6 Trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu BW.PCCC.FF-006 ~ 008;
BW.PCCC.FF-012 ~ 019

Lưu ý: Thông tin tại Giấy chứng nhận này chỉ xác nhận bảo đảm các yêu cầu về 
phòng cháy và chữa cháy, không có giá trị về quyền sử dụng đất và các chỉ tiêu về quy 
hoạch, xây dựng./.ựngggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg.///////////.



CÔNG AN TàNH H¯NG YÊN 
PHÒNG CÀNH SÁT PCCC VÀ CNCH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đßc lập - Tÿ do - H¿nh phúc 

 

Số:         /TD-PCCC Hưng Yên, ngày       tháng       năm 2025 
 

Kính gửi: Công ty TNHH BellWether Electronics (Vißt Nam).  
 

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và bißn pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 
50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị 
định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều và bißn pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP 
ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định công tác cứu nạn, cứu hộ của lực l°ợng 
phòng cháy và chữa cháy; 

Căn cứ Giấy chứng nhận thẩm duyßt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 
135/TD-PCCC ngày 09/4/2024 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tánh 
H°ng Yên. 

Xét hồ sơ và văn bản đề nghị thẩm duyßt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy 
số 1306/TD-BWVN đề ngày 13/6/2025 của Công ty TNHH BellWether Electronics 
(Vißt Nam). 

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tánh H°ng Yên đồng ý về thiết kế 
phòng cháy và chữa cháy đối với các nội dung sau: 

I. THÔNG TIN VÀ NÞI DUNG ĐIÀU CHỈNH THI¾T K¾ CỦA Dþ ÁN 

1. Thông tin chung về dự án 

1.1. Tên dự án: Nhà máy BellWether Electronics (Vißt Nam). 

1.2. Chủ đầu t°: Công ty TNHH BellWether Electronics (Vißt Nam). 

1.3. Địa điểm xây dựng: Lô CN06.1, Khu Công nghißp số 05, xã Quảng Lãng, 
huyßn Ân Thi, tánh H°ng Yên. 

1.4. Đơn vị t° vấn thiết kế: Công ty TNHH xây dựng HO-TEAM (thiết kế kiến 
trúc, kết cấu, cơ đißn) và Công ty cổ phần PCCC Tr°ờng An (thiết kế PCCC). 

2. Nội dung: Điều chánh thiết kế Nhà văn phòng (ký hißu A2), Nhà x°ởng A 
(ký hißu A1). 

II. NÞI DUNG THẨM DUYỆT 

1. Bố trí công năng công trình liên quan đến PCCC; 

2. Giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; 

3. Giải pháp thoát nạn; Hß thống đèn chiếu sáng sự cố và chá dẫn thoát nạn; 

4. Hß thống cấp n°ớc chữa cháy. 
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Văn bản thẩm duyßt về phòng cháy và chữa cháy này là thành phần của Giấy 
chứng nhận thẩm duyßt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 135/TD-PCCC ngày 
09/4/2024 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tánh H°ng Yên.

Quy mô hạng mục công trình và danh mục các tài lißu, bản vẽ đ°ợc thẩm duyßt 
thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đ°ợc kèm theo văn bản này./.

Nơi nhận:  
- C07 - Bộ Công an;
- Đ/c Cao Minh Tuấn - PGĐ CAT;    
- Đ/c Tr°ởng phòng;
- Chủ đầu t°;
- Đội 2 (để quản lý cơ sở);                                                      
- L°u: HSL.

KT. TR¯ỞNG PHÒNG
PHÓ TR¯ỞNG PHÒNG

Th°ÿng tá Cao Th¿ Hùng

(để báo cáo)

ẽ đ°ợợợợợợợc 
.
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QUY MÔ H¾NG MĀC VÀ DANH MĀC TÀI LIỆU, BÀN VẼ 
ĐƯỢC THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 

(Kèm theo văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy 

số        /TD-PCCC, ngày       tháng       năm 2025 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) 

 

TT NÞI DUNG GHI CHÚ 

I QUY MÔ NÞI DUNG ĐIÀU CHỈNH THI¾T K¾  

1 

- Tại Nhà văn phòng (ký hißu A2): Điều chánh thiết kế vị trí cửa thoát 
nạn vào buồng thang bộ tại tầng 02. Điều chánh thiết kế cửa thép chống 
cháy ký hißu EI60-B thành cửa kính chống cháy có GHCL EIW60. 

- Tại Nhà x°ởng A (ký hißu A1):  

+ Bổ sung 02 phòng hß thống cấp lißu, trung tâm ép phun (vị trí tại 
trục H-E : 6-7 và tại trục H-E : 9-10) tại tầng 01. 

+ Điều chánh thiết kế công năng một số gian phòng, cụ thể nh° sau: 
Các phòng kho khuôn dập, kho khuôn ép, kho dây truyền dập ở tầng 01 
thay đổi công năng thành phòng kiểm tra khuôn, văn phòng quản lý, 
phòng kiểm tra ép phun. Phòng kho dây cáp ở tầng 02 thay đổi công 
năng thành phòng kiểm tra QC. Phòng kho trực tuyến, khu l°u giữ chất 
thải tạm thời ở tầng 03 thay đổi công năng thành phòng kiểm tra và 
phòng xử lý linh kißn đầu vào. Điều chánh thiết kế bỏ cửa chống cháy 
tại các gian phòng có thay đổi công năng trên. 

+ Điều chánh thiết kế cửa cuốn chống cháy EI60-C thành cửa tr°ợt 2 
cánh chống cháy EI60. 

+ Điều chánh thiết kế bỏ hß thống chữa cháy tự động bằng khí FM200 
cho khu vực phòng thông tin ở tầng 02 và lắp đặt bổ sung hß thống chữa 
cháy tự động Sprinkler cho gian phòng trên. 

 

2 

Hệ thống phòng cháy và chữa cháy và các hệ thống kỹ thuật khác có 

liên quan: 

- Hß thống chữa cháy bằng n°ớc: Điều chánh thiết kế bỏ hß thống chữa 
cháy tự động bằng khí FM200 cho khu vực phòng thông tin ở tầng 02 
và lắp đặt bổ sung hß thống chữa cháy tự động Sprinkler cho gian phòng 
trên. 

- Hß thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn chá dẫn thoát nạn: Thiết kế lắp 
đặt bổ sung cho 02 phòng hß thống cấp lißu, trung tâm ép phun (vị trí 
tại trục H-E : 6-7 và tại trục H-E : 9-10) tại tầng 01. 

 

II DANH MĀC TÀI LIỆU, BÀN VẼ  

1 
- Bản vẽ kiến trúc: A01.00.02 đến A02.03.04; 

- Bản vẽ hß thống báo cháy: BW.PCCC.FA-003; BW.PCCC.FA-016; 
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- Bản vẽ hß thống chữa cháy bằng n°ớc: BW.PCCC.FF-007;
BW.PCCC.FF-008; BW.PCCC.FA-016;

- Bản vẽ hß thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chá dẫn thoát nạn: 
BW.PCCC.EX-002; BW.PCCC.EX-018;

n: 





UBND TàNH H¯NG YÊN 
BAN QUÀN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP  

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đßc lập - Tÿ do - H¿nh phúc 

    

 Hưng Yên, ngày 12 tháng 11 năm 2024 

GIẤY PHÉP XÂY DþNG 
Số: 74/GPXD 

1. Cấp cho: Công Ty TNHH Bellwether Electronics (Vißt Nam). 

Địa điểm xây dựng:  Lô CN06.1, Khu công nghißp số 05, xã Quảng Lãng, huyßn 
Ân Thi, tánh H°ng Yên, Vißt Nam. 

2. Đ°ợc phép xây dựng các công trình thuộc dự án �Nhà máy Bellwether 
Electronics Vißt Nam�, quy mô sử dụng đất là 23.133m2, thuộc Khu công nghißp số 05, 
với các nội dung sau: 

 2.1. Nhà Văn phòng (ký hißu CN2): 

 - Dißn tích xây dựng: 1.260m²; 

 - Tổng dißn tích sàn: 4.400m²; 

 - Chiều cao công trình: 19,15m;  

 - Số tầng: 04 tầng. 

 2.2. Nhà bảo vß  (ký hißu DV1): 

 - Dißn tích xây dựng: 96m²; 

 - Chiều cao công trình: cao 4,8m;  

 - Số tầng: 01 tầng; 

 2.3. Nhà xe 2 bánh + nhà ăn (ký hißu  DV2): 

 - Dißn tích xây dựng: 1.508m²; 

 - Tổng dißn tích sàn: 4.524m²; 

 - Chiều cao công trình: cao 14,55m;  

 - Số tầng: 03 tầng. 

 2.4. Trạm bơm (ký hißu KT4): 

 - Dißn tích xây dựng: 90m²; 

 - Chiều cao công trình: cao 3,55m; 

 - Số tầng: 01 tầng. 

 2.5. Bể  PCCC (ký hißu KT5) : 
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 - Phía d°ới phòng bơm; quy mô chiều dài bể 28m, chiều rộng 9m, chiều sâu 
3,25m; mặt bể cao +0,15m so với cốt sân đ°ờng nội bộ. 

 2.6. Kho hoá chất (ký hißu KT6): 

 - Dißn tích xây dựng: 90m²; 

 - Chiều cao công trình: cao 4,15m; 

 - Số tầng: 01 tầng; 

 2.7. Trạm đißn (ký hißu số KT7): 

 - Dißn tích xây dựng: 162m²; 

 - Chiều cao công trình: cao 6,9m; 

 - Số tầng: 01 tầng.            

 2.8. Nhà điều hành XLNT + Bể XLNT (ký hißu KT1): 

a. Nhà điều hành XLNT:  

 - Dißn tích xây dựng: 51,5m²; 

 - Chiều cao công trình: cao 3,35m; 

 - Số tầng: 01 tầng. 

 b. Bể xử lý n°ớc thải: Chiều dài bể 10,2m; chiều rộng 8 m, chiều sâu 3,7 m; 
Mặt bể cao +0,5m so với cốt sân đ°ờng nội bộ. 

2.9. Nhà rác  (ký hißu KT2): 

- Dißn tích xây dựng: 90m2; 

- Chiều cao công trình: 4,15m; 

- Số tầng: 01 tầng. 

2.10. Bể thu n°ớc m°a (ký hißu BN): Dißn tích hồ: 67,85 m2; chiều sâu: 1,2m. 

2.11. Chòi nghá (ký hißu DV3) 

- Dißn tích xây dựng: 50,41m2; 

- Chiều cao công trình: 6.53m; 

- Số tầng: 01 tầng. 

 2.12. Khu đặt bồn n°ớc sinh hoạt (ký hißu KT3): 

 - Dißn tích xây dựng: 72m²; 

 - Bß móng BTCT, không có mái che;  Chiều cao bß móng 0,15m so với cốt sân 
đ°ờng nội bộ. 



3
1.13. Nền đặt thiết bị xử lý khí thải: Bß móng BTCT không có mái che, dißn 

tích 24,0 m2; chiều cao bß 0,2m so với cốt sân đ°ờng nội bộ.

(Chi tiết các công trình theo hồ sơ thiết kế chi tiết được chủ đầu tư phê duyệt kèm theo).

3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DN 166106 
ngày 26/7/2024 do Văn phòng đăng ký đất đai- Sở TN&MT tánh H°ng Yên cấp.

4. Ghi nhận công trình đã khởi công: Nhà Văn phòng; Nhà Bảo vß; Nhà xe 2 bánh; 
Bể n°ớc ngầm PCCC; Trạm đißn (Chủ đầu t° thực hißn khắc phục vi phạm trật tự 
xây dựng theo Quyết định số 1700/QĐ-XPHC ngày 07/02/2024 của Chủ tịch UBND 
huyßn Ân Thi và Quyết định số 87/QĐ-XPHC ngày 14/5/2024 của Chánh Thanh tra 
Bộ tài nguyên và môi tr°ờng).

5. Đơn vị t° vấn thiết kế: Công ty TNHH Xây Dựng Ho Team.

Địa chá: Đ°ờng số 3, KCN Tam Ph°ớc, thành phố Biên Hòa, tánh Đồng Nai; Đißn 
thoại: 02513510158.

6. Đơn vị thẩm tra thiết kế: Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng SVC.

Địa chá: Số 14, đ°ờng số 9, ph°ờng Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh; Đißn thoại: 0988327377.

Nơi nhận:

- C.ty TNHH Bellwether Electronics (Vißt Nam);
- C.ty CP Đầu t° KCN Yên Mỹ (để p/h giám sát);
- L°u: VT, QHXD.Ngh04

KT.TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

       

Hoàng Văn Mai
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CHỦ ĐẦU TƯ PHÀI THþC HIỆN CÁC NÞI DUNG SAU ĐÂY: 
 - Phải hoàn toàn chịu trách nhißm tr°ớc pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp 
pháp của các chủ sở hữu liền kề; 
 - Phải thực hißn đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu t° xây dựng và 
nội dung Giấy phép xây dựng này; Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm 
quyền khi đ°ợc yêu cầu theo quy định của pháp luật; Treo biển báo thi công tại công 
tr°ờng xây dựng dự án theo quy định; 
 - Phải xây dựng công trình theo đúng vị trí định vị và bố trí dißn tích đất trồng cây 
xanh đảm bảo tỷ lß tối thiểu 20% trên tổng dißn tích lô đất sử dụng của dự án theo 
QCVN 01:2021/BXD, và Quy hoạch Tổng mặt bằng đã đ°ợc Ban quản lý các KCN 
tánh H°ng Yên phê quyßt điều chánh tại Quyết định số 168/QĐ-BQL ngày 17/10/2024; 
 - Khi có điều chánh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung: Vị trí, dißn tích 
xây dựng; quy mô, chiều cao công trình và các yếu tố khác ảnh h°ởng đến kết cấu chịu 
lực chính, làm thay đổi công năng sử dụng làm ảnh h°ởng đến an toàn, phòng, chống 
cháy, nổ, bảo vß môi tr°ờng thì phải đề nghị điều chánh giấy phép xây dựng tr°ớc khi 
thực hißn điều chánh; 
 - Quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình theo quy định tại 
Thông t° số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng H°ớng dẫn một số 
điều và bißn pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính 
phủ; Chủ đầu t°, t° vấn thiết kế, thẩm tra chịu trách nhißm về kết quả tính toán kết cấu, 
kết luận về an toàn công trình, sự tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của hồ sơ thiết 
kế xây dựng; 
 - Tuân thủ quy định về trách nhißm quản lý chất l°ợng công trình theo quy định tại 
Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội 
dung về quản lý chất l°ợng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (đ°ợc Bộ 
Xây dựng xác nhận tại Văn bản số 05/VBHN-BXD ngày 12/7/2023). Tr°ớc ngày dự 
kiến tổ chức nghißm thu đ°a công trình vào sử dụng, Chủ đầu t° phải gửi báo cáo hoàn 
thành thi công xây dựng công trình theo Mẫu số Phụ lục VIa, Nghị định 06/2021/NĐ-
CP ngày 26/01/2021 tới Ban Quản lý các KCN tánh H°ng Yên để đ°ợc tổ chức kiểm tra 
công tác nghißm thu đ°a công trình vào sử dụng theo quy định./. 
 

 



UBND TàNH H¯NG YÊN 
BAN QUÀN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP  

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đßc lập - Tÿ do - H¿nh phúc 

    

 Hưng Yên, ngày 13 tháng 01 năm 2025 

GIẤY PHÉP XÂY DþNG 
Số: 03/GPXD 

1. Cấp cho: Công ty TNHH Bellwether Electronics (Vißt Nam). 

Địa chá:  Lô CN06.1, Khu công nghißp số 05, xã Quảng Lãng, huyßn Ân Thi, tánh 
H°ng Yên, Vißt Nam. 

2. Đ°ợc phép xây dựng các công trình thuộc dự án �Nhà máy Bellwether 
Electronics Vißt Nam� trong Khu công nghißp số 05, với các nội dung sau: 

 2.1. Nhà x°ởng A (ký hißu CN1): Loại công trình công nghißp, cấp II. 

 - Dißn tích xây dựng: 6.636m²; 

 - Tổng dißn tích sàn: 20.418m² (Trong đó: sàn tầng lửng 510 m²); 

 - Chiều cao công trình: 23,35 m;  

 - Số tầng: 3 tầng + tầng lửng. 

 2.2. Cầu nối 1 (ký hißu N1):  

 - Dißn tích xây dựng 27m2; 

 - Chiều cao công trình: 6,75m; Chiều cao thông thủy 5,9m; 

 - Số tầng: 01 tầng. 

 2.3. Cầu nối 2 (ký hißu N2):  

 - Dißn tích xây dựng: 35 m2;  

 - Chiều cao công trình: 16,85 m; chiều cao thông thủy 5,9m. 

 - Số tầng: 01 tầng. 

 2.4. Cầu nối 3 (ký hißu N3): 

 - Dißn tích xây dựng: 48,3 m2; 

 - Chiều cao công trình: 11,95 m; chiều cao thông thủy 6,15m. 

 - Số tầng: 01 tầng. 

2.5. Mái nối (ký hißu MN):  

- Dißn tích mái nối: 472,5 m2; 

- Chiều cao mái nối: 17,75 m;  
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2.6. Khu cảnh quan công viên (ký hißu CQ): 

- Dißn tích xây dựng 199m2;

- Chiều cao công trình 7,35m.

(Vị trí định vị và ký hiệu công trình theo bản vẽ Quy hoạch TMB kèm theo Quyết định 

số 168/QĐ-BQL ngày 17/10/2024 do Ban Quản lý các KCN tỉnh phê duyệt; Chi tiết các 

công trình theo hồ sơ thiết kế được chủ đầu tư phê duyệt kèm theo).

* Cốt nền xây dựng công trình tối thiểu: +3.5m (Cốt san nền tối thiểu khu vực lô 
đất dự án theo quy hoạch KCN số 05 đ°ợc UBND tánh phê duyßt).

* Mật độ xây dựng: 44,79%.

3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DN 
166106 do Văn phòng Đăng ký đất đai- Sở Tài nguyên và Môi tr°ờng tánh H°ng Yên 
cấp ngày 26/7/2024.

4. Ghi nhận công trình đã khởi công: Nhà x°ởng A (ký hißu CN1), Khu cảnh quan 
công viên (ký hißu CQ); (Chủ đầu t° thực hißn bißn pháp khắc phục vi phạm trật tự 
xây dựng theo Quyết định số 1700/QĐ-XPHC ngày 07/02/2024 của Chủ tịch UBND 
huyßn Ân Thi và Quyết định số 87/QĐ-XPHC ngày 14/5/2024 của Chánh Thanh tra 
Bộ tài nguyên và Môi tr°ờng).

5. Đơn vị t° vấn thiết kế: Công ty TNHH Xây Dựng Ho Team.

- Địa chá: Đ°ờng số 3, KCN Tam Ph°ớc, thành phố Biên Hòa, tánh Đồng Nai; 
Đißn thoại: 02513510158.

6. Đơn vị thẩm tra thiết kế: Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng SVC.

Địa chá: Số 14, đ°ờng số 9, ph°ờng Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh; Đißn thoại: 0988327377./.

Nơi nhận:

- C.ty TNHH Bellwether Electronics (Vißt Nam);
- C.ty CP Đầu t° KCN Yên Mỹ (để p/h giám sát);
- L°u: VT, QHXD&TNMT.Ngh04

KT.TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

       

Hoàng Văn Mai

/...
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CHỦ ĐẦU TƯ PHÀI THþC HIỆN CÁC NÞI DUNG SAU ĐÂY: 
 

 - Phải hoàn toàn chịu trách nhißm tr°ớc pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp 
pháp của các chủ sở hữu liền kề; 

 - Phải thực hißn đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu t° xây dựng và 
nội dung Giấy phép xây dựng này; Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm 
quyền khi đ°ợc yêu cầu theo quy định của pháp luật; Treo biển báo thi công tại công 
tr°ờng xây dựng dự án theo quy định; 

 - Phải xây dựng công trình theo đúng vị trí định vị và bố trí dißn tích đất trồng cây 
xanh theo Quy hoạch Tổng mặt bằng đã đ°ợc Ban quản lý các KCN tánh H°ng Yên phê 
quyßt điều chánh tại Quyết định số 168/QĐ-BQL ngày 17/10/2024 và đảm bảo tỷ lß tối 
thiểu 20% trên tổng dißn tích lô đất sử dụng của dự án theo QCVN 01:2021/BXD; 

 - Khi có điều chánh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung: Vị trí, dißn tích 
xây dựng; quy mô, chiều cao công trình và các yếu tố khác ảnh h°ởng đến kết cấu chịu 
lực chính, làm thay đổi công năng sử dụng làm ảnh h°ởng đến an toàn, phòng, chống 
cháy, nổ, bảo vß môi tr°ờng thì phải đề nghị điều chánh giấy phép xây dựng tr°ớc khi 
thực hißn điều chánh; 

 - Quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình theo quy định tại 
Thông t° số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng H°ớng dẫn một số 
điều và bißn pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính 
phủ; Chủ đầu t°, t° vấn thiết kế, thẩm tra chịu trách nhißm về kết quả tính toán kết cấu, 
kết luận về an toàn công trình, sự tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của hồ sơ thiết 
kế xây dựng; 

 - Tuân thủ quy định về trách nhißm quản lý chất l°ợng công trình theo quy định tại 
Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội 
dung về quản lý chất l°ợng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (đ°ợc Bộ 
Xây dựng xác nhận tại Văn bản số 05/VBHN-BXD ngày 12/7/2023). Tr°ớc ngày dự 
kiến tổ chức nghißm thu đ°a công trình vào sử dụng, Chủ đầu t° phải gửi báo cáo hoàn 
thành thi công xây dựng công trình theo Mẫu số Phụ lục VI, Nghị định 06/2021/NĐ-CP 
ngày 26/01/2021 tới Ban Quản lý các KCN tánh H°ng Yên để đ°ợc tổ chức kiểm tra 
công tác nghißm thu đ°a công trình vào sử dụng theo quy định./. 
 





















































































BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
  

 
Sá:            /GPMT-BTNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÞT NAM 
Đßc lập - Tā do - H¿nh phúc 

 

Hà Nội, ngày          tháng        năm 2024 

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 
  

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Xét Văn bản số 255/CV-YM ngày 13 tháng 11 năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Khu 

công nghiệp Yên Mỹ về việc giải trình những nội dung theo Văn bản số 5758/BTNMT-

KSONMT ngày 23/8/2024 về việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường cho 

dự án �Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp số 05� và hồ sơ 

kèm theo; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường.  

QUY¾T ĐỊNH: 

ĐiÁu 1: Cấp phép cho Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Yên Mỹ, địa chỉ tại Khu 
công nghiệp (KCN) sá 05, thôn Bình Hồ, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên 
được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của giai đoạn 1 dự án �Đầu tư xây dựng và 
kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp sá 05�, địa điểm tại xã Xuân Trúc, xã Quảng 
Lãng, huyện Ân Thi và xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên với các nội dung 
như sau: 

1. Thông tin chung căa dā án:  

1.1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN sá 05. 

1.2. Địa điểm hoạt động: Xã Xuân Trúc, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi và xã Nghĩa Dân, 
huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. 

1.3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã sá 0108905251, cấp lần đầu ngày 17/9/2019, 
thay đổi lần thứ 7 ngày 04/12/2023. Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên. 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã sá 2200865562, cấp lần đầu ngày 06/9/2021. Nơi cấp: Ban 
Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên. 

1.4. Mã sá thuế: 0108905251. 

1.5. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Khu công nghiệp, gồm các ngành, nghề được 
phân loại theo Quyết định sá 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ 
ban hành hệ tháng ngành kinh tế Việt Nam, bao gồm: 

518 03 12
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TT Ngành nghÁ thu hút đÅu t° 
Mã ngành kinh 

t¿ Vißt Nam 

1 
Sản xuất, chế biến thực phẩm (không bao gồm giết mổ gia súc, 
gia cầm, chế biến thủy sản) 

C 10 

2 
Sản xuất hàng dệt khác (không bao gồm công đoạn nhuộm, giặt 
mài hoặc nấu sợi) 

C 139 

3 May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) C 141 

4 
Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan (không bao gồm thuộc 
da, nhuộm da) 

C 15 

5 Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa;  C 17021 

6 
Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu 

C 17090 

7 Sản xuất mỹ phẩm C 20231 
8 Sản xuất thuác, hóa dược và dược liệu C 210 
9 Sản xuất sản phầm từ cao su và plastic C 22 

10 Sản xuất sản phầm từ khoáng phi kim loại khác C 23 

11 
Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia 
công kim loại 

C 259 

12 Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học C 26 
13 Sản xuất thiết bị điện C 27 
14 Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu C 28 
15 Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác C 29 
16 Sản xuất phương tiện vận tải khác C 30 

17 
Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình phục hồi 
chức năng 

C 325 

18 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;  H 521 
19 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải H 5229 
20 Viễn thông  J 61 
21 Hoạt động dịch vụ thông tin J 63 

1.6. Phạm vi, quy mô, công suất của dự án: 

- Dự án đầu tư có tiêu chí về môi trường thuộc nhóm I theo quy định của Luật Bảo vệ môi 
trường, Nghị định sá 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ. 
- Quy mô: Dự án có tiêu chí như dự án nhóm A (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp 
luật về đầu tư công). 

- Tổng diện tích của toàn bộ dự án là 192,64 ha. Diện tích đã hoàn thiện hạ tầng và đề nghị cấp 
giấy phép môi trường trong giai đoạn 1 là Khu 2 của KCN sá 05, diện tích 109,15 ha. 

2. Nßi dung cÃp phép môi tr°ãng và yêu cÅu vÁ bÁo vá môi tr°ãng kèm theo: 

2.1. Được phép xả nước thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy 
định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Giấy phép này.  

2.2. Được phép xả khí thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy 
định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép này. 

2.3. Bảo đảm giá trị giới hạn đái với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi 
trường quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Giấy phép này. 



Trang 3/17

2.4. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cá môi trường quy định tại Phụ 
lục 4 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.5. Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Giấy 
phép này.

ĐiÁu 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức/cá nhân được cấp Giấy phép môi trường:

1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường.

2. Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Yên Mỹ có trách nhiệm:

2.1. Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình 
bảo vệ môi trường tương ứng. 

2.2. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải 
sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp 
ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách 
nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép tại 
Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả nước thải, khí thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để 
thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật.
2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường 
này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

2.4. Báo cáo kịp thời về cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức năng ở địa 
phương nếu xảy ra các sự cá đái với các công trình xử lý chất thải, sự cá khác dẫn đến ô 
nhiễm môi trường.

2.5. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép 
này phải kịp thời báo cáo đến cơ quan cấp phép.

ĐiÁu 3. Thời hạn của Giấy phép: 07 năm
(từ ngày        tháng        năm 2024 đến ngày         tháng         năm 2031).

ĐiÁu 4. Giao Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng 
Yên tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu bảo vệ môi trường đái với 
dự án đầu tư được cấp phép theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND tỉnh Hưng Yên (để phái hợp chỉ đạo);
- Sở TN&MT tỉnh Hưng Yên;
- Sở NN&PTNT tỉnh Hưng Yên;
- Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên;
- Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Yên Mỹ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT;
- VP Tiếp nhận & TKQGQTTHC, Bộ TN&MT;
- Lưu: VT, KSONMT, NT.12.

KT. BÞ TR¯äNG
THĄ TR¯äNG

Lê Công Thành
MT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

03 12 02 12
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Phā lāc 1 

NÞI DUNG CÂP PHÉP XÀ N¯àC THÀI VÀO NGUàN N¯àC 

VÀ YÊU CÄU BÀO Và MÔI TR¯âNG ĐÞI VàI THU GOM, XĈ LÝ N¯àC THÀI 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số ......  /GPMT-BTNMT ngày ...... tháng ...... năm 2024 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

A. NÞI DUNG CÂP PHÉP XÀ N¯àC THÀI 

1. Nguán phát sinh n°ác thÁi: 
1.1. Nguồn phát sinh nước thải sinh hoạt: 
- Nguồn sá 01: Nhà điều hành KCN sá 05. 

- Nguồn sá 02: Nhà làm việc tại trạm xử lý nước thải tập trung (XLNTTT) của KCN 
sá 05. 

1.2. Nguồn phát sinh nước thải sản xuất: 
- Nguồn sá 03: Phòng thí nghiệm tại trạm XLNTTT của KCN sá 05. 

- Nguồn sá 04: Khu vực ép bùn của trạm XLNTTT của KCN sá 05. 

- Nguồn sá 05: Từ hệ tháng xử lý mùi của trạm XLNTTT của KCN sá 05. 

- Nguồn sá 06: Các doanh nghiệp thứ cấp tại Khu 2 của KCN sá 05. 

2. Dòng n°ác thÁi xÁ vào nguán n°ác ti¿p nhận, nguán ti¿p nhận n°ác thÁi, vß trí 
xÁ n°ác thÁi: 

2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải: Kênh tiêu hoàn trả T2 � Trạm bơm Bình Hồ 1, sau đó 
chảy ra sông Trương Đìa rồi chảy về sông Điện Biên. 

2.2. Vị trí xả nước thải: 
- Vị trí: Kênh tiêu hoàn trả T2 � Trạm bơm Bình Hồ 1 tại xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, 

tỉnh Hưng Yên. 

- Tọa độ vị trí xả nước thải: X = 2302175,879; Y = 558195,450. 

(Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o30�, múi chiếu 30) 

- Điểm xả nước thải sau xử lý có biển báo, thuận lợi cho việc kiểm tra, kiểm soát 
nguồn thải. 

2.3. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 4.300 m3/ngày đêm; lưu lượng xả nước thải tức 
thời lớn nhất: 537,5 m3/giờ. 

2.3.1. Phương thức xả nước thải: 
- Nước thải sau xử lý đi qua mương quan trắc tự động sau đó tự chảy ra kênh tiêu hoàn trả 

T2 � Trạm bơm Bình Hồ 1. 

- Hình thức xả: Xả mặt, xả ven bờ. 

2.3.2. Chế độ xả nước thải: Xả gián đoạn. 

2.3.3. Chất lượng nước thải: 
Nước thải sau xử lý trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm đáp ứng yêu 

cầu về bảo vệ môi trường và QCĐP 02:2019/HY - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước 
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thải công nghiệp (Kq = 0,9; Kf = 0,9; KHY= 0,9), cụ thể như sau: 

TT ChÃt ô nhißm Đơn vß 
Giá trß giái 

h¿n cho 
phép 

TÅn suÃt quan trắc 
đßnh kỳ 

Quan trắc tā 
đßng, liên tāc 

1 Lưu lượng m3 - Không áp dụng 
trong trường hợp 
đáp ứng khoản 4 
Điều 97 Nghị 
định sá 

08/2022/NĐ-CP 

Đã lắp đặt 

2 Nhiệt độ oC 40 
3 pH - 6 đến 9 
4 COD mg/l 54,675 
5 Tổng chất rắn lơ lửng mg/l 36,45 
6 Amoni (tính theo N)  mg/l 4,05 
7 Màu Co-Pt 50 

03 tháng/lần Không áp dụng 

8 BOD5 (20oC) mg/l 21,87 
9 Asen   mg/l 0,0405 
10 Thủy ngân   mg/l 0,00405 
11 Chì   mg/l 0,081 
12 Cadimi   mg/l 0,0405 
13 Crom hóa trị (VI) mg/l 0,0405 
14 Crom hóa trị (III) mg/l 0,162 
15 Đồng   mg/l 1,62 
16 Kẽm   mg/l 2,43 
17 Niken   mg/l 0,162 
18 Mangan   mg/l 0,405 
19 Sắt    mg/l 0,81 
20 Tổng Xianua mg/l 0,0567 
21 Tổng phenol  mg/l 0,081 
22 Tổng dầu mỡ khoáng  mg/l 4,05 
23 Sunfua  mg/l 0,162 
24 Florua mg/l 4,05 
25 Tổng nitơ mg/l 16,2 
26 Tổng phát pho (tính theo P) mg/l 3,24 
27 Clorua   mg/l 405 
28 Clo dư  mg/l 0,81 

29 Coliform  
vi khuẩn/ 
100 ml 

3000 

30 Tổng hoạt độ phóng xạ D Bq/l 0,1 
31 Tổng hoạt độ phóng xạ E  Bq/l 1,0 

32 
Tổng hóa chất bảo vệ thực 
vật clo hữu cơ  

mg/l 0,0405 

01 năm/lần Không áp dụng 
33 

Tổng hóa chất bảo vệ thực 
vật phát pho hữu cơ  

mg/l 0,243 

34 Tổng PCB  mg/l 0,00243 

B. YÊU CẦU BẢO VÞ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI: 

1. Công trình, bián pháp thu gom, xĉ lý n°ác thÁi và há thßng, thi¿t bß quan trắc 
n°ác thÁi tā đßng, liên tāc: 

1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ 
thống xử lý nước thải: 

- Nguồn sá 01 và 02: Nước thải bồn cầu, bồn tiểu tại nhà vệ sinh được xử lý sơ bộ qua 
bể tự hoại 3 ngăn, sau đó nhập chung với nước thải từ chậu rửa, vòi rửa, thoát sàn đưa về 
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trạm XLNTTT của KCN sá 05 để xử lý. 

- Nguồn sá 03 và sá 04: Được thu gom bằng đường áng về hệ tháng XLNTTT để xử lý. 

- Nguồn sá 05: Sau khi sử dụng tuần hoàn đạt trạng thái bão hòa sẽ được dẫn về trạm 
XLNTTT để xử lý. 

- Nguồn sá 06: Được các doanh nghiệp thứ cấp tại Khu 2 xử lý sơ bộ để đạt tiêu chuẩn 
đấu nái nước thải của KCN sá 05 trước khi được đấu nái, thu gom về trạm XLNTTT của 
KCN sá 05 để xử lý. 

1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải: 
1.2.1. Bể tự hoại: 02 bể. 
- Vị trí: 01 bể tự hoại tại Nhà điều hành KCN sá 05 có dung tích thiết kế 6,12 m3 và 01 

bể tự hoại tại Nhà làm việc của trạm XLNTTT của KCN sá 05 có dung tích thiết kế 9,5 m3. 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải → Ngăn chứa → Ngăn lọc → Ngăn lắng → 
Trạm XLNTTT của KCN sá 05.  

- Hóa chất sử dụng: Không. 

1.2.2. Hệ tháng xử lý nước thải tập trung: 

Đã xây dựng 01 trạm XLNTTT tại Khu 2 của KCN sá 05. 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải → Trạm bơm → Bể tách dầu → Bể điều hòa 
→ Bể trung hoà 1 → Bể keo tụ → Bể tạo bông  → Bể lắng hóa lý → Bể trung hoà 2 → Bể 
Selector và SBR → Bể khử trùng → Mương quan trắc → Nguồn tiếp nhận (Kênh tiêu T2 � 
Trạm bơm Bình Hồ 1). 

- Công suất thiết kế: 4.300 m3/ngày đêm.  

- Hóa chất sử dụng: Axit (32%), Xút (32%), PAC (30%), A-Polymer (99%), Methanol 
(100%), Javel, C-Polymer (99%) (hoặc các hóa chất khác tương đương đảm bảo chất lượng 
nước thải sau xử lý đạt yêu cầu và không phát sinh thêm chất ô nhiễm quy định tại Mục 
2.3.3 Phần A Phụ lục này).  

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục:  

- Sá lượng: 01 trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục. 

- Vị trí lắp đặt: Tại mương quan trắc. 

- Thông sá lắp đặt: Lưu lượng đầu vào và đầu ra, nhiệt độ, pH, COD, TSS, Amoni. 

- Thiết bị lấy mẫu tự động: 01 thiết bị. 
- Camera theo dõi: 01 thiết bị. 
- Kết nái, truyền sá liệu: Yêu cầu kết nái và truyền dữ liệu quan trắc tự động, liên tục về 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên theo quy định. 

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 
1.4.1. Công trình ứng phó sự cá: 
Đã xây dựng 03 hồ sự cá có tổng dung tích thiết kế 8.600 m3 để ứng phó khi trạm 

XLNTTT gặp sự cá. Hồ được cháng thấm đáy bằng đất sét luyện dẻo và phủ bạt HDPE toàn 
bộ, chắn đất bằng miệng hồ đổ bê tông xung quanh M200; đã lắp đặt hệ tháng bơm nước 
vào và ra. 
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1.4.2. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cá: 
- Trường hợp trạm XLNTTT bị sự cá hoặc nước thải sau xử lý vượt quy chuẩn kỹ 

thuật môi trường thông qua việc kiểm soát bằng hệ tháng quan trắc tự động, liên tục; nước 
thải được dẫn về lưu chứa tại hồ sự cá. Sau khi đã khắc phục xong sự cá của trạm XLNTTT, 
nước thải tại hồ sự cá được bơm về há gom để xử lý thông qua mở cửa van phai.  

- Trường hợp chất lượng nước thải đầu vào vượt quá giới hạn tiếp nhận, điều chỉnh 
giảm lưu lượng đi vào trạm XLNTTT, lượng còn lại được dẫn về lưu chứa tại hồ sự cá. 
Điều hướng, dẫn nước thải sau xử lý về há gom cho đến khi nước thải đạt giới hạn tiếp nhận 
đầu vào của trạm XLNTTT để tiếp tục xử lý. 

- Trường hợp tạm dừng trạm XLNTTT để duy tu, bảo trì, nước thải được đưa về hồ sự 
cá. Sau khi bảo trì xong thì nước thải được đưa bơm về há gom để tiếp tục xử lý. 

1.5. Tiêu chuẩn nước thải tiếp nhận về trạm XLNTTT của KCN số 05: 

TT Thông sß Đơn vß Giái h¿n ti¿p nhận 
1 Nhiệt độ oC 40 
2 Độ màu Co-Pt 150 
3 pH - 5,5 đến 9 
4 BOD5 (20oC) mg/l 200 
5 COD mg/l 400 
6 Tổng chất rắn lơ lửng mg/l 200 
7 Asen mg/l 0,05 
8 Thủy ngân mg/l 0,005 
9 Chì mg/l 0,1 
10 Cadimi  mg/l 0,05 
11 Crom hóa trị (VI)  mg/l 0,05 
12 Crom hóa trị (III)  mg/l 0,2 
13 Đồng mg/l 2 
14 Kẽm mg/l 3 
15 Niken mg/l 0,2 
16 Mangan mg/l 1 
17 Sắt mg/l 5 
18 Tổng Xianua mg/l 0,07 
19 Tổng phenol  mg/l 0,5 
20 Tổng dầu mỡ khoáng  mg/l 10 
21 Sunfua  mg/l 0,5 
22 Florua  mg/l 5 
23 Amoni (tính theo N)  mg/l 30 
24 Tổng nitơ  mg/l 45 
25 Tổng phát pho (tính theo P) mg/l 8 
26 Clorua mg/l 405 
27 Clo dư  mg/l 2 
28 Tổng hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ  mg/l 0,05 
29 Tổng hóa chất bảo vệ thực vật phát pho hữu cơ  mg/l 0,3 
30 Tổng PCB  mg/l 0,003 
31 Coliform  vi khuẩn/100 ml 5.000 
32 Tổng hoạt độ phóng xạ D Bq/l 0,1 

33 Tổng hoạt độ phóng xạ E  Bq/l 1,0 
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2. K¿ ho¿ch vận hành thĉ nghiám: 

2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm: Dự kiến 06 tháng kể từ ngày Giấy phép môi 
trường này có hiệu lực. 

2.2. Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm: Trạm XLNTTT Khu 2 
công suất 4.300 m3/ngày đêm. 

2.2.1. Vị trí lấy mẫu: 02 điểm (01 điểm tại bể gom (trạm bơm) nước thải đầu vào và 01 
điểm tại vị trí xả nước thải). 

2.2.2. Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: Trong quá trình vận 
hành thử nghiệm, Công ty phải giám sát các chất ô nhiễm có trong dòng nước thải và đánh 
giá hiệu quả xử lý của hệ tháng xử lý nước thải theo giá trị giới hạn cho phép quy định tại 
Mục 2.3.3 Phần A Phụ lục này. 

2.3. Tần suất lấy mẫu: Thực hiện quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm trạm 
XLNTTT theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông tư sá 02/2022/TT-BTNMT, phải bảo 
đảm quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định 
các công trình xử lý chất thải. 

3. Các yêu cÅu vÁ bÁo vá môi tr°ãng: 

3.1. Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ hoạt động của KCN sá 05, bảo đảm 
đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Mục 2.3.3 Phần A Phụ 
lục này trước khi xả thải ra ngoài môi trường. Đảm bảo hệ tháng thu gom và thoát nước 
mưa riêng biệt với hệ tháng thu gom, xử lý và xả nước thải sau xử lý. Hệ tháng thu gom và 
thoát nước mưa phải có há ga lắng cặn, tách váng dầu trước khi xả vào hệ tháng thoát nước 
mưa chung của khu vực. Hệ tháng thu gom và thoát nước mưa, thu gom nước thải và thoát 
nước thải sau xử lý phải thường xuyên được nạo vét, duy tu, bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo 
luôn trong điều kiện vận hành bình thường. 

3.2. Đảm bảo bá trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu 
quả các hệ tháng, công trình thu gom, xử lý nước thải. Việc vận hành trạm XLNTTT phải 
có nhật ký vận hành ghi chép đầy đủ các nội dung: lưu lượng (đầu vào, đầu ra), các thông sá 
đặc trưng của nước thải đầu vào và đầu ra (nếu có); lượng điện tiêu thụ; loại và lượng hóa 
chất sử dụng, bùn thải phát sinh; nhật ký vận hành viết bằng tiếng Việt và lưu giữ tái thiểu 
02 năm. 

3.3. Trong quá trình vận hành thử nghiệm, chủ dự án phải thực hiện nghiêm túc, đầy 
đủ trách nhiệm các nội dung quy định tại khoản 7 và khoản 8 Điều 31 Nghị định sá 
08/2022/NĐ-CP. Trường hợp có thay đổi kế hoạch vận hành thử nghiệm theo Giấy phép 
môi trường này thì phải thực hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 5 Điều 31 Nghị định 
sá 08/2022/NĐ-CP. 

3.4. Tổng hợp, đánh giá sá liệu quan trắc nước thải và lập báo cáo kết quả vận hành 
thử nghiệm xử lý nước thải gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Hưng Yên trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận hành thử nghiệm công 
trình xử lý nước thải. 

3.5. Thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục phải được thử nghiệm, kiểm định, 
hiệu chuẩn theo quy định của pháp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Việc kết nái, truyền 
sá liệu quan trắc nước thải tự động, liên tục được thực hiện theo quy định tại Nghị định sá 
08/2022/NĐ-CP và quy định tại Thông tư sá 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý 
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thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường. Hệ tháng quan trắc nước thải tự động, 
liên tục phải được kiểm soát chất lượng định kỳ 01 lần/năm theo quy định tại Thông tư sá 
10/2021/TT-BTNMT. Trường hợp hệ tháng quan trắc nước thải tự động, liên tục đã đáp ứng 
các yêu cầu theo quy định, Công ty được miễn thực hiện quan trắc nước thải công nghiệp 
định kỳ đái với các thông sá đã được quan trắc tự động, liên tục.
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Phā lāc 2 

NÞI DUNG CÂP PHÉP XÀ KHÍ THÀI 
VÀ YÊU CÄU BÀO Và MÔI TR¯âNG ĐÞI VàI THU GOM, XĈ LÝ KHÍ THÀI 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số ........../GPMT-BTNMT ngày ...... tháng ...... năm 2024 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

A. NÞI DUNG CÂP PHÉP XÀ KHÍ THÀI: 

1. Nguán phát sinh khí thÁi: 
01 nguồn: Hệ tháng xử lý mùi, khí thải của trạm XLNTTT tại Khu 2 của KCN sá 05, công 

suất 1.400 m3/giờ. 

2. Dòng khí thÁi, vß trí xÁ khí thÁi 
2.1. Vị trí xả khí thải:  
01 dòng: Tương ứng với áng thải của hệ tháng xử lý mùi, khí thải của trạm XLNTTT tại 

Khu 2 của KCN sá 05, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.  

Tọa độ vị trí xả khí thải: X = 2302143,33; Y = 558146,67. 

(Theo hệ toạ độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o30�, múi chiếu 3o). 

2.2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 1.400 m3/giờ. 

2.2.1. Phương thức xả thải khí thải: Thường xuyên, liên tục 

Dòng khí thải sá 01: Khí thải sau khi xử lý được xả ra môi trường qua áng thải, xả liên 
tục 24/24 giờ.  

2.2.2. Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí phải bảo đảm đáp 
ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, cụ thể như sau: 

Khí thải sau xử lý phải đáp ứng QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quác 
gia về khí thải công nghiệp đái với bụi và các chất vô cơ (cột B, Kp = 1,0 và Kv = 1,0) và 
QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về khí thải công nghiệp đái với một 
sá chất hữu cơ, cụ thể như sau: 

TT ChÃt ô nhißm 
Đơn vß 

tính 

Giá trß giái h¿n cho phép 
TÅn suÃt 
quan trắc 
đßnh kỳ 

Quan trắc 
tā đßng 
liên tāc 

QCVN 
19:2009/BTNMT  

QCVN 
20:2009/ 
BTNMT 

1 Amoniac (NH3) mg/Nm3 50  Không 
thuộc đái 

tượng 

Không 
thuộc đái 

tượng 
2 Hydro sunphua (H2S) mg/Nm3 7,5  

3 Metyl mercaptan (CH3SH) mg/Nm3  15 

- Khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng (nhiên liệu sử dụng là dầu DO), chỉ sử 
dụng gián đoạn trong các trường hợp mất điện, không yêu cầu phải có hệ tháng xử lý khí 
thải, nhưng nhiên liệu dầu DO sử dụng phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng theo quy định 
pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

B. YÊU CÄU BÀO Và MÔI TR¯âNG ĐÞI VàI THU GOM, XĈ LÝ KHÍ 
THÀI: 

1. Công trình, bián pháp thu gom, xĉ lý khí thÁi và há thßng, thi¿t bß quan trắc 
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khí thÁi tā đßng, liên tāc: 

1.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về hệ 
tháng xử lý: Khí thải từ các bể: trạm bơm, bể chứa bùn hóa lý, bể chứa bùn sinh học, nhà ép 
bùn, sân phơi bùn�) được thu gom về hệ tháng xử lý mùi, khí thải của trạm XLNTTT tại 
Khu 2 của KCN sá 05 để xử lý.  

1.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải:  
- Sá lượng, vị trí: 01 hệ tháng xử lý mùi, khí thải tại trạm XLNTTT. 

- Tóm tắt quy trình công nghệ: Mùi, khí thải → Quạt hút → Tháp hấp thụ (sử dụng 
dung dịch hấp thụ NaOH 5-10%) → àng thoát khí. 

- Công suất thiết kế: 1.400 m3/giờ. 

- Chế độ vận hành: Liên tục. 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Dung dịch NaOH (hoặc các hoá chất, vật liệu khác tương 
đương đảm bảo chất lượng khí thải sau xử lý đạt yêu cầu và không phát sinh thêm chất ô 
nhiễm quy định tại Mục 2.2.2 Phần A của Phụ lục này). 

1.3. Hệ tháng, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục: Không thuộc đái tượng phải 
lắp đặt. 

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cá: 
- Đào tạo đội ngũ công nhân có kỹ thuật tát, nắm vững quy trình vận hành và có khả 

năng sửa chữa, khắc phục khi sự cá xảy ra. 

- Định kỳ kiểm tra thiết bị xử lý mùi, khí thải, theo dõi quá trình hoạt động bảo đảm 
hoạt động ổn định của hệ tháng. Chuẩn bị các bộ phận, thiết bị dự phòng đái với các bộ 
phận, thiết bị dễ hư hßng. 

- Khi xảy ra sự cá, dừng hoạt động tại khu vực xảy ra sự cá, tìm nguyên nhân sửa 
chữa, khắc phục kịp thời. Trường hợp xảy ra sự cá lớn, sửa chữa mất nhiều thời gian, phải 
dừng hoạt động cho tới khi khắc phục được sự cá, bảo đảm không được gây ô nhiễm môi 
trường không khí. 

- Đái với sự cá lớn, thông báo cho cơ quan có chức năng về môi trường các sự cá để 
có biện pháp khắc phục kịp thời. 

2. K¿ ho¿ch vận hành thĉ nghiám: 

2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm: Dự kiến 06 tháng kể từ ngày Giấy phép môi 
trường này có hiệu lực. 

2.2. Công trình, thiết bị xả khí thải phải vận hành thử nghiệm: 01 hệ tháng xử lý mùi, 
khí thải của trạm XLNTTT tại Khu 2 của KCN sá 05. 

2.2.1. Vị trí lấy mẫu: Tại áng thoát khí sau hệ tháng xử lý mùi, khí thải của trạm 
XLNTTT tại Khu 2 của KCN sá 05. 

2.2.2. Chất ô nhiễm chính và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: Trong quá 
trình vận hành thử nghiệm, phải giám sát các chất ô nhiễm có trong dòng khí thải và đánh 
giá hiệu quả xử lý của từng công đoạn trong hệ tháng xử lý mùi, khí thải theo giá trị giới 
hạn cho phép xả thải ra môi trường theo quy định tại Mục 2.2.2 của Phần A Phụ lục này. 

2.3. Tần suất lấy mẫu: Thực hiện quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ 
tháng xử lý khí thải theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông tư sá 02/2022/TT-BTNMT, 
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phải bảo đảm quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn 
định các công trình xử lý chất thải.

3. Yêu cÅu bÁo vá môi tr°ãng:

3.1. Thu gom, xử lý mùi, khí thải phát sinh từ hoạt động của dự án bảo đảm đáp ứng 
quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm tại Mục 2.2.2 phần A Phụ lục này 
trước khi xả thải ra ngoài môi trường.

3.2. Đảm bảo bá trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu 
quả các hệ tháng, công trình thu gom, xử lý mùi, khí thải.

3.3. Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành thử 
nghiệm công trình xử lý mùi, khí thải.

3.4. Trong quá trình vận hành thử nghiệm, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm 
các nội dung quy định tại khoản 7 và khoản 8 Điều 31 Nghị định sá 08/2022/NĐ-CP. 
Trường hợp có thay đổi kế hoạch vận hành thử nghiệm theo Giấy phép môi trường này thì 
phải thực hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 5 Điều 31 Nghị định sá 08/2022/NĐ-CP.

3.5. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc vận hành thử nghiệm, chủ dự án phải 
gửi báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm đến Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên 
và Môi trường tỉnh Hưng Yên để xem xét theo quy định. 

3.6. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông sá nào không đạt yêu cầu 
quy định tại Mục 2.2.2 Phần A Phụ lục này và phải dừng ngay việc xả mùi, khí thải để thực 
hiện các biện pháp khắc phục.
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Phā lāc 3

BÀO ĐÀM GIÁ TRÞ GIàI H¾N ĐÞI VàI TI¾NG àN, ĐÞ RUNG 
VÀ CÁC YÊU CÄU BÀO Và MÔI TR¯âNG 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số ...... /GPMT-BTNMT ngày ...... tháng ...... năm 2024 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

A. NÞI DUNG CÂP PHÉP VÀ TI¾NG àN, ĐÞ RUNG:

1. Nguán phát sinh ti¿ng án, đß rung:

- Nguồn sá 01: Máy thổi khí của Trạm XLNTT tại Khu 2 của KCN sá 05.

- Nguồn sá 02: Máy phát điện dự phòng.

2. Vß trí  phát sinh ti¿ng án, đß rung: 

- Nguồn sá 01: Tọa độ X1 = 2302137,82 ; Y1 = 558145,76.

- Nguồn sá 02: Tọa độ X2 = 2302137,03; Y2 =558157,32.

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105o30� múi chiếu 3o)

3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 
26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT -
Quy chuẩn kỹ thuật quác gia về độ rung, cụ thể như sau:

3.1. Tiếng ồn:

TT
Tć 6 giã đ¿n 21 giã 

(dBA)
Tć 21 giã đ¿n 6 giã 

(dBA)
TÅn suÃt quan 
trắc đßnh kỳ Ghi chú

1 70 55 - Khu vực thông thường

3.2. Độ rung:

TT

Thãi gian áp dāng trong ngày và mąc gia 
tßc rung cho phép (dB) TÅn suÃt quan 

trắc đßnh kỳ Ghi chú

Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ

1 70 60 - Khu vực thông thường

B. YÊU CÄU BÀO Và MÔI TR¯âNG ĐÞI VàI TI¾NG àN, ĐÞ RUNG:

1. Công trình, bián pháp giÁm thiểu ti¿ng án, đß rung:

- Trồng cây xanh xung quanh khu vực dự án góp phần giảm thiểu tiếng ồn phát tán ra 
khu vực xung quanh, đảm bảo dải cây xanh cách ly theo quy định.

- Thường xuyên theo dõi, bảo trì (kiểm tra độ mòn chi tiết, thường xuyên tra dầu bôi 
trơn, thay các chi tiết hư hßng của máy bơm).

2. Các yêu cÅu vÁ bÁo vá môi tr°ãng:

2.1. Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong 
giới hạn cho phép quy định tại Mục A Phụ lục này.

2.2. Định kỳ bảo dưỡng, hiệu chuẩn đái với các thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng ồn, 
độ rung.
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Phā lāc 4 

YÊU CÄU VÀ QUÀN LÝ CHÂT THÀI,  
PHÒNG NGĆA VÀ ĄNG PHÓ SĀ CÞ MÔI TR¯âNG 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số ......  /GPMT-BTNMT ngày ...... tháng ...... năm 2024 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

A. QUÀN LÝ CHÂT THÀI: 

1. Chăng lo¿i, khßi l°ÿng chÃt thÁi phát sinh: 

1.1. Khái lượng, chủng loại chất thải nguy hại (CTNH), chất thải công nghiệp phải 
kiểm soát phát sinh thường xuyên: 

TT Tên chÃt thÁi nguy h¿i Mã chÃt 
thÁi 

Khßi l°ÿng 
dā ki¿n 

(kg/năm) 

1 
Hỗn hợp dầu mỡ thải và chất béo độc hại từ quá trình phân 
tách dầu/nước 

12 06 04 7.740 

2 
Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước 
thải công nghiệp 

12 06 05 368.285 

3 
Bao bì mềm thải (không chứa hóa chất nông nghiệp có gác 
halogen hữu cơ) 

14 01 05 150 

4 Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải 16 01 06 20 

5 Dầu động cơ, hộp sá và bôi trơn tổng hợp thải 17 02 03 1.000 

6 
Bao bì cứng thải bằng kim loại bao gồm cả bình chứa áp suất 
bảo đảm rỗng hoàn toàn 

18 01 02 30 

7 Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải 18 01 03 150 

8 Lọ chứa hóa chất phòng thí nghiệm bằng thủy tinh 18 01 09 80 

9 Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại 18 02 01 110 

10 
Thiết bị thải có các bộ phận, linh kiện điện tử (trừ bản mạch 
điện tử không chứa các chi tiết có các thành phần nguy hại) 19 02 05 50 

11 Hóa chất phòng thí nghiệm 19 05 02 100 

 Tổng khßi l°ÿng  377.715 

1.2. Khái lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh (trừ chất 
thải được tái sử dụng, sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu cho hoạt động 
sản xuất (kí hiệu là TT-R)): 

     Tên chÃt thÁi Khßi l°ÿng dā ki¿n (kg/năm) 
1 Cát thải phát sinh từ quá trình xử lý nước thải 37.152 
2 Bùn cát nạo vét từ đường áng, há ga thu gom nước mưa 183.168 
3 Chất thải công nghiệp thông thường khác 1.600 

 Tổng khßi l°ÿng 221.920 

1.3. Khái lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 1,8 tấn/năm. 
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2. Yêu cÅu bÁo vá môi tr°ãng đßi vái viác l°u giÿ chÃt thÁi rắn sinh ho¿t, chÃt 
thÁi rắn công nghiáp thông th°ãng, CTNH:

2.1. Thiết bị, hệ tháng, công trình lưu giữ CTNH:

- Thiết bị lưu chứa: Thùng nhựa có nắp đậy và bao bì.

- Khu vực/kho lưu chứa CTNH: 01 kho chứa CTNH diện tích 15 m2. Kho có mái che, 
tường bao quanh, nền bê tông; có rãnh, há ga thu gom phòng ngừa chất thải lßng chảy tràn, 
có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo quy định. 

2.2. Thiết bị, hệ tháng, công trình lưu giữ bùn thải (chất thải phải kiểm soát):

- Thiết bị lưu chứa: Bao bì.

- Khu lưu chứa: Diện tích thiết kế 72 m2. Khu vực lưu chứa tại Nhà đặt máy ép bùn kết 
hợp sân phơi chứa bùn tạm thời được lợp mái tôn, có kết cấu bê tông cát thép, tường bao 
quanh, nền bê tông, bá trí rãnh thu gom nước ép bùn về trạm bơm (há gom) để xử lý.

2.3. Thiết bị, hệ tháng, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường:

- Thiết bị lưu chứa: Thùng nhựa có nắp đậy và bao bì.

- Khu lưu chứa: 01 kho, diện tích thiết kế 15 m2. Kho chứa có mái che, tường xây 
xung quanh, nền bê tông.

2.4. Thiết bị, hệ tháng, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 
- Thiết bị lưu chứa: Thùng đựng các màu, có nắp đậy để tại các vị trí thuận lợi cho 

việc thu gom, lưu giữ, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt.
- Khu lưu chứa: Không có kho lưu giữ riêng, chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và 

chuyển giao trong ngày. 

B. YÊU CÄU VÀ PHÒNG NGĆA VÀ ĄNG PHÓ SĀ CÞ MÔI TR¯âNG:

- Thực hiện phương án phòng cháng, ứng phó với sự cá rò rỉ hóa chất, sự cá chất thải
và các sự cá khác theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cá môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cá môi 
trường, tổ chức ứng phó sự cá môi trường, phục hồi môi trường sau sự cá môi trường theo 
quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường. 

- Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cá
môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định sá 08/2022/NĐ-CP và 
phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cá môi trường trong Giấy phép môi trường 
này. Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cá môi trường được lồng ghép, tích hợp và phê duyệt 
cùng với kế hoạch ứng phó sự cá khác theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 124 Luật Bảo 
vệ môi trường thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 108 
Nghị định sá 08/2022/NĐ-CP.
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Phā lāc 5 

CÁC YÊU CÄU KHÁC VÀ BÀO Và MÔI TR¯âNG 

(Kèm theo Giấy phép môi trường số ......  /GPMT-BTNMT ngày ...... tháng ...... năm 2024 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

A. YÊU CÄU VÀ CÀI T¾O, PHĀC HàI MÔI TR¯âNG: 

Không thuộc đái tượng phải thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường. 

B. YÊU CÄU VÀ BàI HOÀN ĐA D¾NG SINH HàC: 

Không thuộc đái tượng phải thực hiện bồi hoàn đa dạng sinh học. 

C. CÁC NÞI DUNG CHĂ DĀ ÁN TI¾P TĀC THĀC HIàN THEO QUY¾T 
ĐÞNH PHÊ DUYàT K¾T QUÀ THÆM ĐÞNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐÞNG 
MÔI TR¯âNG: 

Tiếp tục thực hiện theo Quyết định sá 1424/QĐ-BTNMT ngày 04/7/2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá 
tác động môi trường của dự án �Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công 
nghiệp sá 05�, cụ thể như sau: 

1. Hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đất đai đái với Khu 1 của KCN sá 05. 

2. Xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Khu 1 của dự án với diện tích 83,49 ha, gồm:  

- (1) san nền; (2) hệ tháng giao thông; (3) hệ tháng cấp điện; (4) hệ tháng cấp nước; 
(5) hệ tháng thông tin liên lạc; (6) cây xanh; (7) hệ tháng thu gom, thoát nước mưa; (8) hệ 
tháng thu gom, thoát nước thải. 

- Đầu tư xây dựng trạm XLNTTT tại Khu 1 công suất 3.200 m3/ngày đêm. Công nghệ 
xử lý nước thải: Há gom → Bể tách dầu → Bể điều hòa → Bể trung hòa 1 → Bể keo tụ → 
Bể tạo bông → Bể lắng hóa lý → Bể trung hòa 2 → Bể Selector và SBR → Bể khử trùng → 
Mương quan trắc → Kênh tưới tiêu hoàn trả trạm bơm Ngô Xá. 

- Xây dựng hồ sự cá dung tích thiết kế 6.400 m3 tại Khu 1 của KCN sá 05. 

2. Trong quá trình xây dựng các hạng mục công trình nêu trên, thực hiện quan trắc môi 
trường của dự án theo các nội dung sau đây: 

- Giám sát nước thải sinh hoạt: Kiểm tra, giám sát việc quản lý nước thải xây dựng và 
hợp đồng thu gom xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của dự án (từ nhà vệ sinh 
di dộng). Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Giám sát chất thải rắn và chất thải nguy hại: Kiểm tra, giám sát việc phân loại, thu 
gom, lưu giữ và chuyển giao cho đơn vị có chức năng để xử lý. Các điểm giám sát bao gồm: 
điểm tập kết chất thải rắn xây dựng; khu vực chứa chất thải rắn sinh hoạt; khu vực chứa chất 
thải nguy hại. 

3. Sau khi hoàn thành, Công ty có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường 
để được xem xét cấp giấy phép môi trường trước khi vận hành thử nghiệm theo đúng quy 
định của pháp luật.  

D. YÊU CÄU KHÁC VÀ BÀO Và MÔI TR¯âNG: 

1. Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đảm bảo các yêu cầu về vệ 
sinh môi trường và theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Thực hiện 
phân định, phân loại các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường 
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và chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định sá 
08/2022/NĐ-CP, Thông tư sá 02/2022/TT-BTNMT. Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại, 
chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt phải luôn đảm bảo đáp ứng 
các quy định tại Thông tư sá 02/2022/TT-BTNMT. Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh 
hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng 
lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.

2. Bá trí nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường được đào tạo chuyên ngành môi 
trường hoặc lĩnh vực chuyên môn phù hợp theo quy định tại điểm e khoản 4 Điều 51 và 
điểm e khoản 1 Điều 53 Luật Bảo vệ môi trường.

3. Tổ chức thực hiện Quy chế về bảo vệ môi trường của KCN sá 05 phù hợp yêu cầu 
về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại điểm k khoản 4 Điều 51 Luật Bảo vệ 
môi trường.

4. Bảo đảm tỷ lệ diện tích cây xanh theo quy định của pháp luật về xây dựng.

5. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm (trong đó cập nhật các thay 
đổi thông tin về phát sinh chất thải tại Phụ lục 4, do các thay đổi này không thuộc đái tượng 
phải điều chỉnh Giấy phép môi trường) hoặc đột xuất; công khai thông tin môi trường và kế 
hoạch ứng phó sự cá môi trường theo quy định của pháp luật. 

6. Thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm theo quy định pháp luật về bảo vệ môi 
trường và các quy định pháp luật khác có liên quan. Trường hợp các văn bản quy phạm 
pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật môi trường nêu tại Giấy phép môi trường này có sửa đổi, bổ 
sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới./.































































CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

越南社会主义共和国

独立- 自由 - 幸福
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BẢN VẼ HOÀN CÔNG

竣工图

DỰ ẢN

项目

HẠNG MỤC

工程

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

工程地點

: NHÀ MÁY BELLWETHER ELECTRONICS (VIỆT NAM)

越南贝尔威勒电子工厂

: HỆ THÔNG XỬ LÝ KHÍ THẢI EXH-1F-02-30K
: EXH-1F-02-30K

: LÔ CN06.1, KHU CÔNG NGHIỆP SỐ 05 XÃ QUẢNG LÃNG, HUYỆN ÂN THI, TỈNH HƯNG YÊN.

:兴安省,安氏县,广朗社,05号工业区,CN06.1地块

HƯNG YÊN K Ngay, Tháng.., Năm025



BẢN VẼ HOÀN CÔNG-I

DỰ ÁN

项目

HẠNG MỤC

工程

ĐỊA ĐIỄM XÂY DỰNG
工程地點

: NHÀ MẢY BELLWETHER ELECTRONICS (VIỆT NAM)

: 越南贝尔威勒电子工厂

: HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI EXH-1F-02-30K
: EXH-1F-02-30K

: LÔ CN06.1, KHU CÔNG NGHIỆP SỐ 05 XÃ QUẢNG LÃNG, HUYỆN ÂN THI, TỈNH HƯNG YÊN.

:兴安省,安氏县,广朗社,05号工业区,CN06.1地块

CHỦ ĐẦU TU不

CÔNG TY TNHH BELLWETHER
ELELECTRONICS (VIỆT NAM)

148971

COING TY

BELLWKTHER

ELECTRONICS

CHỦ TỊCH

HSU, JUI-YING

NHÀ THẦU
承包人

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIÁI
PHAP KY THUẠT I-GREEN

107423199-C
CỒNG TY

GIA

I-GREEN

HANH KUANIPXUÂN GIÁM ĐỐC

Lê viến Dũng

HƯNG YÊN2025



4

HẠNG MỤC: HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI

项目:废气处理系统

Ha Nol, 03/28/25























HỆ THÓNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 35 M3/NGÀY ĐẾM

35 立方米/日夜生活污水處理系統材料和設備瀏覽板



DỰẢN

项目

HẠNG MỤC

工程

BÊN GIAO THÂU

NHÀ THẦU

承包人

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

工程地點

CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
越南社会主义共和国

独立 - 自由- 幸福

0000000

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

竣工图

: NHÀ MÁY BELLWETHER ELECTRONICS (VIỆT NAM)

: 越南贝尔威勒电子工厂

: HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 35 M3/NGÀY ĐÊM

:35吨/天之生活废水处理系统

: CÔNG TY TNHH BELLWETHER ELECTRONICS (VIỆT NAM)

: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT I-GREEN

: I-GREEN环保工程整合有限公司

: Lô CN 06.1, KCN SỐ 05, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

:興安省恩施.縣第5號工業區

HƯNG YÊN,2025...
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